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Lời tự bạch

Thật là may mắn cho tôi khi được đọc tập bản 
thảo sách Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại của Nhà 
nghiên cứu Thái Nhân Hòa mà bạn bè thường 

gọi anh một cách thân mến bằng bút danh Hải Ngọc. May 
mắn là vì tuổi đời của tôi nay đã qua tuổi 80, nhưng vẫn 
còn ham muốn nghiên cứu về Bác Hồ, viết về Bác Hồ, kể 
chuyện Bác Hồ cho con cháu và người thân mình nghe, 
nay lại gặp được bạn cố tri cho xem một bản thảo mà anh 
đã hướng về Bác để hành động, để viết và để suy tư.

Mở đầu tập bản thảo, tác giả đã dẫn lại hai tác văn vĩ 
đại có giá trị xuyên thế kỷ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
Người anh hùng dân tộc, nhà văn hóa của nhân loại, nhà 
chính trị lỗi lạc, nhà thơ khoáng đạt và thanh cao. Đó là hai 
công trình văn viết đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam: 
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP và DI CHÚC của Người.

Tác giả không có ý định nghiên cứu, phân tích hai tác 
phẩm nói trên, vì rằng không có sự nghiên cứu, phân tích 



6

nào có thể nói hết, nói đủ giá trị khoa học và nhân văn 
của hai tác phẩm này. Hình như, tác giả có ý định tự rèn 
luyện mình, đã từng làm theo lời Bác và nay tuổi đã ngoài 
80 vẫn tâm nguyện làm theo lời Bác Hồ dạy. Bởi vì, tinh 
thần thiêng liêng của hai tác phẩm nói trên đã thu hút 
suốt cuộc đời của tác giả.

Là một nhà trí thức đã từng làm công việc dạy học, 
giảng viên thông tấn, báo chí, huấn luyện viên tuyên huấn 
và khảo sát thực địa vùng đất thép Củ Chi khi cuộc chiến 
còn nóng bỏng cho đến lúc làm công tác hành chính ngồi 
vào chiếc ghế Tòa đô chính sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, 
cho đến khi tư duy viết hàng chục tác phẩm sách đã công 
bố và đã về hưu từ lâu, tác giả vẫn giữ vững được “niềm 
tin và sức mạnh”.

Xin chúc anh khỏe mãi và chưa phải già để giữ vững 
bản lĩnh đã sẵn có. Học tập được ở Anh rất nhiều. Xin 
cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2016
GS. MẠC ĐƯỜNG

Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội
tại Thành phố Hồ Chí Minh
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Lời Tác giả

Là một đề tài lịch sử, mang nội dung ca ngợi danh 
nhân đất nước - Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại, tôi đã 
sưu tập và biên soạn thành một sản phẩm “văn hóa 

đọc”, góp phần phục vụ bạn đọc, nhân kỷ niệm 105 năm 
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016).

Mở đầu đề tài, xin cho phép tôi trân trọng giới thiệu  
hai áng văn kiệt tác: Tuyên ngôn Độc lập và Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, 
Danh nhân văn hóa thế giới!

Về Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, khai 
sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công 
nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Như đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã viết: “Tuyên ngôn Độc lập là một 
văn kiện bất hủ, sản phẩm của một tư tưởng, một trí tuệ, 
một tâm hồn, một nhân cách lớn của đất nước ta, dân tộc 
ta, danh nhân văn hóa thế giới kết tinh tất cả những tư 
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Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

tưởng vĩ đại về độc lập, tự do cho dân tộc, mưu cầu hạnh 
phúc cho nhân dân, quyền bình đẳng, quyền tự do của con 
người. Tư tưởng của Tuyên ngôn rất phong phú, nhiều mặt 
Bác đã nói lên quyết tâm đấu tranh giành và giữ cho được 
độc lập, tự do của Tổ quốc, phấn đấu làm hết sức mình 
mang lại quyền lợi, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”(1). 

Về Di chúc của Người, nói lên hoài bão thiết tha, sâu 
lắng nghĩa tình của Người đối với Đảng, với dân trước lúc 
ra đi! Nói về Đảng, Người chỉ rõ: "Đoàn kết là một truyền 
thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí 
từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết 
nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Kế đó là những sự tích vẻ vang về Chủ tịch Hồ Chí 
Minh lúc sinh thời: Hành trình tìm đường cứu nước của 
Nguyễn Tất Thành; Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ 
lâm thời đầu tiên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chủ 
tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng; Tư tưởng 
Hồ Chí Minh với sử học, v.v…

Sau đó là phần bổ sung có bài: Nhà nho yêu nước 
Huỳnh Thúc Kháng - người có quá trình làm Viện 

1	 Báo Sài Gòn giải phóng, số ra ngày 4/9/2015, Nhân Kỷ niệm 70 năm Cách 
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chiều ngày 3/9/215, Tổng Bí Thư 
Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm trước bàn thờ Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người tại Nhà 67 Khu di tích 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Phủ Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã 
viết, có đoạn như trên.
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trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ (1926 - 1928) và là Chủ 
bút báo Tiếng Dân - Tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở Trung 
Kỳ (1927 - 1943). Cụ Huỳnh được Cụ Hồ, Chủ tịch nước 
điện mời ra Hà Nội tham gia Chính phủ lâm thời làm Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ, rồi Quyền Chủ tịch nước; với bài Đền 
Hùng, nơi Bác Hồ về thăm. Tọa lạc trên đất Phong Châu, 
núi Nghĩa Lĩnh - tỉnh Phú Thọ, Đền Hùng nơi thờ các 
Vua Hùng. Bác Hồ về thăm đền Hùng và nói chuyện với 
Đại đoàn quân Tiên phong. Người để lại câu nói thắm 
đượm đạo lý nhân nghĩa, lẽ sống thủy chung của dân 
tộc: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta 
phải cùng nhau giữ nước!”.

Sau cùng, tác giả nêu lên một số chiến công rực rỡ, 
chiến thắng vẻ vang của quân dân ta trên chiến trường 
miền Nam, và hai bài nghị luận: Sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước đến toàn thắng, Công cuộc đổi mới 
giành thắng lợi mới, nhằm thực hiện lời kêu gọi kháng 
chiến cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa góp phần 
minh họa cho câu nói sáng ngời chân lý của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”.

Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại của toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta đều xuất phát từ hiện thực xã hội nước nhà 
đầy tươi sáng, trong đó có những sự tích vẻ vang nêu trên. 
Niềm tin và sức mạnh của tôi cũng bắt nguồn từ đó, đã 
động viên tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng 
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Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

viên hưu trí, vừa làm tròn bổn phận của một cán bộ “Tiền 
khởi nghĩa”, xứng đáng là người con trung hiếu của quê 
hương đất Quảng tại Thành phố Hồ Chí Minh vinh quang!

Tác giả xin trân trọng giới thiệu bạn đọc: Tưởng nhớ 
Bác Hồ vĩ đại!	

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2016
Tác giả 

Hải Ngọc Thái Nhân Hòa
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…Hôm nay, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 
Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Trong niềm tự hào và xúc động thiêng liêng, chúng 
ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ 
thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn 
hóa thế giới. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho 
nước, dắt dẫn Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng 
lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. 
Tư tưởng và sự nghiệp của Người là tài sản vô giá, ngọn 
đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai!”

Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 70 năm 
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9)(1)

1	 “Cả dân tộc đoàn kết - vững bước đi tới tương lai!” - Báo Sài Gòn giải phóng, 
ngày 3/9/2015.
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Trân trọng giới thiệu

Hai áng văn kiệt tác: 
Tuyên ngôn Độc lập và Di chúc Hồ Chí Minh 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh
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NGƯỜI SỐNG MÃI 
TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

HỒ CHÍ MINH  
(1890 - 1969)
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TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP(*)
(1)

Hỡi đồng bào cả nước,

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. 
Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm 
được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền 
tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 
1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả 
các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào 
cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách 
mạng Pháp năm 1791 cũng nói: 

“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và 
phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

*	 Trích Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, 
tr. 555.



18

Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng 
lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp 
bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân 
đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta 
một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập 
ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản 
việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta 
đoàn kết. 

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng 
tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. 
Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. 

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi 
giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, 
khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, 
tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân 
ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
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Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. 
Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông 
Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực 
dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. 
Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ 
đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. kết quả là cuối năm 
ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ, hơn 
hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của 
quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc 
là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không “bảo hộ” 
được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai 
lần cho Nhật.

Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh 
đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực 
dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt 
Minh hơn nữa.

Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết 
nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậy, đối với nước Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một 
thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 
9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy 
qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà 
giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. 
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Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành 
thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp 
nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta 
đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, 
chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta 
đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để 
gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ 
chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân 
chủ cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ 
của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt 
Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, 
xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt 
Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất 
nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết 
chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công 
nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị 
Têhêrăng và Cựu Kim Sơn quyết không thể không công 
nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.
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Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 
80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng 
minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được 
tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố 
với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và 
sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc 
Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính 
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
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DI CHÚC 
CỦA CHỦ TỊCH 
HỒ CHÍ MINH(*)

(1)

Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù 
phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, 
song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn.

Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền 
Nam - Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ 
anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên 
và nhi đồng yêu quý của chúng ta.

1	 Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ 
nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu 
và công bố Di chúc của Người - Trích: Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. 507..
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Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và 
cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và 
các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và 
giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

***

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung 
Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “Nhân sinh thất thập 
cổ lai hy”, nghĩa là “người thọ 70, xưa nay hiếm”.

Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người “xưa nay 
hiếm” nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức 
khỏe có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã 
ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. 
Điều đó cũng không có gì lạ.

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, 
phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp 
cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, 
thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn 
khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt 
chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, 
phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng 
ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái 
đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của 
Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các 
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chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như 
giữ gìn con ngươi của mắt mình. 

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường 
xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt 
nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất 
của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và 
cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật 
sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng 
ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là 
người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, 
mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khăn, 
có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức 
cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc 
rất quan trọng và rất cần thiết.

NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở 
miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong 
kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm 
chiến tranh. 

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng 
hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi 
theo Đảng, rất trung thành với Đảng.
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Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh 
tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của 
nhân dân.

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn 
kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều 
người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến 
thắng lợi hoàn toàn. 

Còn non, còn nước, còn người,  
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! 

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất 
định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải 
cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. 
Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. 
Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh 
dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã 
góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI - là một 
người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự 
lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 
bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa 
hiện nay giữa các đảng anh em! 

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần 
đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng 
anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, có lý, có tình.
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Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em 
nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

***

VỀ VIỆC RIÊNG - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục 
vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay 
dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối 
hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, 
nhiều hơn nữa. 

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh 
đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

***

Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn 
dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh 
niên và nhi đồng.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu 
bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, 
toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 
và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1969 
Hồ Chí Minh
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Những sự tích vẻ vang 
Những tấm gương ngời sáng 

CỦA Chủ tịch Hồ Chí Minh 
lúc sinh thời 
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HÀNH TRÌNH 
“TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC” 
CỦA NGUYỄN TẤT THÀNH 

VỚI HIỆN THỰC SINH ĐỘNG, 
MANG Ý NGHĨA THỰC TIỄN 

SÂU SẮC(*)
(1)

Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất 
Thành đã rời bến Sài Gòn xuống tàu Amiral 
Latouche Tréville sang Pháp. Sau một tháng 

1	 Nhân Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu 
nước”, Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 
- 5/6/2011), do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Học viện Chính trị - Hành chánh Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn 
hóa - Thể thao - Du lịch phối hợp tổ chức, tại Hội trường Thành phố Hồ 
Chí Minh, ngày 31/5/2011.
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lênh đênh trên biển khơi, ngày 15/7/1911 đến Le Harve, 
cảng chính ở miền Bắc nước Pháp, mở đầu cuộc hành 
trình ngót 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước (1911 - 
1941), nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Trên suốt chặng đường dài qua nhiều châu lục, 
Nguyễn Tất Thành đã trở lại nước Pháp trong lúc thế 
giới đang trải qua những chuyển biến cực kỳ to lớn, chấn 
động địa cầu. Nổi bật là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng mười Nga thành công ngày 7/11/1917, làm thức 
tỉnh lương tri nhân loại bị áp bức, thúc đẩy phong trào 
giải phóng dân tộc vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự 
do và bình đẳng xã hội.

Năm 1918, sau những tháng ngày tìm hiểu tình hình 
đời sống lao động Pháp và tiếp xúc một số hoạt động xã 
hội ở Pháp, Người đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. 
Tháng 6/1919, Người đã đến Hội nghị Versailles, bảo vệ 
yêu sách đòi Pháp công nhận quyền bình đẳng và tự do 
dân tộc của Việt Nam.

Đặc biệt tháng 7/1920, sau khi đọc Sơ thảo lần thứ 
nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc 
địa của Lênin, Người nói: “Đây là cái cần thiết cho chúng 
ta, đây là cái giải phóng chúng ta”. Từ đó, Người nhận ra 
đâu nẻo đất phương trời mà đi, tìm đến chân lý: “Muốn 
cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào 
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khác con đường cách mạng vô sản”(1). Người khẳng định: 
“Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải 
phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động 
trên thế giới khỏi ách nô lệ”(2).

Cuối năm 1920, Nguyễn Ái Quốc là một trong những 
người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và hoạt động ở Pháp 
đến tháng 6/1923 mới rời Paris qua Liên Xô học tập và 
hoạt động ở đó.

Từ năm 1922 - 1924, Người là Chủ bút tờ Người cùng 
khổ được lưu hành tại Pháp. Tháng 7/1923, Người đã có 
mặt tại Liên Xô, nhưng không được gặp Lênin đang ốm 
nặng và sau đó Người qua đời (21/1/1924). Từ  Mátxcơva, 
ngày 27/1/1924, Người đã thông báo cho nhân dân ta 
trong một văn kiện quan trọng: “Nước Nga thực là dân 
chủ, một nền dân chủ trên thiên đàng này”(3). Với Lênin, 
Nguyễn Ái Quốc rất ngưỡng mộ và tôn kính Người: 
“Lênin là người dũng cảm nhất. Khi còn sống, Người là  
người cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. 
Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng 
ta đi tới cuộc cách mạng xã hội”(4). Tại đây, từ ngày 17/6 
đến 8/7/1924, Người tham dự  Đại hội Quốc tế Cộng sản 

1	 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. IX.
2	 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, Sđd, tr. 128.
3	 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 176, 

tr. 193.
4	 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 237.
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lần thứ V tại Mátxcơva, do Chủ tịch Đoàn Quốc tế Cộng 
sản mời. Trong thời gian này, Chủ tịch Đoàn Quốc tế 
Cộng sản chấp thuận bổ sung Nguyễn Ái Quốc vào Ban 
Phương Đông. Quyết định của Quốc tế Cộng sản ghi rõ: 
“Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản, đại diện 
toàn quyền của Quốc tế Cộng sản tại Viễn Đông”(1).

Ngày 11/11/1924, Người rời Liên Xô đến Quảng Châu - 
Trung Quốc. Đầu năm 1925, Người mở lớp huấn luyện 
chính trị cho thanh niên Việt nam cử sang học. Tháng 
6/1925, Người sáng lập Việt Nam thanh niên Cách mạng 
Đồng chí Hội. Cuối năm 1925, tác phẩm Bản án chế độ thực 
dân Pháp của Người được xuất bản ở Paris. 

Đến tháng 5/1927, Người đi Hương cảng, rồi đi 
Thượng Hải và sau đó Người đáp tàu đi Vladivostok - 
Liên xô. Thời gian này, Hội liên hiệp các dân tộc bị áp 
bức ở Đông Á cho xuất bản Đường Kách mệnh của Người, 
nhằm truyền bá kiến thức vận động cách mạng trong 
quần chúng nhân dân yêu nước lúc bấy giờ.

Ngày 25/4/1928, Người từ Liên xô đến Đức, qua 
Thụy Sĩ, sang Italia, rồi đáp tàu Nhật Bản đến Thái Lan 
vào tháng 7/1928, Người sống và hoạt động ở Sacon - 
Thái Lan, nơi có đông Việt kiều đang sinh sống. Ngày 

1	 Dương Trung Quốc - Đào Hùng (Chủ biên), Hồ Chí Minh - Hiện thân của 
văn hóa hòa bình, Nxb. Văn hóa Sài Gòn - Tạp chí Xưa và Nay, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 2005, tr. 28.
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23/12/1929, Người từ Thái Lan đến Trung Quốc, tiếp tục 
nhiệm vụ cao cả của mình.

Đầu năm 1930, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ cách 
mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo. Đó là Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng, trên cơ 
sở hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam với Chính 
cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt, do Nguyễn Ái Quốc 
khởi thảo, nhằm giải phóng dân tộc, thực hiện độc lập 
dân tộc và tự do dân chủ cho nhân dân, thoát khỏi ách 
thống trị của thực dân, đế quốc.

Với hoài bão tốt đẹp và ý thức trách nhiệm cao cả của 
mình, Người đã móc nối với đảng Cộng sản Trung Quốc 
để hoạt động và quyết định trở về nước trực tiếp lãnh đạo 
cách mạng ở nước nhà. Ngày 28/1/1941, Người đã về đến 
Cao Bằng. Người đã hôn nắm đất thiêng liêng của Tổ 
quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. 

Cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Người đã 
tạo ra tiền đề tươi sáng, đánh dấu bước ngoặt lớn, đưa 
đến những thắng lợi mới, mang ý nghĩa lịch sử và thời 
đại của cách mạng nước ta. Đó là thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở 
Đông Nam Á, nhà nước của dân, do dân và vì dân trong 
lịch sử nước ta.
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Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác, trong đó sự nghiệp kháng chiến chống thực dân 
Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ (5/1954), 
giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn 
xã hội chủ nghĩa, làm hậu thuẫn cho công cuộc đấu tranh 
thống nhất nước nhà. Từ thắng lợi vẻ vang đó, tiếp đến 
thắng lợi rực rỡ, thắng lợi huy hoàng của dân tộc ta trong 
sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước với Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Đại thắng mùa Xuân lịch sử 
1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 
nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi 
mới, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trong 25 năm qua 
(1986 - 2011), đã mở ra thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, bảo vệ độc 
lập dân tộc, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân 
giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững 
bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Điểm qua quá trình lịch sử, ngót 100 năm qua (1911 - 
2011), với hành trình tìm đường cứu nước của Người vừa 
tròn 30 năm (1911 - 1941), hiện thực xã hội đã nói lên tất 
cả, mang nhiều ý nghĩa thực tiễn phong phú, sâu sắc.

1. Với hành trình tìm đường cứu nước của mình, 
Người đã bôn ba khắp chốn, trải qua biết bao gian nan thử 
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thách, kể cả vào tù ra khám để thực hiện hoài bão cao đẹp 
của mình và cũng là ước nguyện của toàn dân tộc. Người 
luôn giữ vững niềm tin, nêu cao bản lĩnh cách mạng kiên 
cường, để lại một điểm son rực rỡ, mở đầu trang sử mới, 
đưa dân tộc ta, đất nước ta vững bước tiến lên giành lại 
chủ quyền dân tộc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Sự 
kiện vẻ vang đó đưa đất nước ta, dân tộc ta, bước lên đài 
vinh quang, sánh vai cùng cường quốc trên thế giới.

2. Với thắng lợi to lớn nói trên mà nhân dân ta đã 
giành được, dân tộc ta đã và đang thực hiện chân lý của 
Người “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”. Chân lý ấy 
đã trở thành nguồn động viên cổ võ nhân dân ta vượt qua 
muôn trùng khó khăn thách thức, nhưng rất đỗi vẻ vang 
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần tích cực vào 
công cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3. Đối với Đảng ta, đã trải qua hơn 80 năm xây 
dựng và trưởng thành (1930 - 2011), luôn giữ vững vai 
trò lãnh đạo nhờ kiên định lập trường cách mạng, nắm 
vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, 
trở thành nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi 
của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con 
đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội của Việt Nam, được Đảng ta coi đó là sức mạnh 
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nội lực của nhân dân ta để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa.

4. Với Đảng ta, dân tộc ta, lúc sinh thời, Người luôn 
chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn 
kết dân tộc và tăng cường tình đoàn kết quốc tế thủy 
chung trong sáng, giữ vững chủ quyền dân tộc. Khi Người 
đã khuất, đi vào cõi vĩnh hằng, tư tưởng và đạo đức trong 
sáng của Người còn mãi mãi soi đường cho cách mạng 
Việt Nam, dắt dẫn dân tộc ta đi lên bến bờ vinh quang 
của Tổ quốc.

5. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã 
sinh ra Hồ Chí Minh, người Anh hùng dân tộc, Danh 
nhân văn hóa thế giới và chính Người đã làm rạng rỡ dân 
tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Người là hiện 
thân của tinh hoa dân tộc kết hợp với lương tri thời đại 
và phẩm chất con người. Nguồn cổ xúy dân tộc ta đi lên, 
ngang tầm cao với thời đại mới,“Xây dựng đất nước ta to 
đẹp hơn, đàng hoàng hơn”, như ước nguyện của Người.

***

Để thiết thực Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm 
đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011), chúng ta càng ý 
thức sâu sắc “nghĩa Đảng, tình Dân” son sắt, đoàn kết một 
lòng, ra sức thực hiện trọn vẹn Di chúc của Người; Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh 
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và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của 
Đảng với quyết tâm cao nỗ lực lớn, đưa Nghị quyết vào 
cuộc sống, sớm trở thành hiện thực sinh động, mở ra vận 
hội mới, tiến lên giành thắng lợi mới.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5/2011
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HỒ CHÍ MINH, 
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ 

LÂM THỜI ĐẦU TIÊN 
CỦA NƯỚC TA - MỐC SON 
CHÓI Lọi TRONG LỊCH SỬ 
ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG 

CỦA NHÂN DÂN TA(*)
(1)

Hơn 81 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 
2011), Đảng ta đã trải qua quá trình đấu tranh 
cách mạng lâu dài, nhân dân ta không ngừng 

nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, chiến đấu 

*	 Chào mừng Kỷ niệm lần thứ 66 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2011).



Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

39

anh dũng chống kẻ thù xâm lược, đầy cam go, thử thách 
nhưng rất đỗi vẻ vang, từng bước đưa sự nghiệp giải phóng 
dân tộc của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác - Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (2/9/1945), kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước đến Đại thắng mùa Xuân lịch 
sử 1975, thống nhất đất nước cùng cả nước xây dựng chủ 
nghĩa xã hội với công cuộc đổi mới, giành thắng lợi mới 
đầy tươi sáng như ngày nay.

Ngay từ chặng đường đầu cách mạng, nhân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã làm nên 
những cao trào cách mạng tấn công địch rộng - mạnh, 
báo hiện nguy cơ suy vong của chế độ xã hội đương thời 
là tất yếu. 

Từ cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô Viết 
Nghệ Tĩnh đến cao trào dân chủ 1936 - 1939 của Đảng 
và nhân dân cách mạng giành chính quyền và chuẩn bị 
Tổng khởi nghĩa là tiền đề thuận lợi cho một cao trào 
cách mạng 1939 - 1945 sẽ diễn ra, trong đó có khởi nghĩa 
Bắc Sơn - Lạng Sơn (27/9/1940), cổ vũ mạnh mẽ tinh thần 
yêu nước của nhân dân cả nước, dẫn đến khởi nghĩa Nam 
Kỳ (23/11/1940) và tiếp đến là cuộc binh biến Đô Lương - 
Nghệ An (13/1/1941), đẩy mạnh sự nghiệp giải phóng dân 
tộc tiến lên giành thắng lợi mới.
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Ngày 28/1/1941, Bác Hồ sau 30 năm bôn ba tìm đường 
cứu nước (1911 - 1941) Người đã về đến Cao Bằng để trực 
tiếp lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng tại nước nhà. 

Đến tháng 5/1941 sau khi Chiến tranh thế giới lần 
thứ hai bùng nổ (1939 - 1945), Hồ Chủ tịch triệu tập Hội 
nghị Trung ương lần thứ 8 và nhận định các cuộc khởi 
nghĩa nêu trên “là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi 
nghĩa toàn quốc, là bước đầu tranh đấu bằng vũ lực của 
các dân tộc Đông Dương”(1). Hội nghị đã nêu cao ngọn cờ 
độc lập dân tộc, đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Việt 
Minh để đánh Pháp, đuổi Nhật, đánh dấu sự chuyển biến 
về đường lối của Đảng ta trong tình hình mới. Hội nghị 
xác định: “Sau lúc đánh đuổi được Pháp - Nhật sẽ thành 
lập một nước Việt Nam dân chủ mới theo tinh thần tân  
dân chủ. Chính quyền cách mạng của nước dân chủ mới 
ấy không phải thuộc quyền riêng một giai cấp nào mà của 
chung của toàn thể dân tộc”… “Sau khi đánh đuổi được 
đế quốc Pháp, Nhật sẽ thành lập một chính phủ nhân 
dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lấy lá cờ đỏ ngôi 
sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc. Chính phủ ấy do 
quốc dân đại hội cử ra”(2).

1	 Tham khảo Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Hội đồng 
Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà 
Nội, 2001, tr. 95.

2	 Văn kiện Đảng toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1977, tr. 443.
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Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên tuyền Giải 
phóng quân được thành lập tại Võ Nhai - Cao Bằng, do 
đồng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đạo.

Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Cũng là ngày 
Hội nghị Thường vụ mở rộng tại Đình Bảng - Bắc Ninh, 
do đồng chí Trường Chinh chủ trì. Hội nghị đã nhận 
định: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta!” 
và sang ngày 12/3/1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị nêu 
rõ nội dung và ý nghĩa chính trị về nhận định trên. 

Điểm qua mấy nét lớn về quá trình diễn biến nêu trên, 
nói lên sự lãnh đạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng là 
vô cùng sáng suốt, linh hoạt, sáng tạo, tranh thủ mọi thời 
cơ, lợi dụng mâu thuẫn địch đánh địch, nêu cao ngọn cờ 
độc lập dân tộc kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược 
chống đế quốc và phong kiến, nhằm đánh đổ chính quyền 
cũ, giành chính quyền về tay nhân dân.

Từ đó, một loạt vấn đề cấp bách được đặt ra về lãnh 
đạo và chỉ đạo của Đảng trước tình hình và nhiệm vụ mới.

Đầu tháng 5/1945, Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Tuyên 
Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ để chỉ đạo cách mạng 
cả nước và chuẩn bị Đại hội Quốc dân. Theo Chỉ thị của 
Người đến tháng 6/1945 Khu giải phóng Việt Bắc được 
thành lập.
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Từ ngày 13/8 đến 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của 
Đảng họp ở Tân Trào - Tuyên Quang. Hội nghị nhận định 
điều kiện khởi nghĩa đã chín muồi, Đảng chủ trương lãnh 
đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước 
khi quân Đồng Minh kéo vào Đông Dương. Hội nghị 
cử ra Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí Trường 
Chinh phụ trách. Đêm 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn 
quốc ra lệnh tổng khởi nghĩa.

Giữa tháng 8/1945, Chính phủ Nhật Bản đầu hàng 
quân Đồng Minh. Quân đội Nhật Bản ở Đông Dương bị 
tê liệt. Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim hoang mang 
cực độ. Quân Đồng Minh sắp kéo vào Đông Dương. Thực 
dân Pháp ráo riết tìm cách quay lại Đông Dương. 

Chiều ngày 16/8/1945, cũng tại Tân Trào, Đại hội 
quốc dân họp nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi 
nghĩa của Đảng và quyết định thành lập Ủy ban giải phóng 
dân tộc, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngày 19/8/1945, 
Hà Nội giành chính quyền từ tay Nhật - Pháp. Ngày 
23/8/1945, nhân dân Thừa Thiên - Huế nổi dậy chiếm cứ 
các công sở của triều đình Huế, buộc Bảo Đại đầu hàng, 
thoái vị. Ngày 24/8/1945, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn 
giành được chính quyền, v.v…

Chỉ trong vòng nửa tháng, cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám đã thành công trong cả nước, chính quyền cách mạng 
về tay nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá ý nghĩa 
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của Cách mạng tháng Tám 1945, có đoạn: “Lần này là lần 
đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa 
và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách 
mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”(1).

Ngày 25/8/1945, ủy ban dân tộc giải phóng về đến Hà 
Nội. Theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban dân 
tộc giải phóng do Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào bầu 
ra, được mở rộng thành phần Chính phủ lâm thời. Chiều 
ngày 2/9/1945, tại Bắc Bộ Phủ, Chính phủ lâm thời nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ra mắt, gồm các bộ và 
thành viên như sau:

Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Ngoại giao: Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Võ Nguyên Giáp

Bộ trưởng Bộ Thông tin, Tuyên truyền: Trần Huy Liệu

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Chu Văn Tấn

Bộ trưởng Bộ Thanh niên: Dương Đức Hiền

Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc gia: Nguyễn Mạnh Hà

Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội: Nguyễn Văn Tố

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Vũ Trọng Khánh

Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính: Đào Trọng Kim

Bộ trưởng Bộ Lao động: Lê Văn Hiến

1	 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. 125.
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Bộ trưởng Bộ Y tế: Phạm Ngọc Thạch

Bộ trưởng Bộ Tài Chính: Phạm Văn Đồng

Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục: Vũ Đình Hòe

Bộ trưởng không bộ: Cù Huy Cận

Bộ trưởng không bộ: Nguyễn Văn Xuân(1).

Ngày 2/9/1945, trong cuộc mít tinh lớn tại vườn hoa 
Ba Đình lịch sử, trước hàng vạn nhân dân Hà Nội và các 
tỉnh lân cận về dự, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính 
phủ cách mạng lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố 
trước nhân dân ta và nhân dân thế giới sự ra đời của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và khẳng định quyết tâm sắt 
đá: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần 
và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, 
độc lập ấy”(2). Kể từ đó nước ta và nhân dân ta được hưởng 
quyền tự do độc lập, đánh dấu một kỷ nguyên mới - kỷ 
nguyên độc lập tự do của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và Bác Hồ vô vàn tôn kính.

Xin nói thêm, khi quân đội Tưởng Giới Thạch đại 
diện quân Đồng Minh vào Việt Nam tước khí giới quân 
đội Nhật, thực hiện sách lược khôn khéo của Đảng và của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã cho phép bọn tay sai 

1	 Hồ Chí Minh: Hiện thân của văn hóa hòa Bình, Nxb. Văn hóa Sài Gòn - 
Tạp chí Xưa & Nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, tr .51.

2	 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. 557.
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của Tưởng tham gia Chính phủ lâm thời. Ngày 1/1/1946, 
Chính phủ lâm thời đã cải tổ thành Chính phủ Liên hiệp 
lâm thời gồm các bộ và thành viên sau:

Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao: Hồ 
Chí Minh

Phó Chủ tịch: Nguyễn Hải Thần

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Võ Nguyên Giáp

Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động: Trần Huy Liệu

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Chu Văn Tấn

Bộ trưởng Bộ Thanh niên: Dương Đức Hiền

Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế: Nguyễn Tường Long

Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội: Nguyễn Văn Tố

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Vũ Trọng Khánh

Bộ trưởng Bộ Y tế: Trương Đình Tri

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính: Đào Trọng Kim

Bộ trưởng Bộ Lao động: Lê Văn Hiến

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phạm Văn Đồng

Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục: Vũ Đình Hòe

Bộ trưởng Bộ Canh nông: Cù Huy Cận
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Bộ trưởng không bộ: Nguyễn Văn Xuân(1).

Xin nói tiếp: trong muôn vàn khó khăn, ngày 6/1/1946, 
nhân dân cả nước ta lần đầu tiên trong lịch sử được tự do 
đi bầu đại biểu của mình. Trên cơ sở kết quả của công cuộc 
tổng tuyển cử đại biểu Quốc hội đó, Chính phủ Liên hiệp 
kháng chiến được thành lập. Để thực hiện sách lược “tạm 
hòa với Tưởng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Quốc 
hội thêm 70 ghế không bầu cho hai phái thân Tưởng, một 
số bộ để cho một số thành viên thân Tưởng giữ. Ngày 
2/3/1946, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được công bố 
gồm các bộ và thành viên như sau:

Chủ tịch: Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch: Nguyễn Hải Thần

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Nguyễn Tường Tam

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Huỳnh Thúc Kháng

Bộ trưởng Bộ Kinh tế: Chu Bá Phượng

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lê Văn Hiến

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Phan Anh

Bộ trưởng Bộ Xã hội kiêm Y tế, Cứu tế và Lao động: 
Trương Đình Tri.

1	 Hồ Chí Minh: Hiện thân của Văn hóa Hòa Bình, Nxb. Văn hóa Sài Gòn - 
Tạp chí Xưa & Nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, tr. 52.
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Đặng Thai Mai

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Vũ Đình Hòe

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính: Trần Đăng Khoa

Bộ trưởng Bộ Canh nông: Bồ Xuân Luật

Cố vấn đoàn: Vĩnh Thuỵ

Chủ tịch Kháng chiến Ủy viên hội: Võ Nguyên Giáp

Phó Chủ tịch Kháng chiến Ủy viên hội: Vũ Hồng 
Khanh”(1).

Đáng chú ý là, trước ngày thành lập Chính phủ mới - 
Chính phủ lần thứ tư, là “Hiệp định sơ bộ 6/3/1945”, trong 
đó có sự kiện đổi lấy việc rút quân Tưởng Giới Thạch về 
nước và đến “Tạm ước 14/9/1946”, một thỏa ước không 
muốn con đường đàm phán hòa bình bị tan vỡ. Ngày 
3/11/1946 tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, Khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên 
bố thành lập Chính phủ mới - Một chính phủ trong đó 
không có các phần tử phản cách mạng - Chính phủ mới 
thay cho Chính phủ Liên hiệp kháng chiến ngày 2/3/1946 
tan rã. Chính phủ Liên hiệp Quốc dân ra đời, gồm các bộ 
và thành viên như sau:

1	 Hồ Chí Minh: Hiện thân của Văn hóa Hòa Bình, Nxb. Văn hóa Sài Gòn - 
Tạp chí Xưa & Nay, tại Thành phố Hồ Chí  Minh, 2005, tr .53.
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Chủ tịch kiêm Thủ tướng: Hồ Chí Minh
Phó Thủ tướng: Phạm Văn Đồng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Huỳnh Thúc Kháng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Võ Nguyên Giáp
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Nguyễn Văn Huyên
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lê Văn Hiến
Bộ trưởng Bộ Kinh tế: Ngô Tấn Nhơn
Bộ trưởng Bộ Giao thông: Trần Đăng Khoa
Bộ trưởng Bộ Y tế: Hoàng Tích Trí
Bộ trưởng Bộ Lao động: Nguyễn Văn Tạo
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Vũ Đình Hòe
Bộ trưởng Bộ Cứu tế: Chu Bá Phượng
Bộ trưởng không bộ: Nguyễn Văn Tố
Bộ trưởng không bộ: Bồ Xuân Luật.

Trong lời Tuyên bố trước Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói: “Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc dân 
liên hiệp, là một Chính Phủ chú trọng thực tế và sẽ nỗ lực 
làm việc, để tranh thủ quyền độc lập và thống nhất lãnh 
thổ cùng xây dựng một nước Việt Nam mới. Chính phủ 
này là Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, 
Bắc tham gia”(1). 

1	 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 159.
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Điều đó nói lên, “Chỉ trong vòng có hơn một năm 
(2/9/1945 đến 3/11/1946) mà 4 lần thay đổi Chính phủ 
cũng đủ thấy mức độ phức tạp của tình hình nước ta sau 
khi Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi. Nhưng nhờ có 
Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh cầm lái mà con 
thuyền cách mạng nước ta đã vượt qua những thác ghềnh 
để đi đến bến bờ hạnh phúc”(1).

***

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đứng đầu Chính phủ cách mạng lâm thời, đánh dấu sự 
mở đầu một thời kỳ mới, thời kỳ nhà nước công nông đầu 
tiên được thành lập ở Đông Nam Á là điểm son chói lọi 
trong lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân 
ta, tiền đề tươi sáng cho sự nghiệp cách mạng nước ta, 
tiến lên giành thắng lợi mới, to lớn hơn.

TP.HCM, tháng 8/2011

1	 Hồ Chí Minh: Hiện thân của Văn hóa hòa bình, Nxb. Văn hóa Sài Gòn - 
Tạp chí Xưa & Nay, tại Thành phố Hồ Chí  Minh, 2005, tr. 54 - 55.
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI CÔNG TÁC 

XÂY DỰNG ĐẢNG(*)
(1) 

Xây dựng Đảng là bài học sống còn của Đảng

“Xây dựng Đảng” là bài học sống còn của một Đảng 
cầm quyền, mãi mãi là nhân tố quyết định đưa cách mạng 
giải phóng dân tộc lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta, từng bước giành thắng lợi vẻ vang.

Bác Hồ - người tổ chức và lãnh đạo Đảng ta với sự nghiệp 
cách mạng rất đỗi vẻ vang của Đảng và dân tộc ta - rất mực 
quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đã động viên toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta đưa sự nghiệp cách mạng 
nước ta từng bước tiến lên, đánh dấu bằng những sự kiện 
xây dựng Đảng đáng ghi nhớ:

(*)	 Sổ tay Xây dựng Đảng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP. Hồ Chí 
Minh, tháng 3/2002, tr. 2.
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- Năm 1947, tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc của 
Bác Hồ ra đời, đã tạo sự chuyển biến về tư tưởng và tác 
phong cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và toàn 
quân ta, nêu cao tinh thần kháng chiến cứu nước, chống 
Pháp xâm lược từ những năm đầu đầy khó khăn gian khổ 
mà quyết thắng(1).

- Tháng 1/1949, tại Việt Bắc, Hội nghị cán bộ lần 
thứ 6, Hồ Chủ tịch nói chuyện với cán bộ, Người chỉ rõ: 
“Đảng ví như cái máy phát điện, các công việc trên ví như 
những ngọn đèn, máy mạnh thì đèn sáng. Muốn làm được 
những việc trên, trước hết phải chỉnh đốn nội bộ Đảng”(2).

- Năm 1952, cuộc “Chỉnh đốn Đảng” mở ra giữa lúc 
cuộc kháng chiến của quân ta bước vào giai đoạn chuẩn 
bị “Tổng phản công”, yêu cầu xây dựng Đảng thật mạnh, 
thật trong sạch, đảm bảo chiến đấu và chiến thắng giặc 
Pháp xâm lược(3).

- Năm 1958, cuộc “Chỉnh Đảng” lần này nhằm nâng 
cao sức chiến đấu của Đảng, chống chủ nghĩa cá nhân 
theo tinh thần tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, phục vụ xây dựng hòa bình ở miền Bắc và 
đấu tranh giải phóng miền Nam.

1	 Tư liệu về Xây dựng Đảng, TP. Hồ Chí Minh, tháng 3/1999.
2	 Tư liệu về Xây dựng Đảng, TP. Hồ Chí Minh, tháng 3/1999.
3	 Tư liệu về Xây dựng Đảng, TP. Hồ Chí Minh, tháng 3/1999.
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- Mùa xuân 1961, “Chỉnh đốn Đảng” đã tạo nên một 
bước chuyển mạnh mẽ về tư tưởng và tổ chức, về ý thức 
cách mạng và tác phong công tác trong Đảng và nhân dân 
ta, thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất trên 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa (1961 - 1965) và ủng hộ miền 
Nam đấu tranh giải phóng(1).

- Đặc biệt, ngày 10/5/1965, Bác Hồ khởi thảo Di chúc 
và Người xem lại lần cuối cùng vào ngày 19/5/1969. Bác 
Hồ viết Di chúc trong bối cảnh lịch sử nước nhà đầy cam 
go, thử thách ác liệt: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước của quân dân ta đang đi vào thời kỳ quyết liệt nhất - 
đế quốc Mỹ ào ạt đưa 50 vạn quân vào miền Nam, chuyển 
chiến tranh đặc biệt sang chiến tranh cục bộ; đồng thời 
tiến hành chiến tranh phá hoại. Di chúc của Bác Hồ nói 
lên quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân ta quyết chiến và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Mở 
đầu Di chúc, Người viết: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn 
nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều 
chắc chắn”. Người khẳng định: “Cuộc kháng chiến chống 
Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh 
nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm 
đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

1	 Tư liệu về Xây dựng Đảng, TP. Hồ Chí Minh, tháng 3/1999.
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Còn non, còn nước, còn người, 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”(1).

- Ngày ấy (10/5/1965), Bác đã đề cập vấn đề xây dựng 
Đảng, với yêu cầu xây dựng Đảng vững mạnh. Người vạch 
rõ: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai 
cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày 
thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh 
đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác”. Bác Hồ nhấn mạnh: “Đoàn kết là một 
truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các 
đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình”. Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ 
rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê 
bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết 
và thống nhất của Đảng”. Tháng 5/1966, Người bổ sung 
một câu quan trọng, nhằm làm rõ mục đích của việc tự 
phê bình và phê bình là “Phải có tình đồng chí thương yêu 
lẫn nhau”(2).

- Tháng 5/1968, Bác Hồ bổ sung vào Di chúc: “Việc 
cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho 
mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm 
tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn 

1	 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2	 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công 
việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định 
thắng lợi”(1).

- Năm 1989, Đảng ta công bố toàn văn bút tích Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc cho thấy, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định niềm tin vào bản lĩnh 
chính trị của một Đảng cầm quyền đã trải qua thử thách, 
đồng thời thể hiện mối quan tâm sâu sắc của Người về 
mối quan hệ trong nội bộ Đảng và mối quan hệ giữa 
Đảng và nhân dân. Người nêu rõ: “Đảng ta là một Đảng 
cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải 
xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung 
thành của nhân dân”(2).

- Những lời căn dặn của Bác Hồ trước lúc đi xa, “đi 
gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh 
khác”, với những lời sâu lắng: “Cuối cùng, tôi để lại muôn 
vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể 
bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng…”. Kết thúc 
Di chúc, Bác đã viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi 
là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng 
một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 

1	 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2	 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng thế giới”(1).

Di chúc của Bác Hồ với nội dung và ý nghĩa rộng lớn,  
sâu sắc, có ý nghĩa thực tiễn phong phú, trở thành văn 
kiện quan trọng của Đảng ta - một di sản vô giá, mãi mãi 
có sức cổ vũ nhân ta phấn đấu cho sự nghiệp phồn vinh 
của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Đảng ta thực hiện lời dạy của Bác

Với Đảng ta, thực hiện Di chúc của Bác Hồ nói chung 
và xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức nói riêng, nhằm 
nâng cao sức chiến đấu của Đảng được Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa VI (6/1988) 
đã xác định: “Xây dựng Đảng theo phương hướng Đại hội 
VI là đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức, đổi mới phong cách 
lãnh đạo và nâng cao giác ngộ cách mạng, bồi dưỡng lý 
tưởng cách mạng, kiến thức và năng lực lãnh đạo; mở rộng 
dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật trong Đảng”(2).

- Hơn một năm sau đó, tháng 8/1989, Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương lần 7, khóa VI, Đảng quyết định 
một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình 
hình trong nước và quốc tế. Một trong những vấn đề được 
nhấn mạnh tại Hội nghị này là việc nâng cao phẩm chất 

1	 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2	 Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8/1999.



56

Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

đạo đức cách mạng xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự đoàn 
kết, thống nhất trong Đảng, thống nhất ý chí và hành động 
trong xã hội, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực.

- Tháng 6/1992, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
lần 3, khóa VII, khi đề cập về tình hình thế giới và chính 
sách đối ngoại, củng cố quốc phòng và giữ vững an ninh 
quốc gia, Trung ương Đảng đã bàn tiếp về vấn đề “Đổi 
mới và chỉnh đốn Đảng”. Tháng 1/1994, Hội nghị đại biểu 
toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng đã khẳng định “Đổi 
mới và chỉnh đốn Đảng”, trở thành một trong tám mục 
tiêu chủ yếu của Hội nghị.

Tháng 11/1995, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
lần 9, khóa VII đã rút ra một trong sáu bài học chủ yếu 
của quá trình đổi mới là “Giữ vững vai trò lãnh đạo của 
Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”(1).

- Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
6 (lần 2), khóa VIII, Đảng ta đã đề ra “Một số vấn đề cơ 
bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. 
Nghị quyết đã nêu lên những thành tựu và những yếu 
kém trong công tác xây dựng Đảng, đã nhấn mạnh: “Toàn 
Đảng tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
thực hiện tự phê bình và phê bình kỷ niệm 30 năm thực 
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”(2).

1	 Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8/1999.
2	 Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8/1999.
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- Ngày 19/5/1999, tại Hà Nội, kỷ niệm 109 năm Ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc 
của Người, đồng chí Lê Khả Phiêu - Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng nói: “Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng lần này thể hiện trách nhiệm và 
tình cảm của Đảng đối với Bác Hồ, đối với nhân dân. 
Cuộc vận động ấy liên quan đến vận mệnh của Đảng, của 
chế độ, hạnh phúc của đồng bào và việc hoàn thành thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới toàn 
diện và sâu sắc đất nước… chúng ta phải tự xem xét lại 
mình một cách cặn kẽ đã sống, học tập, rèn luyện, làm 
việc, chiến đấu như thế nào và phải tiếp tục làm gì để thực 
hiện Di chúc của Bác”(1).

- Tháng 11/2001, Hội nghị Trung ương Đảng lần 4, 
Khóa IX, bàn việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII đẩy mạnh cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, 
lãng phí”. Hội nghị đề ra 9 giải pháp tiếp tục thực hiện 
cuộc vận động như sau:

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán 
bộ đảng viên.

1	 Sổ tay Xây dựng Đảng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP. Hồ Chí 
Minh, tháng 3/2002, tr. 6.
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- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế, 
chính sách.

- Khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc nổi cộm, 
bức xúc.

- Kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán 
bộ, công chức.

- Nghiêm cấm việc dùng tiền của Nhà nước, của tập 
thể biếu, tặng cho cá nhân, tổ chức.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy định những điều 
đảng viên không được làm.

- Xử lý về trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản 
lý để xảy ra tiêu cực, tham nhũng…

- Hoàn thiện quy chế dân chủ cơ sở(1).

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí 
Minh khóa VII (12/2000), Ban Chấp hành Đảng bộ 
khẳng định không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo của 
Đảng, đảng viên toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố 
thực hiện Di chúc của Bác Hồ, thực hiện xây dựng Đảng 
vững mạnh về mọi mặt, đưa nền kinh tế - xã hội nước ta 
tiến bộ không ngừng.

1	 Sổ tay Xây dựng Đảng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP. Hồ Chí 
Minh, tháng 3/2002, tr. 6.
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Lời dạy của Bác, Di chúc của Người đã đi vào lòng 
người và đời sống xã hội, luôn động viên toàn Đảng và 
toàn dân ta đi lên, vững bước tiến vào thiên niên kỷ mới, 
giành nhiều thắng lợi mới!
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BÁC HỒ 
VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ(1)

Thừa kế tinh hoa, truyền thống của dân tộc, tiếp 
thu trí tuệ của thời đại mà đỉnh cao là chủ nghĩa 
Mác - Lênin và phát huy nhân cách - lẽ sống cao 

quý của mình, tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong 
điều kiện lịch sử xã hội đương thời và phát triển trong quá 
trình vận động và lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong những nội 
dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người 
không ngừng quan tâm chăm sóc đội ngũ cán bộ trong 
quá trình lãnh đạo cách mạng qua các thời kỳ. Hồ Chí 
Minh đánh giá cao vai trò và vị trí của đội ngũ cán bộ, 
Người chỉ rõ: cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(2), 

*	 Sổ tay Xây dựng Đảng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP. Hồ Chí 
Minh, tháng 8/2003, tr. 17.

2	 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 269.
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“Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay 
kém”(1). Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ phải là người 
tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, 
không phải làm cán bộ để “thăng quan phát tài”, để “làm 
quan cách mạng”, mà là để làm “đầy tớ thật trung thành 
của dân”(2). Theo Hồ Chí Minh, cán bộ phải vừa có đức 
vừa có tài, trong đó đức là gốc. Do đó, vấn đề đặt ra là, 
người cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 
trình độ tổ chức và năng lực quản lý giỏi, triển khai thực 
hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, nghị 
quyết của Đảng và Nhà nước trong mọi tình huống khó 
khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao trước Đảng và nhân dân. Trong giai đoạn Đảng cầm 
quyền, “Cán bộ phải liên hệ mật thiết với nhân dân. Hồ 
Chí Minh phê phán nhiều cán bộ cách mạng lên mặt quan 
cách mạng để đè đầu cưỡi cổ nhân dân, dán trên trán hai 
chữ cộng sản để lòe dân”(3).

Trong Lời kêu gọi nhân kỷ niệm sáu tháng kháng 
chiến, Hồ Chí Minh đã khuyên bảo: “Khuyên các cán bộ 
chính trị, hành chính và chuyên môn phải cố gắng khắc 
phục mọi nỗi khó khăn, ra sức sửa chữa các khuyết điểm, 

1	 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 273.
2	 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, 

tr. 79.
3	 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, 

tr. 80.
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gắng làm những người cán bộ kiểu mẫu”(1). Người còn 
nêu rõ: “Đối với đồng sự, phải đoàn kết chặt chẽ, khuyên 
nhau, giúp nhau. Đối với dân chúng, phải thân cận, phải 
giúp đỡ họ mọi việc, phải làm cho dân tin, dân phục, dân 
yêu”(2).

Đặc biệt, Thư gửi các đồng chí địa phương, cách nay 
56 năm về trước (1/3/1947) đến nay vẫn còn mang tính 
thời sự nóng hổi. Hồ Chí Minh đã nêu lên nhiều ưu điểm 
của cán bộ như: “nhẫn nại, chịu khó, tháo vát, nhiều sáng 
kiến. Đó là những tính rất quý báu. Nó làm căn bản cho 
những tính tốt khác phát triển”. Người căn dặn cán bộ cần 
phải đem căn bản tốt đó mà kiên quyết khắc phục những 
khuyết điểm, một số chứng bệnh rất nguy hiểm: “Óc quân 
phiệt quan liêu. Khi phụ trách ở một vùng nào thì như một 
ông vua con ở đấy, tha hồ hách dịch, hoạnh họe. Đối với 
cấp trên thì xem thường, đối với cấp dưới cậy quyền lấn áp. 
Đối với quần chúng ra vẻ quan cách làm cho quần chúng 
sợ hãi. Cái đầu óc “ông tướng, bà tướng” ấy đã gây ra bao 
ác cảm, bao chia rẽ, làm cho cấp trên xa cấp dưới, đoàn thể 
xa nhân dân”; “ích kỷ, hủ hóa. Có những đồng chí còn giữ 
óc địa vị, cố tranh cho được Ủy viên này Chủ tịch kia. Có 
những đồng chí lo ăn ngon mặc đẹp, lo chiếm của công làm 

1	 Hồ Chí Minh tuyển tập 2, 1945 - 1954, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2002, tr. 155.

2 	 Hồ Chí Minh tuyển tập 2, 1945 - 1954, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2002, tr.155.
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của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán 
phát tài, lo việc riêng hơn lo việc công. Đạo đức cách mạng 
thế nào, dư luận chê bai thế nào cũng mặc”. “Có những 
đồng chí còn giữ thói “một người làm quan cả họ được 
nhờ”, đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này việc kia, làm 
được hay không, mặc kệ. Hỏng việc đoàn thể chịu, cốt cho 
bà con, bạn hữu có địa vị là được”(1).

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh “để lại muôn 
vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể 
bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng” trong lời Di 
chúc, Người căn dặn nhiều điều, trong đó có đoạn: “Đoàn 
kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của 
dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần 
phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình”(2). Để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của 
Đảng, Người chỉ rõ: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng 
rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình 
là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và 
thống nhất của Đảng”(3). Đây là một nội dung quan trọng 
của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, 
xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay.

1	 “Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ”, Hồ Chí Minh tuyển tập, tập 2, 1945 - 1954, 
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 111 - 114.

2	 Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam, Hà Nội, 1969, tr. 13.

3	 Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam, Hà Nội, 1969, tr. 13.
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Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, đã nói chuyện tại Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày 15/5/2003, 
có đoạn: “Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo đã làm thay đổi bộ mặt đất nước và đời sống 
của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên 
trường quốc tế. Nhân tố hàng đầu tạo nên thành tựu đó là 
sự đúng đắn trong đường lối của Đảng, sự phấn đấu bền bỉ 
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có vai 
trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên”. Tại Học 
viện, đồng chí Tổng Bí thư đã thẳng thắn chỉ ra những 
hiện tượng: “Không ít cán bộ, đảng viên, công chức chưa 
có sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Còn có những 
cán bộ, đảng viên, công chức nói nhiều làm ít, thậm chí 
nói một đằng làm một nẻo, nói mà không làm”. Để khắc 
phục tình trạng này, đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ: “Một 
trong những giải pháp lớn của Đảng đã được nêu trong 
văn kiện Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) là: Toàn Đảng, 
trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành kiên quyết 
thực hiện: nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, 
chính sách, pháp luật”(1).

1	 Báo Sài Gòn Giải phóng, số ra ngày 16/5/2003.
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Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và xây 
dựng đội ngũ cán bộ nói riêng để củng cố và nâng cao 
nhận thức của mình, liên hệ với thực tiễn bản thân, xây 
dựng quyết tâm mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, 
góp phần phục vụ sự nghiệp đổi mới, tiến lên giành thắng 
lợi mới.
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VỚI SỬ HỌC (1)

(*)

Thừa kế truyền thống vẻ vang của dân tộc, tiếp 
thu tinh hoa trí tuệ của thời đại mà đỉnh cao 
là chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh không 

ngừng phát huy bản chất tốt đẹp của mình, cùng với vốn 
sống, vốn văn hóa nói chung và kiến thức lịch sử nói riêng 
ngày càng rộng mở, đã giúp cho Hồ Chí Minh có được 
hành trang tư tưởng, tư duy sử học trên con đường “tìm 
đường cứu nước”, giải phóng dân tộc.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh 
gắn liền với lịch sử của dân tộc, đồng thời phản ánh sự 
hiểu biết của Người về lịch sử của dân tộc và lịch sử thế 
giới. Trước khi lên đường cứu nước, tình hình nước nhà 

*	 Tham luận tại Hội thảo Quốc tế “Việt Nam học”, Viện Khoa học Xã hội 
Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tại Hội trường Thống Nhất 
TP. Hồ Chí Minh, tháng 7/2004.
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trong cơn bấn loạn, khủng hoảng chính trị, bế tắc đường 
lối giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh tự nhủ với lòng mình: 
“Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. 
Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng 
bào tôi”(1). Gần 10 năm, trải qua bao gian nan thử thách, 
Hồ Chí Minh đã đi khắp các châu lục, khảo sát nhiều 
nước thuộc địa và các nước tư bản phát triển như: Mỹ, 
Anh, Pháp… nhất là sau khi đọc Luận cương của Lênin 
về “Vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” (12/1920). Người 
sớm nhận ra con đường cứu nước và khẳng định “Muốn 
cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào 
khác, con đường cách mạng vô sản”(2).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử học biểu hiện sinh động 
phong phú và sâu sắc trong các lĩnh vực đời sống xã hội 
nước ta, nhất là trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn, 
xuyên suốt qua các thời kỳ lịch sử bi hùng của dân tộc.

Cống hiến lớn lao
Với lời văn giản dị, trong sáng và châm biếm sâu sắc, 

Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) của Hồ Chí Minh đã 
lên án chế độ thực dân đầy tội ác của chúng bằng những 
sự kiện lịch sử cụ thể và biên niên sử chuẩn xác. Người 
phản ánh hiện thực xã hội đương thời, nơi mà tư tưởng 

1	 Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. 
Văn học, Hà Nội, 1970, tr. 11.

2	 Thư mục Hồ Chí Minh, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr. 22.
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“Tự do - Bình đẳng - Bác ái” được cổ xúy từ cách mạng tư 
sản Pháp năm 1789 đến nay vẫn còn xa vời với nhân dân 
lao động Pháp.

Bản án chế độ thực dân Pháp không chỉ là một bản 
luận văn chính trị, lý luận khoa học mà còn có giá trị lịch 
sử sâu sắc, đã gây ra một tiếng vang lớn trong nhân dân 
lao động Pháp và nhân dân các nước thuộc địa. Nó còn 
là một đòn tiến công quyết liệt vào chủ nghĩa đế quốc, 
trước hết là thực dân đế quốc Pháp, đồng thời vạch ra con 
đường đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc cho các 
dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Tiếp theo Bản án chế độ thực dân, Đường Kách mệnh 
ra đời (1927). Hồ Chí Minh điểm lại các cuộc cách mạng ở 
châu Mỹ, châu Âu trong đó có Lịch sử Cách mạng Mỹ, Cách 
mạng Pháp với công xã Paris (18/3/1871), Lịch sử Cách 
mạng Nga (7/11/1917). Với tác phẩm này, Người không chỉ 
đề cập đến “Đệ tam Quốc tế với cách mạng An Nam” và kết 
luận: “Xem những việc ấy thì đủ biết rằng An Nam muốn 
cách mệnh thành công, thì phải nhờ Đệ tam Quốc tế”(1). Am 
hiểu quá trình lịch sử hình thành Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam 
Quốc tế với quan điểm chính trị và chủ trương hoạt động 
của nó, Hồ Chí Minh quyết định tán thành Đệ tam Quốc tế.

1	 Hồ Chí Minh tuyển tập, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, 
tr. 410 - 413. (Theo Hồ Chí Minh, Đệ tam Quốc tế giúp dân thuộc địa 
chống lại đế quốc chủ nghĩa. Đệ nhị Quốc tế chủ trương đề huề với tư bản. 
Họ xúi dân nước này chống lại dân nước kia).
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Sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), 
Hồ Chí Minh gửi Báo cáo về phong trào cách mạng của 
An Nam cho Quốc tế Cộng sản. Bản báo cáo đã tóm lược 
phong trào đấu tranh của nhân dân ta từ khi Pháp xâm 
lược và đến khi Đảng Cộng sản ra đời, gắn liền với những 
sự kiện lịch sử đã diễn ra mang nội dung khoa học và ý 
nghĩa lịch sử sâu sắc. Đáng chú ý là, sau Cao trào 1930 - 
1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh, Hồ Chí Minh 
viết bài Nghệ Tĩnh đỏ. Với nguồn sử liệu của địa phương, 
nhất là của Đảng bộ tỉnh nơi diễn ra khởi nghĩa. Người 
đã trình bày cụ thể về phong trào đấu tranh của nông dân 
hai tỉnh và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, mở 
đầu lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất của Đảng và là 
cuộc “Tổng diễn tập” đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Thiết thân với cán bộ kháng chiến lúc bấy giờ (1947), 
Hồ Chí Minh viết Sửa đổi lề lối làm việc với bút danh 
XYZ. Người không ngừng quan tâm nhắc nhở cán bộ sửa 
đổi lề lối làm việc ngày càng tốt hơn, đi đôi với học tập, 
nâng cao kiến thức, kể cả kiến thức lịch sử. Người coi đó 
là phẩm chất, nhân cách con người cán bộ kháng chiến, 
cán bộ cách mạng phục vụ nhân dân trong thời kỳ kháng 
chiến cứu nước và có ý nghĩa thực tiễn trong đời sống xã 
hội hiện nay.

Đáng chú ý là, từ các văn kiện lịch sử qua các kỳ Đại hội 
Đảng, đến các bài nghị luận chính trị, các tác phẩm nêu 
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trên và kể cả những bài văn thơ của Người đều là những tư 
liệu lịch sử quý hiếm, dấu ấn lịch sử, mang tính tư tưởng 
cao và tính giáo dục sâu sắc. Đó là những cống hiến lớn lao 
của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta và nhân loại tiến bộ trên thế giới nói chung và nền 
sử học nước nhà nói riêng trong thời kỳ mới.

Trung tâm lưu trữ Quốc gia ngày càng nhận rõ giá 
trị lịch sử về những tư liệu lịch sử nêu trên. Lúc sinh thời, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: “Tài liệu lưu trữ có 
giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp kiến thiết quốc gia” (Thông 
đạt số 1CP/VP của Chính phủ ngày 3/1/1946). Pháp lệnh 
của Chính phủ về lưu trữ quốc gia đã chỉ rõ: “Tài liệu lưu 
trữ quốc gia là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa” (Công báo ngày 4/4/2001). Với công tác Bảo tàng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại lời nói sâu sắc: “Bảo tàng là 
quyển sử sống”, khi Người đến thăm Viện Bảo tàng Cách 
mạng Việt Nam tại Hà Nội trong những năm sau ngày 
Giải phóng Thủ đô (10/1954).

Lịch sử nước nhà
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử học ngày càng sắc nét, 

như tập diễn ca “Lịch sử nước ta” (1942). Hồ Chí Minh 
viết rất là giản dị, dễ hiểu, gần gũi với đời sống tinh thần 
của nhân dân:
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“Dân ta phải biết sử ta, 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Có đoạn viết:

“Dân ta chỉ cốt đồng lòng là nên.
Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!
Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau.
Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu, 
Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn.

Câu kết: 	  

“… Dân ta xin nhớ chữ đồng: 
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”.

“Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” của Hồ 
Chí Minh mang nội dung ý nghĩa “đoàn kết”. Đoàn kết là 
chiến lược cách mạng, là hệ quả thành công của sự nghiệp 
cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng 
miền Nam, nhằm thống nhất Tổ quốc. Người nói: “Đoàn 
kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại 
thành công” là xuất phát từ những quan điểm cơ bản 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Năm 1948, Hồ Chí Minh viết “Nên học sử ta”. Mở 
đầu, Người viết:

“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.
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“Dân ta phải biết sử ta. Sử ta dạy cho ta những chuyện 
vẻ vang của Tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, 
có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị 
nước tiếng để muôn đời”. Người nêu lên quá trình lịch sử 
đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ thời Hùng 
Vương dựng nước đến 1941, năm Việt Nam Độc lập Đồng 
minh Hội ra đời (gọi tắt là Việt Minh). Người ca ngợi 
những anh hùng dân tộc như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần 
Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phan 
Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám v.v… đã có “mưu cao, 
võ giỏi đứng ra đoàn kết nhân dân đuổi giặc cứu nước”. 
Người còn khuyên bảo về dạy và học sử có nhiều ý nghĩa 
sâu rộng: “Sử dạy cho ta bài học này: ta phải biết đoàn kết, 
đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn 
cờ Việt Minh để đánh đuổi Tây - Nhật, khôi phục lại độc 
lập, tự do". 

Tuyên ngôn lịch sử
Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 Hồ Chí Minh 

đã viết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. 
Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm 
được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền 
tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Người nhắc đến 
Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ (1776) với câu “Tất cả 
dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào 
cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. 
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Nói đến Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách 
mạng Pháp (1791), Người nói: “Người ta sinh ra... phải 
luôn luôn được tự do và bình đẳng… Đó là những lẽ phải 
không ai chối cãi được”(1). Hồ Chí Minh còn nói đến một 
sự kiện lịch sử quan trọng: “Mùa thu năm 1940, phát xít 
Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh 
Đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở 
cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai tầng xiềng 
xích: Pháp và Nhật”(2). Thời điểm đó, Đảng ta đưa ra chủ 
trương kịp thời, sáng suốt: “Nhật - Pháp bắn nhau, hành 
động của chúng ta” (đầu năm 1945).

Tuyên ngôn Độc lập ra đời, mang đầy đủ nội dung tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đánh dấu ngày khai sinh nước Việt 
Nam Độc lập sau hơn 80 năm nô lệ thực dân. Một áng 
hùng văn kiệt tác của Hồ Chí Minh giữa thế kỷ XX, mang 
tính kế thừa lịch sử và phát huy truyền thống hào hùng 
của dân tộc.

Tiền đề lịch sử Tuyên ngôn Độc lập là các áng hùng văn 
nổi tiếng như: Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt thế 
kỷ XI, Hịch tướng sĩ chiến thắng quân Nguyên - Mông của 
Trần Hưng Đạo thế kỷ XIII, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn 
Trãi chiến thắng quân Minh thế kỷ XV và Chiếu lên ngôi 

1	 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 555.
2	 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 556.
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của Nguyễn Huệ - Quang Trung thế kỷ XVIII (24/11/ 
1788 - Mậu Thân, trước ngày chiến thắng quân Thanh ở 
Ngọc Hồi - Đống Đa, Hà Nội, Xuân Kỷ Dậu - 1789).

Một đoạn lịch sử

Tư tưởng Hồ Chí Minh với tư duy sử học càng sắc nét 
trong “Một đoạn lịch sử Việt Nam từ 1847 đến 1947", Hồ 
Chí Minh dùng phương pháp so sánh lịch sử để trình bày 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta 
trong những giai đoạn lịch sử khác nhau với những điều 
kiện lịch sử khác nhau. Về “Thời kỳ quân chủ”, Hồ Chí 
Minh nêu rõ: “Vua quan nhà Nguyễn giữ đường lối hủ bại, 
không chịu sửa đổi theo đường lối tiến hóa, nên thực dân 
Pháp đã nhân dịp này đến đánh nước ta và thắng một cách 
dễ dàng. Các vua đã không biết chống lại ngoại xâm, giữ 
gìn đất nước, lại chỉ biết vâng lời thực dân, nay ký điều ước 
nhường đất này, mai ký điều ước nhường đất khác, cho đến 
khi toàn cả nước sa vào vòng nô lê của thực dân... các vua 
còn giúp sức cho bọn giặc cướp nước để làm hại dân”(1). Khi 
nói về Cách mạng tháng Tám, Hồ Chí Minh viết: “Chế độ 
dân chủ, nước là nước chung của dân… kiên quyết chống 
lại xâm lăng và tiêu diệt bọn Việt gian bán nước… lại có 
chính phủ kháng chiến lãnh đạo, nên sự nghiệp kháng chiến 
của nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi, phá tan mưu mô 

1	 Trích “Một đoạn lịch sử Việt Nam: từ 1847 đến 1947” của Hồ Chí Minh - 
Nguồn: Website Thư viện Quốc gia Việt Nam.
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của thực dân”(1). Nội dung và ý nghĩa của tác phẩm nhằm 
giáo dục chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đóng 
góp về mặt lịch sử nước nhà nửa đầu thế kỷ XIX.

Hồ Chí Minh với Giấc ngủ mười năm, bút danh Trần 
Lực (1949). Người kể về một chiến sĩ người dân tộc tên là 
Nông Văn Minh bị thương ở trận Bông Lau năm 1948 đã 
thiếp đi 10 năm, mãi đến năm 1958 mới tỉnh dậy. Sau khi 
tỉnh dậy, được con gái kể lại những gì xảy ra trong 10 năm 
qua (thực sự chưa xảy ra). Có thể tóm tắt câu chuyện 10 
năm như sau: Nông Văn Minh sinh trưởng trong một gia 
đình cố nông, bố đi cày thuê, mẹ đi ở cho một bá hộ trong 
làng, song không đủ nuôi sống gia đình. Bố tham gia Việt 
Minh bí mật, Minh được giao bảo vệ cán bộ cách mạng về 
làng hoạt động, tham gia đầu quân du kích rồi được chọn 
vào Vệ quốc quân và chiến đấu anh dũng. Bị thương ở trận 
Bông Lau, anh thiếp đi và lúc tỉnh dậy, thấy mình đang 
nằm trong một căn phòng đẹp trên giường có trải nệm 
trắng và một cô gái đang ngồi quay mặt ra cửa sổ đọc sách. 
Cô gái ấy chính là con gái anh đang học Đại học Y khoa 
được về thực tập ở bệnh viện này chăm sóc cho bố…

Cô con gái kể cho bố nghe về tình hình nước nhà, 
trong lúc bố chìm đắm trong Giấc ngủ mười năm. Cô kể: 
Sau thất bại trong cuộc tiến công lên Việt Bắc, quân Pháp 

1	 Phan Ngọc Liên, Hồ Chí Minh, nhà sử học cách mạng Hồ Chí Minh với sử 
học, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000, tr.26.
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tiếp tục mở rộng cuộc xâm lược Việt Nam, mặc dù bị dư 
luận tiến bộ phản đối. Nhân dân Việt Nam đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến và thu nhiều thắng lợi, ta bắt được một số vũ 
khí (như xe tăng, máy bay…) không phải của nước Pháp 
mà của nước bạn của Pháp - một đế quốc lớn giúp. Bị thất 
bại nặng nề liên tiếp, thực dân Pháp vẫn ngoan cố ra sức 
xây dựng một tập đoàn cứ điểm, song bị quân dân ta đánh 
tan. Do áp lực đấu tranh của nhân dân Pháp và không thể 
thắng về quân sự, thực dân Pháp buộc phải ngồi vào bàn 
hội nghị thương lượng với ta và thừa nhận chủ quyền độc 
lập dân tộc. Đất nước được giải phóng, nhân dân ta mở 
hội mừng đất nước được độc lập, thống nhất, cải cách 
ruộng đất, chia ruộng cho nông dân, chính quyền thực sự 
về tay nông dân (chị Xuân, vợ của ông Nông Văn Minh 
làm Chủ tịch xã), trường Đại học mở cửa đón con em 
nhân dân lao động (chị Đào, con của Minh vào học Đại 
học Y khoa).

“Lịch sử Việt Nam trong 10 năm sau khi quyển Giấc 
ngủ mười năm ra đời diễn ra gần đúng dự đoán của Hồ 
Chí Minh. Nhiều dự đoán tiếp sau đó cũng gần khớp với 
hiện thực tương lai. Có thể đó là sự ngẫu nhiên, song điều 
quan trọng chứng tỏ Người đã hiểu được quy luật phát 
triển của xã hội, đoán trước được sự việc tất yếu xảy ra mà 
cách mạng cần nắm lấy thời cơ hành động”(1).

1	 Phan Ngọc Liên, Hồ Chí Minh, nhà sử học cách mạng Hồ Chí Minh với sử 
học, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000, tr. 26.
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Lý giải tiên đoán của Hồ Chí Minh, đồng chí Trường 
Chinh viết: “Thế giới quan của chủ nghĩa Mác - Lênin và 
những kinh nghiệm đấu tranh lâu năm đã làm cho Người 
có khả năng đoán trước được thời cuộc, mau lẹ nhận ra 
bước ngoặt của lịch sử và đề ra những khẩu hiệu thích hợp 
nhằm xoay chuyển tình hình”(1).

Di chúc lịch sử
Tư tưởng Hồ Chí Minh còn thể hiện sâu sắc trong Di 

chúc của Người. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh gửi gắm 
biết bao nghĩa tình sâu lắng, tư duy khoa học, kiến thức 
lịch sử và tâm huyết của mình: Người “để lại muôn vàn 
tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ 
đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Trong Di chúc, 
Người viết: “Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt 
chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, 
phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng 
ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái 
đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Người 
còn căn dặn: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, 
xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp cách mạng thế giới”. Di chúc có đoạn: “Ông Đỗ 

1	 Trường Chinh, Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân Việt 
Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1969, tr. 56.
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Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà 
Đường, có câu rằng: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nghĩa 
là “người thọ 70, xưa nay hiếm””(1). Qua đó phản ánh kiến 
thức lịch sử sâu rộng của Người, am hiểu về nhà thơ Đỗ 
Phủ đời Đường - Trung Quốc, và trích một câu thơ ngắn 
đầy ý nghĩa lịch sử, nói lên tâm hồn thanh thản, cao quý, 
xuyên suốt tư tưởng của Người.

Di chúc Hồ Chí Minh là bản di chúc lịch sử, một di 
sản văn hóa, chứa đựng toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh về 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Di chúc của 
Người càng đi vào lòng người, vào cuộc sống xã hội, đã và 
đang biến thành hiện thực xã hội, thúc đẩy công cuộc đổi 
mới đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa: công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài ra, khi nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về 
sử học, giới sử học nước nhà càng nhận rõ Phương pháp 
luận sử học Mác - Lênin của Người. Theo Hồ Chí Minh, 
phương pháp luận sử học là xác định đối tượng nghiên 
cứu lịch sử, không những yêu thích và hiểu biết lịch sử 
sâu rộng qua sách báo, tư liệu, mà còn phải đi vào cuộc 
sống xã hội, thâm nhập thực tế, khảo sát thực địa, làm 
phong phú tri thức lịch sử, làm giàu vốn sống của mình. 

1	 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao 
động Việt Nam, 1969, tr. 20 - 21.
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Trên cơ sở đó, củng cố nhận thức về xã hội, xác định đối 
tượng nghiên cứu và phản ánh hiện thực xã hội (trong 
quá khứ, không tách rời với hiện tại và tương lai), dưới 
những đề tài lịch sử khác nhau, với quan điểm Mác-xít và 
quan điểm lịch sử cụ thể. 

Lúc sinh thời, từ những năm trẻ tuổi, Hồ Chí Minh 
rời quê nhà, đến học trường Đông Ba và trường Quốc học 
Huế, rồi vào dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết), 
sau đó vào Sài Gòn, rồi xuống tàu sang Pháp, qua Mỹ, đến 
Trung Quốc v.v… là một thực tế sinh động, làm phong 
phú nhận thức mà Người đã tạo ra trong quá trình tìm 
đường cứu nước. Hoặc khi đến Nữu Ước - Mỹ, nơi có 
“Thần tự do” biểu tượng bằng ngôn ngữ tạo hình, giá trị 
thẩm mỹ cao và nghệ thuật điêu khắc độc đáo, niềm tự hào 
của nước Mỹ: “nền tự do” kiểu Mỹ. Nhưng ngược lại, cuộc 
sống cơ cực tối tăm của người Mỹ da đen ngày càng phơi 
bày dưới ánh sáng “Thần tự do” giữa vòm trời nước Mỹ, 
đã nói lên một thực tế phũ phàng, chua xót đối với người 
dân da màu và nhân dân lao động Mỹ. Đó là mấy nét về 
phương pháp luận sử học của Hồ Chí Minh, phản ánh tư 
tưởng Hồ Chí Minh về sử học rất toàn diện, sâu sắc.

Đảng ta khẳng định: “Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho 
hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam” (Văn 
kiện Đại hội VII, tháng 7/1991) là trên ý nghĩa đó.
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Giới sử học nước nhà học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 
với tất cả niềm tự hào của mình về Hồ Chí Minh vĩ đại - 
người con ưu tú của dân tộc, nhà lãnh đạo kiệt xuất của 
Đảng, nhà sử học uyên thâm của nền sử học nước nhà, 
Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn 
hóa thế giới!
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NHÀ NHO YÊU NƯỚC 
HUỲNH THÚC KHÁNG 

ĐƯỢC HỒ CHỦ TỊCH 
MỜI THAM GIA 

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI(*)
(1)

Thư gởi toàn thể đồng bào sau ngày cụ Bộ trưởng 
Huỳnh Thúc Kháng tạ thế của Hồ Chủ tịch, có đoạn: 
“Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí 
rất bền, đạo đức rất cao... Cụ là người mà giàu sang 
không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, 
oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không 

*	 Nhân kỷ niệm 65 năm ngày mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng (24/4/1947 - 
24/4/2012), tổ chức tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, Hội thảo Khoa 
học về thân thế và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng do UBND tỉnh 
Quảng Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức tại Quảng Nam 
ngày 20/4/2012. Tham khảo Chương Thâu: Góp phần tìm hiểu một số nhân 
vật lịch sử Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003. Nguyễn Q. 
Thắng: Quảng Nam đất nước và nhân vật, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1996.
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cầu danh vị, không cần lợi lộc..., chỉ phấn đấu cho dân 
được tự do, nước được độc lập”)

***

Sinh năm Bính Tý - 1876 (Tự Đức thứ 26), tại làng 
Thanh Bình nay thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam, cụ Huỳnh Thúc Kháng 

có tên là Thước, trước gọi là Hanh, sau đổi là Thúc Kháng, 
tự là Giới Sanh, hiệu Minh Viên.

Cụ Huỳnh xuất thân trong một gia đình Nho học, 
sống với nghề nông chất phác tại một làng quê nghèo 
thuộc miền núi phía Tây Quảng Nam.

Huỳnh Thúc Kháng học hành khi còn nhỏ tuổi. Năm 
13 tuổi (1889), Huỳnh Thúc Kháng biết làm văn. Năm 16 
tuổi (1892) ông đi thi Hương và nổi danh là một trong ba 
người hay chữ nhất ở Kinh đô Huế (Huỳnh Thúc Kháng, 
Trần Quý Cáp và Phạm Liệu) ngoài đời gọi là “Tam 
Hùng”. Nhân dân trong tỉnh Quảng Nam còn gọi là “Ngũ 
Hổ”: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Trần Quý 
Cáp, Phạm Liệu và Nguyễn Đình Hiến (2 vị sau làm quan 
dưới Triều Nguyễn).

Tại kinh đô Huế, Huỳnh Thúc Kháng có dịp được 
đọc Thời vụ sách, Thiên hạ đại thế luận của Nguyễn Lộ 
Trạch gửi cho triều đình Huế. Ông còn đọc Điều trần của 
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Nguyễn Trường Tộ, của Phạm Phú Thứ, nhất là Tân thư 
của Khang Hy - Lương Khải Siêu từ Trung Quốc lọt vào 
nước ta. Tư tưởng yêu nước của cụ Huỳnh thêm nguồn 
lực về tư tưởng canh tân đất nước nhằm tự cường dân 
tộc của các nhân vật tiêu biểu vừa nêu trên. Đặc biệt, cụ 
Huỳnh còn đọc được bài “Lưu cầu huyết lệ” của cụ Phan 
Bội Châu (1904), rồi được gặp cụ Phan trao đổi về kế 
hoạch cứu nước. Đó là một nguồn lực quan trọng đối với 
nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng ở tuổi 29, 30.

Năm 29 tuổi (1904), Huỳnh Thúc Kháng mới đỗ tiến 
sĩ và cũng từ đó ông bắt đầu học chữ quốc ngữ. Học giỏi, 
đỗ cao, danh tiếng lừng lẫy nhưng cụ Huỳnh Thúc Kháng 
không chịu ra làm quan với triều đình Huế. Cụ hưởng 
ứng phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh chủ xướng. 
Cụ là một trong ba người (Phan Châu Trinh, Trần Quý 
Cáp) hình thành “bộ ba” Quảng Nam lãnh đạo phong 
trào Duy Tân; đồng thời thực hiện chuyến “Nam du” để 
tìm hiểu tình hình ở tỉnh Bình Định...

Lúc này, phong trào Duy Tân không ngừng lớn mạnh, 
gây tiếng vang lớn trong xã hội đương thời, với chủ thuyết 
“Dân quyền”, nhằm mục tiêu: “Khai dân trí, Chấn dân 
khí, Hậu dân sinh” của cụ Phan ngày càng đi vào lòng dân 
và cuộc sống xã hội nước nhà.

Đến tháng 3/1908 phong trào chống thuế ở Quảng 
Nam nổ ra và lan rộng đến các tỉnh miền Trung, gây tiếng 
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vang lớn và chấn động dư luận xã hội đương thời. Thực 
dân Pháp ra tay khủng bố, đàn áp phong trào, bắt bớ giam 
cầm, đày ải những người yêu nước ra Côn Đảo và sát hại 
dã man. Cụ Huỳnh bị chúng bắt giam ở Hội An (đầu năm 
1908) đến tháng 8/1908, thực dân Pháp và tay sai đày cụ 
Huỳnh ra Côn Đảo với tội danh “mưu bạn vị hành” (mưu 
làm giặc mà chưa làm).

Năm 1921, ở tuổi 46, cụ mới ra khỏi nhà tù Côn Đảo, 
ngót 13 năm giam cầm đày ải nơi địa ngục trần gian ấy.

Năm 1923, sau khi ra tù được ít lâu, thực dân Pháp 
mời cụ ra cộng tác với chúng. Cụ từ chối, giữ thái độ bất 
hợp tác với chúng.

Đến giữa năm 1926, cụ ứng cử vào Viện Dân biểu 
Trung Kỳ và được bầu làm Viện trưởng. Cụ Huỳnh bắt 
đầu thực hiện quyền hạn của mình, đọc bài diễn văn, đưa 
ra kế hoạch hoạt động của mình đòi mở rộng quyền dân 
chủ cho dân.

Năm 1928, cụ từ chức Nghị viên dân biểu, không 
tham gia nghị trường. Trong khi đó cụ ra sức xúc tiến 
việc xuất bản báo, lấy tên là báo Tiếng dân do cụ làm Chủ 
nhiệm kiêm Chủ bút.

Năm 1946, cụ nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra tham gia “Chính phủ liên hiệp kháng chiến”, làm 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ rồi quyền Chủ tịch nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Liên hiệp Quốc dân Việt 
Nam gọi tắt là Liên Việt.
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Năm 1947, cụ đi kinh lý Quảng Nam, Quảng Ngãi. 
Trên đường công tác, cụ lâm bịnh và qua đời ngày 
21/4/1947, hưởng thọ 71 tuổi để lại niềm thương tiếc vô 
hạn của toàn dân.

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh, nổi lên 
mấy hoạt động tiêu biểu, khẳng định tài năng, đức độ và 
nhân cách cao quý của cụ Huỳnh Thúc Kháng, chí sĩ yêu 
nước, vị lãnh đạo nhà nước mẫu mực, người con ưu tú 
của Quảng Nam, đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc trong nửa đầu thế kỷ XX.

Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ
Viện Dân biểu Trung Kỳ được thành lập ngày 

24/2/1926 do Nghị định của Toàn quyền Đông Dương 
Varenne. Thật ra Nghị định ngày 24/2/1926 chỉ là đổi tên 
một hội đồng trước đó đã được thành lập ngày 6/11/1925 
là “Hội đồng Tư vấn Trung Kỳ”.

Theo Nghị định trên, nhiệm vụ của Viện Dân biểu 
là góp ý với Chính phủ về các vấn đề liên quan đến dân 
chúng bản xứ, Chính phủ Bảo hộ phải tham khảo Viện 
Dân biểu về ngân sách, thuế khóa và các công trình công 
cộng ở Trung Kỳ.

Nhiệm kỳ của Viện Dân biểu là bốn năm, mỗi năm 
Viện họp một khóa tại Huế, do vua ra chỉ dụ triệu tập, 
theo đề nghị của Thượng thư Bộ Lại, sau khi đã được 
khâm sứ Pháp đồng ý.
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Với tư tưởng canh tân - cải cách xã hội và chủ trương 
hoạt động hợp pháp, cụ Huỳnh Thúc Kháng đồng tình ra 
ứng cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ tại huyện Tam Kỳ, 
được bầu làm Viện trưởng vào giữa năm 1926(1).

Làm Viện trưởng Viện Dân biểu, cụ Huỳnh bắt đầu 
thực hiện quyền hạn của mình. Cụ đọc những bài diễn 
văn về kế hoạch hoạt động của Viện. Cụ đưa ra một số 
yêu sách đòi mở rộng quyền dân chủ, đồng thời vạch trần 
những luận điệu lừa dối mỵ dân của thực dân Pháp.

Trong khi bọn thực dân muốn Viện Dân biểu cũng là 
một cơ quan bù nhìn khoác áo “dân chủ” chỉ có nhiệm vụ 
thông qua các chủ trương chính sách nhằm áp bức bóc lột 
dân ta, thì cụ Huỳnh lại muốn dùng nghị viện làm cơ sở 
để đấu tranh hợp pháp bảo vệ quyền lợi của dân tộc, Viện 

1	 Lê Xuân Kỳ, Viện Nhân dân đại biểu Trung Kỳ và Viện trưởng Hoàng Văn 
Khải - Tạp chí Xưa Nay tại TP.HCM, số 404, tr. 21: Viện Dân biểu Trung 
Kỳ ra đời ngày 24/2/1926 và kết thúc ngày 12/5/1945 do đạo dụ số 13 của 
Hoàng đế Bảo Đại sau khi Nhật đảo chính Pháp. Viện Dân biểu Trung Kỳ 
trước sau có 4 viện trưởng là Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Văn Quản (Cựu 
Nghị trường), Hoàng Văn Khải (Cựu chính trị phạm tù Côn Đảo), Phan 
Thanh (Nghị viên đã từng làm sóng gió Nghị trường Dân biểu Trung Kỳ 
trong nhiệm kỳ 1937 - 1940, do ông Hoàng Văn Khải làm Viện trưởng) 
và Nguyễn Phúc Ưng Bình (Ưng Bình (1877 - 1961), cháu nội của Tuy Lý 
Vương Miên Trinh). Trụ sở của Viện ngày nay là số 3 đường Lê Lợi (Huế), 
nơi đặt văn phòng Đại học Huế. Viện trưởng Viện Dân biểu Bắc Kỳ là 
Phạm Lê Bổng, được báo giới cho là “bảo hòa”, “bất tín”, “nặc mùi xôi thịt”, 
không biết xấu hổ, không biết giữ tư cách. Nam Kỳ gọi là Hội đồng Quản 
hạt Nam kỳ, Bùi Quang Chiêu được đề cử làm Hội trưởng (theo đường lối 
chính trị phản động, đội lốt quốc gia cải lương chủ nghĩa).
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luôn luôn đứng về phía nhân dân để chống lại bọn thống 
trị tham lam độc tài, độc đoán.

Đặc biệt, trong bài diễn văn đọc ở kỳ họp tháng 
10/1928, một lần nữa cụ lại vạch trần chính sách thâm 
độc của Pháp trong việc hạn chế về mặt giáo dục, những 
thủ đoạn bần cùng hóa nhân dân, những hà khắc của 
pháp luật và thẳng thắn đưa ra ba đề nghị:

- Tự do mở trường học;

- Giảm bớt các thứ thuế;

- Bãi bỏ những hình luật hà khắc.

Những đề nghị hợp lý đó nói lên nỗi bức xúc của nhân 
dân, vừa phản ảnh tư tưởng canh tân - cải cách xã hội 
của cụ Huỳnh, nhằm đem lại quyền lợi thiết thân cho dân 
nghèo đang bị áp bức bóc lột dưới chế độ thực dân và 
phong kiến phản động.

Cụ nói: “Hai năm nay, Nhà nước không lấy lời yêu 
cầu của chúng tôi làm điều, chưa thi hành được chút gì để 
chứng minh cho nhân dân biết rằng một cơ quan mới của 
Nhà nước khác với chính thể chuyên chế ngày xưa. Bởi thế 
nhân dân ngã lòng tin cậy ở chúng tôi và nhân đó cũng 
không dám tin ở chính thể của Nhà nước!” (1).

1	 Chương Thâu, Góp phần tìm hiểu một số nhân vật lịch sử Việt Nam, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội  2003, tr.381.



88

Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

Từ đó cụ Huỳnh không còn tin gì ở thiện chí của bọn 
thực dân nữa. Cụ quyết định từ chức Viện trưởng Viện 
Dân biểu Trung Kỳ là vậy.

Chủ bút báo Tiếng Dân
Trong thời gian làm việc tại Nghị viện Dân biểu Trung 

Kỳ, cụ Huỳnh đã sớm có ý thức xuất bản báo, nhằm nói 
lên tiếng nói của người dân đang mất quyền tự do dân 
chủ và ấp ủ đấu tranh.

Ngày 10/8/1927, báo Tiếng Dân ra mắt độc giả miền 
Trung. Về ý nghĩa chính trị như cụ Huỳnh đã giải thích: 
“Đó là sự vui mừng, sự buồn tủi và sự chờ đợi, ấp ủ trong 
lòng hàng triệu đồng bào. Dân là đầu mối của nước. Tiếng 
Dân đi sát với những vấn đề trong nước. Nếu chính phủ 
biết rõ những nguyện vọng sâu xa của dân thì cần gì đối 
xử bất công với Tiếng Dân như đã từng đối xử với vài tờ 
báo đã ra mắt gần đây và đã bị đóng cửa. Tờ báo này thật 
xứng đáng để mang tên là Tiếng Dân vì trong thực tế, phải 
nhờ đến báo chí thì Tiếng của Dân mới bộc lộ ra được”(1).

Là tờ báo đầu tiên của Trung Kỳ, tiếng nói của người 
dân trong hang cùng ngõ hẻm, nói lên tiếng nói phần lớn 
là của nhân dân lao động nước ta thời ấy. Nó là một cơ 
quan ngôn luận hơn là thông tin; người đọc tờ báo không 

1	 Chương Thâu, Góp phần tìm hiểu một số nhân vật lịch sử Việt Nam, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội  2003, tr. 383.
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phải chỉ đọc những dòng chữ mà còn đọc nơi tâm hồn, 
nhân cách của người chủ trương, người viết những bài 
báo bình luận sắc sảo ấy.

Từ đó, tờ báo Tiếng Dân trở thành một cơ quan giáo 
dục con người biết thương nước yêu nòi, biết căm thù bọn 
cướp nước và bán nước, biết thương yêu nhau trong lao 
động, đùm bọc nhau trong hoạn nạn. Nó còn là vũ khí sắc 
bén đấu tranh đòi quyền sống, nhằm thực hiện canh tân - 
cải cách xã hội một cách hữu hiệu hơn.

Suốt 16 năm tồn tại của tờ Tiếng Dân (1927 - 1943), nó 
cũng gây được cảm tình đối với đông đảo độc giả. Ở chừng 
mực nhất định, nó phản đối cường quyền che đậy công 
lý, cụ Huỳnh chủ trương nền “chánh học”, bài bác các “tà 
thuyết” hoặc vạch mặt bọn người xu phụ, xu thời, bọn 
quan lại sâu mọt đục khoét nhân dân, các tệ nạn xã hội, 
các tệ đoan, nạn cường hào ức hiếp dân lành... Những điều 
đó, thực chất về cơ bản là chưa đụng chạm gì đến quyền lợi 
sống còn của bọn thống trị thực dân và phong kiến. 

Điều đó cho thấy, tư tưởng canh tân - cải cách xã hội 
của cụ Huỳnh Thúc Kháng ít nhiều đã chịu ảnh hưởng 
xu hướng canh tân đất nước, nhằm tự cường dân tộc của 
Trúc Đường Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn 
Trường Tộ... hình thành từ nửa sau thế kỷ XIX, đã thể 
hiện rõ nét trong quá trình hoạt động nghị trường, nhất 
là trong báo Tiếng Dân do cụ làm chủ bút.
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Tham gia Chính phủ cách mạng
Cách mạng tháng Tám thành công, nước nhà độc lập, 

làm nức lòng nhân dân cả nước. Nhưng chính quyền cách 
mạng còn non trẻ vừa mới thành lập, phải đương đầu 
trước muôn vàn khó khăn, thách thức.

- Ở miền Nam, bọn thực dân Pháp theo gót quân 
Đồng Minh Anh - Ấn trở lại xâm lược nước ta.

- Ở miền Bắc, bọn phản động Việt Nam Quốc dân 
đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội theo chân 
quân Tưởng Giới Thạch tràn vào phá hoại, gây rối nhiều 
nơi. Chính quyền cách mạng phải lo giải quyết hậu quả tệ 
nạn xã hội.

Có thể nói, thù trong giặc ngoài, nội trị ngoại giao... 
đủ thứ khó khăn, phức tạp diễn ra trên đất nước. Trước 
tình hình đó, khẩu hiệu: "Tổ quốc trên hết! Đoàn kết dân 
tộc là trước hết!" được đặt ra cấp bách, khẩn thiết hơn bao 
giờ hết. Trong giờ phút nghiêm trọng này, vấn đề đoàn 
kết dân tộc đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân ta là tiên quyết, 
dốc toàn lực lượng chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập 
nước nhà.

Chính vì vậy, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được 
thành lập, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn 
mới này. Từ đó Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mời cụ 
Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ.
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Trước khi lên đường ra Hà Nội, cụ Huỳnh nói: “Tôi 
nghe tiếng Nguyễn Ái Quốc đã lâu, bây giờ cần phải gặp 
Người để trao đổi ý kiến”. Tính cụ Huỳnh vốn thận trọng 
như vậy. Đã là một nhà yêu nước chân chính, đương lúc 
quốc gia hữu sự lẽ nào cụ Huỳnh lại ngồi yên. Nhưng sau 
khi tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ anh 
minh này, cụ đã hoàn toàn bị thuyết phục, cụ Huỳnh đồng 
ý nhận làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ Liên hiệp 
kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Là một thành viên quan trọng của Chính phủ Liên 
hiệp kháng chiến, chấp hành triệt để đường lối của Chính 
phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Huỳnh đã đem hết nhiệt 
tình hăng hái và tận tụy phục vụ Tổ quốc. Ở cương vị Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ, tham gia phiên họp Hội đồng Chính 
phủ hồi tháng 6/1946, khi thấy bọn đảng phái phản động 
cố tình phá rối, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây khó 
khăn cho chính quyền cách mạng, cụ đã thẳng tay vạch 
mặt và cực lực phản đối bọn chúng. 

Để mở rộng Mặt trận đoàn kết dân tộc, tập hợp đông 
đảo các lực lượng yêu nước gồm các đảng phái chính trị, 
các tôn giáo, các dân tộc, các giai cấp và đồng bào các 
giới… vào hàng ngũ chống Pháp, Hội Liên hiệp quốc 
dân Việt Nam tức Mặt trận Liên Việt được thành lập. Cụ 
Huỳnh là một trong những sáng lập viên của Hội và được 
bầu làm Hội trưởng.
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Ngày 31/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm nước 
Pháp theo lời mời của Chính phủ Pháp và cử cụ Huỳnh 
làm quyền Chủ tịch nước trong thời gian Người đi vắng. 
Trước khi lên máy bay, Người nói với cụ Huỳnh: “Tôi 
có việc phải đi, mọi việc ở nhà đều có cụ” và trao cho cụ 
tấm thiếp ghi sáu chữ: “Dĩ bất biến ứng vạn biến” (lấy 
cái không biến đổi để ứng phó với muôn vàn sự biến 
đổi). Cụ Huỳnh coi đó là một phương châm hành động 
mà Người đã ân cần nhắc nhở. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đi chưa bao lâu thì cụ Huỳnh chứng kiến một cảnh giết 
người rùng rợn của bọn Quốc dân đảng phản động 
khi sào huyệt này bị khám phá ở phố Ôn Như Hầu. Tại 
đây, bên cạnh những xác chết, nạn nhân của những vụ 
bắt cóc tống tiền, còn có cả một bộ máy khủng bố giết 
người man rợ như phòng tra điện, phòng chế thuốc độc 
và những vũ khí giết người khác... Cụ vô cùng căm giận 
và thấy rõ bộ mặt thật bọn côn đồ dám tự nhận là kẻ kế 
thừa sự nghiệp cứu nước của các chiến sĩ khởi nghĩa Yên 
Bái năm xưa. 

Tháng 11/1946, Quốc hội ta cải tổ lại Chính phủ liên 
hiệp kháng chiến, thanh trừ hết bọn Việt gian phản động, 
cụ Huỳnh lúc này đã già yếu, nhưng như Bác Hồ nói, vẫn 
“vì đại nghĩa” mà vẫn “gắng ở lại” giữ chức vụ cũ.

Sau đó cụ Huỳnh thay mặt Chính phủ Trung ương đi 
kinh lý miền Trung. Sau những ngày kinh lý ở Quảng Nam, 
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cụ vào đến Quảng Ngãi không may bị lâm bệnh, tuổi cao 
sức yếu, cụ qua đời tại Quảng Ngãi ngày 21/4/1947. Thi 
hài cụ được chính quyền hai tỉnh Quảng Nam và Quảng 
Ngãi tổ chức Lễ tang trọng thể tại núi Thiên Ấn - thị xã 
Quảng Ngãi. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Đồng, và 
đại diện các tỉnh lân cận đến tiễn đưa linh cữu cụ Huỳnh 
trong không khí trang nghiêm, thành kính, tiếc thương vô 
hạn của toàn dân.

Xin nói thêm, trước lúc lâm chung, cụ Huỳnh vẫn còn 
tỉnh táo, sáng suốt đánh điện báo tin cho Hồ Chủ tịch với 
lời lẽ vô cùng cảm động: “Tôi bệnh nặng chắc không qua 
khỏi. Bốn mươi năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước 
đã được độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết 
hả. Chỉ tiếc không được gặp cụ lần cuối cùng. Chúc cụ sống 
lâu để dìu dắt quốc dân lên đường vinh quang hạnh phúc. 
Chào vĩnh quyết”(1).

71 tuổi đời, trong đó có 13 năm cụ Huỳnh bị giam 
cầm đày ải tại nhà tù Côn Đảo (1908 - 1921), chịu mọi 
cực hình tra tấn dã man của kẻ thù nhưng chúng không 
khuất phục được ý chí kiên trung của nhà yêu nước 
Huỳnh Thúc Kháng. Cụ vẫn lạc quan tin tưởng ngâm 
vang câu thơ bất khuất:

1	 Chương Thâu, Góp phần tìm hiểu một số nhân vật lịch sử Việt Nam, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội  2003, tr. 402.



94

Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

Dẫu đến lúc núi sụp, biển lồi, trời nghiêng, đất ngả
Tấm lòng vàng, tạc đá vẫn chưa mòn.
Trăng kia khuyết đó lại tròn!(1)

Với địa ngục trần gian ấy, chỉ góp phần rèn luyện 
phẩm chất của cụ thêm già dặn, kiên định dũng khí chiến 
đấu với kẻ thù, củng cố niềm tin tất thắng vào tư tưởng 
canh tân - cải cách của mình nói riêng và sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta nói chung.

***

Nói tóm lại, từ cái “lò nung” nêu trên, cộng với vốn 
sống, vốn kiến thức giúp cho tiếng nói của Viện trưởng 
thêm đĩnh đạc tại Nghị viện Dân biểu Trung Kỳ, dưới 
ngòi bút của cụ trên báo Tiếng Dân càng sắc sảo và xứng 
đáng với trọng trách được giao - Quyền Chủ tịch nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cụ Huỳnh đã góp phần 
“gieo mầm cho sự sống”, ngày một đơm hoa kết trái tốt 
tươi trong vườm ươm dân tộc, dưới vòm trời Thu tháng 
Tám 1945 trong xanh, cao thăm thẳm!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4/2012

1	 Trương Đình Quang, Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng, Nxb. Văn học, Hà Nội, 
tr. 86.
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LÒNG DÂN VỚI CỤ HỒ

(Nhớ lại ngày nào (giáp Tết Quý Mão - 1963), 
thăm. Ấp chiến lược Cây Bài - Vùng địch tạm chiếm. 
Mục kích sở thị: Lòng dân với Cụ Hồ)

Kết thúc khóa II (11/1963), Trường Tuyên truyền - 
Báo chí miền Nam(1), tôi được anh Năm Quang 
(tức Trần Bạch Đằng, Phó Ban Thường trực 

Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam) phân công 
đi Củ Chi để nắm tình hình vùng giải phóng và tiếp xúc 
với thực tế chiến trường Sài Gòn - Gia Định. Về đến Củ 
Chi anh Sáu Nam (Nguyễn Văn Tỷ), Bí thư Huyện ủy 
giới thiệu tôi về xã Phước Vĩnh An vào những ngày giáp 
Tết Quý Mão - 1963. Anh Hai Thành, Bí thư Chi bộ xã 
giới thiệu tôi đến nhà má Bảy Lánh - Nguyễn Thị Lánh 
(nguyên Bí thư Chi bộ xã Phước Vĩnh An, nay là Bà mẹ 
Việt nam anh hùng) hơn 15 ngày. Tại đây, tôi có dịp đi 

1	 Nguyên Hiệu phó Trường Tuyên truyền - Báo chí miền Nam.
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thăm địa đạo, căn cứ Hố Bò - Phú Mỹ Hưng, các xã giải 
phóng Nhuận Đức, An Nhơn Tây và thăm ấp chiến lược 
Cây Bài thuộc vùng tranh chấp giữa ta và địch của xã 
Phước Vĩnh An - Củ Chi, vào những ngày giáp Tết.

Lúc 7 giờ sáng, trọng pháo của địch ở bót Trung Hòa - 
Củ Chi và Dầu Tiếng - Bến Cát thưa dần, anh giao liên xã 
đưa tôi đến gặp anh ba Thuận, Xã đội trưởng Phước Vĩnh 
An bàn kế hoạch đi vào thăm, ấp chiến lược Cây Bài. Là 
người địa phương, Út Cẩn là giao liên của xã tỏ rõ sự am 
hiểu địch tình tại chỗ, nhất là quy luật hành quân và lùng 
sục của ngụy quân tại ấp chiến lược Cây Bài. Anh cho tôi 
biết, các chú đi vào ấp chiến lược nên đi vào giờ trưa là tốt 
nhất. Nếu đi vào giờ sáng sớm hoặc chiều tối là bất lợi, 
vì thời gian sáng sớm và chiều tối là giờ bọn chúng hay 
lùng sục hoặc hành quân dã ngoại, kiểm tra từng người 
trong hộ khẩu. Út Cẩn còn lý giải thêm… nào giờ trưa 
bọn lính ngụy và cả dân vệ đều ngủ trưa hoặc ăn nhậu say 
sưa không lùng sục ngoài khu vực đóng quân. Qua ý kiến 
của Út Cẩn, anh ba Thuận gật gù đồng tình, tôi cũng thấy 
có lý và cả 3 nhất trí đi thăm ấp chiến lược Cây Bài vào lúc 
11 giờ 30 phút ngày 30 Tết.

Ấp chiến lược này, ngụy quyền Sài gòn thiết lập từ 
năm 1961 - 1962, nhưng hơn một năm nay bà con trong 
ấp chiến lược không ngừng đấu tranh quyết liệt chống 
phá sự kìm kẹp của chúng, làm cho địch phải co cụm 
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trong đồn bót, hạn chế “lùng sục ban ngày”, còn về đêm 
thì “bà con trong Ấp làm chủ”. Dựa vào tình hình đó, trưa 
ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão (1963), tôi theo chân 
anh Ba Thuận (Xã đội trưởng Phước Vĩnh An) cùng đi với 
Út Cẩn và 1 bảo vệ để vào ấp chiến lược Cây Bài, nơi bà 
con đang chuẩn bị đón Tết mừng Xuân mới.

Tại đây, hệ thống bố phòng của địch khá chặt chẽ. Từ 
đầu đến cuối ấp chiến lược đều có bót canh, chòi gác, do 
dân vệ - dân phòng chốt chặn và tuần tra cảnh mật. Ngoài 
ra, còn có biệt kích, thám báo lùng sục khắp nơi trong ngoài 
ấp. Về quản lý cư dân tại chỗ, ngoài hộ khẩu và thẻ tùy thân, 
chúng còn tổ chức “Ngũ gia liên bảo”, cứ 5 hộ gia đình là 
một tổ tình báo, tai mắt của chúng, thông tin mật báo người 
lạ mặt hay Việt cộng đột nhập vào ấp chiến lược.

Xem ra việc tổ chức phòng vệ của địch tại đây khá 
hoàn chỉnh. Nhưng tôi tin tưởng vào tính tập thể của 
đoàn, sự có mặt của đồng chí Xã đội trưởng và chiến sĩ 
bảo vệ cùng đi; không chỉ có súng ngắn, súng AK bá xếp 
và khả năng đối phó bằng võ thuật của mình, kể cả mạng 
lưới thông tin liên lạc về địch tình của cơ sở cách mạng 
tại chỗ đã được triển khai từ sáng sớm. Trên cơ sở đó, tôi 
càng yên tâm, vững tin vào chuyến đi này sẽ thành công 
tốt đẹp, dù có chút “mạo hiểm” nhưng rất lý thú, rất thiết 
thực, được mục kích sở thị: “lòng dân đối với cách mạng 
và sự nghiệp kháng chiến cứu nước, lòng dân với Cụ Hồ!”.
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Thấy anh em tôi vào thăm, bà con ở đầu ấp đều tỏ 
rõ sự vui mừng, thăm hỏi thân tình. Mấy má vồn vã hỏi 
chuyện và nắm lấy tay tôi, biểu lộ tình cảm quý mến của 
mình: “Thằng Hai Việt cộng như thế này...” (ý nói là tôi trẻ 
khỏe). Thực ra, hôm ấy tôi mặc một bộ đồ bà ba đen, cầm 
theo nón lá và có cả súng ngắn giấu trong người. Má Ba 
vỗ nhẹ vào vai tôi: “Vậy mà đám lính Cộng hòa ở đây nói 
“bảy thằng Việt cộng đeo ngọn đu đủ không gãy””. Nghe 
má nói bình dị và dí dỏm như vậy tôi bật cười nhẹ nhõm.

Vào đây, tôi có dịp đến thăm các má, các bác đang 
sống ngột ngạt trong ấp chiến lược này. Ở đây, phần đông 
là những người con kiên trung của quê hương Củ Chi đất 
Thép. Mới gặp má Ba lần đầu, tôi được biết hoàn cảnh 
gia đình má thật đáng trân trọng. Người chồng của má 
đã mất sớm, hy sinh anh dũng trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp, để lại 2 con: người con gái lớn đầu lòng vừa 
tròn 18 tuổi đang là dân quân du kích xã nhà, vừa được 
tuyên dương “Chiến sĩ vẻ vang” trên quê hương Củ Chi. 
Cậu con trai út mới 15 tuổi đã bị bọn lính ngụy ở bót Cây 
Bài bắt làm “dân vệ - dân phòng”, mang “súng Mỹ mà 
lòng ta”… Như cảm kích trước sự ân cần thăm hỏi của tôi, 
má Ba không giấu được nước mắt, xúc động nói nên lời: 
“Má chỉ có hai con đều lớn khôn, nguyện noi gương sáng 
của ba cháu, hưởng ứng Lời kêu gọi kháng chiến cứu nước 
của Hồ Chủ tịch”.
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Bước sang nhà bác Bảy. Một căn nhà tranh tre nhỏ 
hẹp, nép mình dưới hàng cây xơ xác, trơ cành trụi lá từ sau 
đợt “pháo dập, bom dùi” của Mỹ - ngụy trước đó. Chỉ thấy 
thấp thoáng mấy cánh vàng của hoa mai, hoa vạn thọ trước 
sân nhà như đón chào Xuân mới. Sau cái bắt tay xiết chặt, 
bác Bảy ân cần thăm hỏi sức khỏe anh em chúng tôi và kể 
chuyện gia cảnh của mình: Bác, nguyên quán huyện Duy 
Xuyên - Quảng Nam, “chuyển vùng” vào Nam từ cuối năm 
1954. Vốn là cán bộ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 
bác bị thương ở chân đi lại khó khăn, đành phải nghỉ việc, 
sinh sống tại quê hương thứ hai này, động viên con cháu 
tham gia kháng chiến, góp phần giải phóng quê hương đất 
nước. Vợ bác đã mất trong một trận càn của địch vào xã 
Phú Hòa Đông cuối năm 1962, để lại 2 đứa con trai nay 
đã lớn khôn, trưởng thành, đều là bộ đội Cụ Hồ: một cháu 
lớn 23 tuổi đang là bộ đội chủ lực miền Đông, một cháu 20 
tuổi là bộ đội địa phương huyện nhà và người con gái út 18 
tuổi làm y tá tại trạm xá huyện. Câu chuyện thăm hỏi càng 
thân tình bác Bảy càng cao hứng nói càng lưu loát, hùng 
hồn: “Là gia đình kháng chiến, tôi có 3 con là bộ đội Cụ Hồ, 
nguyện một lòng chiến đấu dưới lá cờ bách chiến bách thắng 
của Hồ Chủ tịch, góp phần nối tiếp truyền thống kiên trung 
bất khuất của quê hương Củ Chi đất Thép”. 

Trước lúc chia tay, tôi may mắn được gặp má Tư vừa 
đi chợ về. Má Tư nguyên là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã và 
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là cơ sở cách mạng tại chỗ. Má có 2 con trai đều là liệt sĩ 
trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Má sống với một cháu 
ngoại lên 8 tuổi, làm niềm vui của tuổi già. Má nghẹn 
ngào nói: “Mặc dù sống trong. Ấp chiến lược, cảnh cá chậu 
chim lồng nhưng bà con ở đây vẫn một lòng kiên trung với 
cách mạng, luôn hướng về Thủ đô Hà Nội, hướng về Cụ Hồ 
với niềm tin tất thắng, kháng chiến sẽ thành công, nước 
nhà sẽ thống nhất, Nam Bắc một nhà, thỏa lòng mong ước 
của toàn dân tộc”.

Trên đường về căn cứ Tuyên huấn Trung ương Cục 
(khu căn cứ Dương Minh Châu - Tây Ninh), tôi miên 
man suy nghĩ, lắng đọng trong lòng tình cảm khôn nguôi, 
thương mến khôn cùng bà con ta còn phải sống trong 
cảnh “cá chậu chim lồng” nơi ngột ngạt ấy. Có đi, có đến 
vùng sâu, vùng tranh chấp, nơi địch còn tạm chiếm, mới 
được mục kích sở thị: “lòng dân với Cách mạng, với sự 
nghiệp kháng chiến cứu nước, lòng dân với Cụ Hồ vô vàn 
tôn kính!”.

Mặt khác, qua gặp gỡ bà con tại chỗ tôi cảm nhận về 
một thực tiễn sinh động với ý tưởng cách mạng tiến công. 
Đó là hình ảnh má Ba, má Tư và bác Bảy, chỉ mấy nét 
chấm phá trên bức tranh quê toàn cảnh, hội đủ gam màu 
về một mô hình thu nhỏ “lực lượng vũ trang” hiện ra khá 
rõ nét: Hai con trai của bác Bảy là bộ đội Cụ Hồ, là chủ lực 
miền, là bộ đội địa phương huyện; con gái má Ba là dân 
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quân du kích được tuyên dương “chiến sĩ vẻ vang” và kể 
cả cháu trai 15 tuổi đã bị bắt làm dân vệ, phải mang “súng 
Mỹ mà lòng ta”. Quả thật là một thế trận “chiến tranh 
nhân dân” đích thực, tuy còn manh nha nhưng sớm xuất 
hiện dưới vòm trời phía Nam Tổ quốc. Đó là tiền đề tươi 
sáng, mở ra khả năng phối hợp giữa lực lượng vũ trang 
với quần chúng nhân dân tại chỗ, vùng lên phá banh, phá 
rã. Ấp chiến lược của địch, tiến lên đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược, giải phóng quê hương đất nước, thực hiện độc 
lập dân tộc và thống nhất đất nước!
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THẦM LẶNG CHÚC 
“CỤ HỒ MUÔN TUỔI”

Rời  căn cứ Trường Đảng của Thành ủy đóng ở 
căn cứ Nhị Long - Càng Long, tôi đến trạm giao 
liên ở Cầu Ngang - Trà Vinh và đi xe lam về đến 

phà Mỹ Thuận đã 3 giờ chiều. Tôi và cô Út giao liên đi lạc 
nhau tại phà Mỹ Thuận, do tôi dừng lại mua quà ở bến 
phà, gây trễ nải và dẫn đến phải chờ đôi nhau, nửa giờ sau 
mới gặp lại, cùng đi xe đò về bến xe Hồng Ngự thì trời đã 
sập tối.

Trên đường đi, cô giao liên bấm tay tôi nói khẽ: “Ở 
lại Hồng Ngự, sáng mai đi sớm”. Biết vậy, tôi theo cô giao 
liên đi bộ từ bến xe Hồng Ngự cũng có cái hay của nó, 
nhưng không ít phức tạp, phải ăn ngủ thế nào đảm bảo 
an toàn để kịp về  Sở Thượng, căn cứ mới của T4 tại biên 
giới Campuchia.
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Trên đường đi, nhìn thấy nhà cửa đồng bào ven sông 
Hồng Ngự đang hối hả khiêng cá đầy xe mắm, vác dầm 
vào nhà, tôi thấy vui và càng rảo bước nhanh hơn. Cô 
giao liên đi trước tôi đi theo sau, đến khúc quanh cô lại 
nói: Sắp đến nhà bác Bảy rồi, anh sẽ nghỉ tại nhà đó. Khi 
vào đến nhà tôi gặp ngay một tên lính dân vệ mang súng 
AR15 đi qua mặt tôi mà không chào hỏi gì, làm tôi có 
phần ái ngại. Cô giao liên cảm thông với tôi, hỏi dân vệ: 
“Bác Bảy có nhà không cưng?”. Cô quay lại nói với tôi con 
trai bác Bảy đi dân vệ và đến giờ gác ca đêm, nên vội vã đi 
là vậy. Tôi thấy yên tâm!

Sau bữa cơm tối, bác Bảy đi ngủ sớm, tôi ngồi suy 
nghĩ miên man lấy thuốc Capstan ra hút. Ngắm cơ ngơi 
của bác, một ngôi nhà năm gian và hai căn nhà phụ để đầy 
lu đựng mắm và cá muối, tôi khẳng định bác Bảy thuộc 
loại khá giả, có thể nói là nhà giàu có ở vùng này. Nếu 
tôi không nhớ nhầm, tại nhà bác Bảy có hàng chục dãy 
lu đựng mắm, mỗi lu mắm chứa hàng trăm lít. Nhìn vào 
gian giữa căn nhà lớn, nơi thờ ông bà thật trang nghiêm: 
tủ thờ trạm trổ công phu, đỉnh đồng bóng loáng, khói 
hương nhẹ tỏa. Bất giác, tôi nhìn thấy một bức tranh lụa 
đã cũ mà vẫn còn rõ nét hình ảnh một cụ già ngồi câu cá, 
dưới có bài thơ Tứ tuyệt vịnh về chủ đề bức tranh (viết 
bằng chữ quốc ngữ theo chữ Hán. Dưới ánh đèn khuya 
nhỏ ngọn, tôi dừng lại lâu trước bàn thờ, đọc đi đọc lại 
từng câu, từng chữ với ý nghĩa thật sâu lắng:
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“Cụ già thong thả buông cần trúc
Hồ nước mênh mông mặt nước hồng.
Muôn đóa đài sen hương bát ngát
Tuổi già vui thú với non sông”.

Sáng hôm sau, rời nhà bác Bảy, tôi càng suy nghĩ 
nhiều về cuộc sống của gia đình bác, khá giả như vậy mà 
có tấm lòng yêu nước, che chở cán bộ, với niềm tin yêu 
cách mạng, có con  mang “súng Mỹ lòng ta”, thầm kín ghi 
lại bài thơ cầu chúc “CỤ HỒ MUÔN TUỔI”.

Một ngày sau về đến Sở Thượng, tôi kể lại câu chuyện 
này cho học viên nghe và báo cáo cho anh Năm Xuân tức 
Mai Chí Thọ (Bí thư Thành Ủy). Anh Năm nói: “Nhà anh 
Bảy là một cơ sở cách mạng đáng trân trọng. Mình đã có 
một lần nghỉ lại nhà ông Bảy một tối”. Về phần mình, tôi 
coi đó là một chuyến đi có nhiều cảm nghĩ đẹp về gia đình 
bác Bảy và cảm phục, quý mến các cô giao liên, nhất là cô 
Út đã nêu cao tinh thần tận tụy phục vụ, linh hoạt, sáng 
tạo, đảm bảo an toàn cho tôi đi đến nơi đến chốn, làm tốt 
nhiệm vụ được giao vào những ngày cuối năm 1970.

Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân 1995
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ĐỀN HÙNG, 
NƠI BÁC HỒ VỀ THĂM(*)

Vùng đất Tổ Hùng Vương, nơi phát tích cội 
nguồn dân tộc. Một khung cảnh bao la hùng 
vĩ của núi Nghĩa Lĩnh, đất Phong Châu hiện ra 

với những cây thông đại thụ, cây chò cao vút, nhấp nhô trải 
dài, tiếp giáp sông Thao, sông Lô, sông Đà uốn khúc phù sa.

“Đền Hùng”, tên gọi thân quen ấy đã đi vào lòng 
người dân trên mọi miền đất nước, đến với bà con Việt 
kiều nghĩa tình sâu lắng. “Quê cha đất Tổ” yêu thương và 
để lại trong lòng người dân quê hương Vĩnh Phú(1) niềm 
tự hào chính đáng biết bao!

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng 10 tháng 3.

*	 Văn hóa Văn Lang - hướng về Đất Tổ Hùng Vương, Hội Khoa học Lịch sử 
TP. Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 139 - 151.

1	 Nay là tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.
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Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

Câu ca dao ấy vang vọng từ bao đời nay, đã trở thành 
tiếng chim gọi đàn, in sâu vào lòng người, khơi dậy tình 
cảm thiêng liêng hướng về Đất Tổ Hùng Vương. “Cội 
nguồn dân tộc” với lòng đầy tự hào là “con Rồng cháu 
Tiên” từ “thời đại Hùng Vương dựng nước” đến thời đại 
Hồ Chí Minh vinh quang ngày nay.

Núi Nghĩa Lĩnh - Nơi Đền Hùng tọa lạc
Đền Hùng vốn là những cái miếu cổ bằng đá, đến thế 

kỷ XI - XIII vào thời Lý - Trần được xây dựng tương đối 
quy mô. Sang thế kỷ XV, giặc Minh xâm lược phá hủy. 
đến thời Hậu Lê, đền được khôi phục một phần. Dưới 
thời Nguyễn, được khôi phục xây dựng tiếp và Lễ hội Đền 
Hùng được tổ chức long trọng vào thời Hồng Đức (cuối 
thế kỷ XV). Thời Minh Mạng (1820 - 1840), Đền Hùng 
không còn hội lớn, bài vị đưa về miếu thờ ở kinh đô Huế. 
Đến triều Tự Đức (1848 - 1883), Đền Hùng được tu sửa 
và Lễ hội Đền Hùng mở ra có tính toàn quốc. Những 
năm tiếp theo, Đền Hùng không ngừng được trùng tu tôn 
tạo ngày một trang nghiêm và Lễ hội đông vui với tấm 
lòng tri ân, thành kính. Năm 1874, Tự Đức cho trùng tu 
đền chính, làm thêm một gian (ở đền chính) và xây dựng 
cổng Tam quan. Tháng 5/1914, Duy Tân tu sửa nhà Đại 
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Bái. Năm 1922, Khải Định cho xây lăng Hùng Vương và 
trùng tu Đền Giếng. Năm 1923 - 1924, Đền bị giặc Pháp 
đánh phá hư hại gần hết, Khải Định cho phục hồi vào 
năm 1924. Đặc biệt sau ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng 
(ngày 18/9/1954, với sự có mặt của Đại đoàn quân Tiên 
Phong), Chính phủ ta đã tiến hành một đợt trùng tu lớn 
(1955 - 1956), dựng bia lưu niệm Lời nói Bác Hồ và đặt 
ở vị trí trang trọng trong nhà Đại Bái. Đến năm 1962 xây 
dựng thêm khu nhà Công quán và các bậc cấp xuống Đền 
Giếng. Từ 1986 - 1993, Bộ Văn hóa cho xây dựng thêm 
Nhà bảo tàng phía sau khu Công quán.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, trước bao biến thiên 
khắc nghiệt, Đền Hùng vẫn giữ được đường nét cổ kính, 
nghệ thuật kiến trúc độc đáo, mang bản sắc dân tộc. Nổi 
bật là mỗi công trình đều chứa đựng nội dung huyền thoại 
hòa lẫn với hiện thực của dòng chảy lịch sử, quá khứ và 
hiện tại đan xen vào nhau, làm giàu truyền thống văn hóa 
lâu đời của dân tộc.

Đền Hùng uy nghi, đĩnh đạc tọa lạc trên núi Nghĩa 
Lĩnh, thuộc địa phận huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú. 
Khu Đền trải rộng trên một đồi cao 175m so với mặt biển, 
cách thủ đô Hà Nội hơn 80km về phía Tây Bắc.

Là một vùng đất Tổ, nơi đây các vua Hùng đã thiết lập 
nhà nước Văn Lang đầu tiên với nền văn hóa Văn Lang 
từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc. Hiện nay có đến 
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700 thờ tự các vua Hùng, dòng dõi và tướng lĩnh thời vua 
Hùng, được phân bố thành những khu vực: Thờ Hùng 
Vương và dòng dõi vua Hùng ở các huyện Phong Châu, 
Lập Thạch, thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì. Khu tôn 
thờ Tản Viên ở các huyện Tam Thanh, Thanh Sơn, Sông 
Thao. Khu vực tôn thờ Hai Bà Trưng và tướng lĩnh ở các 
huyện Tam Đảo, Mê Linh, thị xã Vĩnh Yên. Riêng về nơi 
thờ Lạc Long Quân - Âu Cơ, các vua Hùng và Lạc hầu, 
Lạc tướng… có đến 600 đình miếu đền thờ lớn nhỏ.

Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ
Rời đường cái, đến ngã ba đi về hướng Đền Hùng, 

khách tham quan đi trên con đường đất đỏ như son, dưới 
rừng cây thông tỏa mát, cổng Đền hiện ra dưới chân núi 
phía Tây trong ánh nắng vàng mát dịu. Cổng Tam quan 
cao rộng, trên mái đắp “lưỡng long chầu nguyệt” và trụ 
đỉnh có đèn lồng và trang trí con nghê nung màu xanh 
nhạt. Hai bên cửa nổi bật phù điêu hai vệ sĩ sắc phục oai 
phong cầm đao, cầm chùy túc trực. Phía trên cửa chính có 
4 chữ: Cao sơn cảnh hành (Núi cao đường lớn).

Theo con đường ấy qua 525 bậc sẽ đến Đền Thượng 
nằm trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Tục truyền nơi đây 
Hùng Vương thứ 6 lập đàn cầu trời ban cho người tài 
ra giúp nước đánh giặc Ân. Sau khi Thánh Gióng đánh 
tan giặc đã bay về trời, vua Hùng cho lập đền thờ vọng 
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trên đỉnh núi. Về sau nhân dân đặt thêm bài vị thờ cúng 
vua Hùng.

ĐỀN THƯỢNG, xây 4 nếp nhà liên hoàn theo 4 cấp 
cao dần, chênh nhau 1m, gồm có: nhà Chuông Trống, 
nhà Đại Bái, nhà Tiền Tế, Cung thờ; mỗi nhà rộng từ 
3,8m đến 5m để làm nơi thờ phụng, lễ bái, dâng hương 
các vua Hùng.

Nhà Chuông Trống, nổi lên 4 trụ biểu cao gắn hình 
con nghê, tường đắp tứ linh, trên mái xây “lưỡng long 
tranh châu”. Trong nhà đặt một trống và một chuông, 
chuông đồng có niên hiệu Khải Định thứ 2 năm 1917. 
Trên vòm cung cửa chính ra vào, trang trí phù điêu hai vệ 
sĩ phương phi túc trực làm nổi bật 4 chữ:

Nam bang triệu Tổ
(Tổ muôn đời của nước Việt Nam)

Nhà Đại Bái, làm theo kiểu quá gian kèo cầu, rộng 
5m, nối liền với nhà Chuông Trống, dầm xà trơn thẳng, 
ghi niên hiệu Duy Tân trùng tu tháng 5/1914. Đặc biệt từ 
sau ngày 18/9/1954, kể từ ngày Bác Hồ về nói chuyện với 
đại diện Đại đoàn quân Tiên Phong, câu nói của Bác được 
khắc trên bia trang trọng và đặt uy nghi giữa nhà Đại Bái, 
nổi lên dòng chữ tươi màu sắc nét:

Các vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước.
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Bên cạnh có nhiều câu đối ca ngợi phong cảnh đất 
nước như:

Thác thủy khai cơ tứ cố sơn hà quy bản tịch
Đăng cao vọng viễn quần phong la liệt tự nhi tôn.

Có nghĩa:

Mở lối đắp nền bốn mặt non sông chầu về đất nước
Lên cao nhìn rộng, nghìn trùng đồi núi trông tựa 

đàn con.
Hoặc có câu khẳng định chủ quyền dân tộc:

Thử địa thử sơn Nam quốc tử.
Có nghĩa: 

Đất này, núi này bờ cõi nước Nam.

Tại Nhà Tiền Tế, đặt một hương án, có một tráp 
thờ, bên trong đặt một triện gỗ hình vuông, khắc 4 chữ: 
“Hùng Vương tứ phú”. Tại đây có 3 bức hoành phi, trong 
đó có câu:

Quyết sơ dân sinh.
Có nghĩa: 

Dân sinh là điều quyết định đầu tiên.

Tại Cung thờ đặt cỗ long ngai, thờ Tiên Dung và 
Ngọc Hoa. Theo dân gian truyền tụng, Hùng Vương thứ 
18 trước khi nhắm mắt đã căn dặn dân làng: “Ta chỉ có 
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hai Mỵ Nương, dân làng hãy thờ con ta bên cạnh để con 
ta được mãi mãi bên ta”.

ĐỀN TRUNG cách Đền Thượng 102 bậc, là nơi các 
Vua Hùng thường tổ chức các nghi lễ tế trời đất, thần Núi 
và thần Lúa. Ngôi đền nhìn về hướng Nam, có 3 gian, 
3 cửa hẹp và thấp đều có ý nghĩa của nó: người ra vào 
phải cuối xuống để tỏ rõ sự thành kính của mình. Theo 
lời kể của các bô lão địa phương thì Đền Trung có sớm 
nhất, do dòng họ Triệu xây dựng từ thuở xa xưa để thờ 
các vua Hùng. Từ những vết tích ngói lợp, mảnh bệ thờ 
bằng đất nung và 9 tảng đá kê chân cột còn nằm rải rác ở 
Đền Trung, có cơ sở xác định ngôi đền xuất hiện từ thời 
Lý - Trần (thế kỷ XI - XIII).

Đền Trung thờ phụng các vua Hùng và dòng dõi, 
có cả bệ thờ Công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa. Theo 
tương truyền, Đền Trung là nơi các vua Hùng và Lạc hầu 
thường đi lại ngắm cảnh và bàn việc nước với các Lạc 
tướng. Chính nơi đây, Lang Liêu đã dâng hiến vua cha 
những chiếc bánh chưng, bánh giầy do mình làm ra. Về 
sau, vua Hùng thứ 6 đã truyền ngôi cho Lang Liêu cũng 
tại nơi đây. Đền Trung được gọi là một trung tâm nước 
Văn Lang thuở trước.

Tại gian giữa Đền Trung còn treo bức đại tự:

Hùng Vương Tổ miếu (Miếu thờ Hùng Vương)



112

Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

Gian bên phải, một bức:

Triệu Tổ Nam bang (Tổ muôn đời của nước Nam)
Gian bên trái, một bức:

Hùng Vương linh tích (Vết tích linh thiêng của vua Hùng).

ĐỀN HẠ cách Đền Trung 168 bậc thềm. Đền xây 
dựng kiểu chữ nhị 3 gian và lợp ngói hoa văn thông dụng, 
phù điêu voi ngựa thời ấy. Các bệ thờ, bài vị và long ngai 
cũng giống như Đền Trung.

Theo dân làng kể lại, Đền Hạ xây dựng trước cửa chùa, 
tạo thành một kết cấu “tiền Thánh hậu Phật”. Nhưng về 
sau, khi có sự tích bà Chúa Chè (tương truyền là vợ Chúa 
Trịnh) lên cầu tự ở chùa, về sinh một con trai, đã làm lễ tạ 
ơn trả nghĩa chùa một cỗ kiệu. Từ đó dân làng cho chuyển 
dịch Đền Hạ sang vị trí mới như hiện nay. Sự tích này 
chưa có cơ sở khẳng định nhưng trước sân chùa vẫn nổi 
lên vết tích của một nền nhà khá lớn chừng 400 - 500m2. 
Còn cỗ kiệu đã chuyển sang thờ ở một xã khác (xã Sơn 
Vi), nước sơn nguyên thủy vẫn còn.

Tương truyền rằng, Đền Hạ là nơi Âu Cơ đã sinh ra 
bọc trăm trứng, nở thành trăm con. Hiện nay Đền Hạ 
vẫn còn thờ 2 hòn đá tròn, đường kính khoảng 40cm 
đặt giữa các long ngai, tượng trưng cho bọc trứng của 
bà Âu Cơ.
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Lăng mộ các vua Hùng
Lăng vua Hùng nằm cạnh trái Đền Thượng. Lăng 

Hùng Vương rộng chừng 50m2, nằm trên khoảng đất cao 
rợp bóng cây xanh. Lăng nhìn về hướng Đông Nam, kiến 
trúc theo hình khối vuông, trên có cổ diêm 8 mái, đỉnh 
chóp đắp hình rồng uốn lượn, nổi lên 3 chữ khắc chìm: 
Hùng Vương Lăng (Lăng Vua Hùng).

Trên mỗi mặt tường đều đắp mặt hổ phù, thành bậc 
đắp kỳ lân, cửa chính của lăng nổi lên 2 câu đối đã có 
từ ngày nào, nói lên lòng thành kính tri ân của con cháu 
khắp cả nước đối với Tổ tiên:

Lăng tẩm tự năm nào, núi Tản sông Đà, non nước vẫn 
quay về đất Tổ.

Văn minh đương buổi mới, con Hồng cháu Lạc, giống 
nòi còn biết nhớ mồ Ông.

Trong lăng là mộ. Mộ xây hình khối chữ nhật, dài 
1,3m, rộng 0,8m, cao 1m. Ngay đầu mộ, một tấm bia nổi 
lên 2 chữ: Biểu chính (Lăng chính).

Tương truyền rằng, sau khi đánh đuổi giặc Ân, Hùng 
Huy Vương đã cởi áo giáp vắt lên cây bên cạnh miếu thờ 
thần rồi hóa ở đó. Truyền thuyết còn ghi lại rằng, trước 
khi băng hà Hùng Huy Vương căn dặn: “Sau khi ta chết, 
hãy đem chôn ta trên núi Cả (núi Nghĩa Lĩnh). Ở đó ta còn 
trông nom bờ cõi cho con cháu sau này”. Người thời ấy đã 
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làm theo di chúc của Huy Vương, đem thi hài nhà vua 
mai táng cạnh Đền Thượng.

Theo Ngọc phả Đền Hùng đã ghi rõ: Mộ Tổ Hùng 
Vương đặt trên núi Nghĩa Lĩnh. Nhưng tương truyền còn 
cho rằng, lăng Hùng Vương do nhân dân ta xây dựng để 
thờ vọng, tưởng nhớ Tổ tiên (như Hội Văn học - Nghệ 
thuật tỉnh Vĩnh Phú viết về Đền Hùng năm 1980).

Dưới thời Lê Hiển Tông (1740 - 1786), Danh tích thi 
tập đã ghi: “Cựu trung cao phong bá”, có nghĩa: Mộ cũ ở 
lưng đồi”, giúp hậu thế ngày nay có cơ sở hiểu thêm lăng 
mộ Hùng Vương thứ 6.

Lăng vua Hùng, đặt nơi mộ Tổ, có thể nhìn bao quát 
toàn cảnh kinh thành Nhà nước Văn Lang xa xưa. Với 
rêu phong cổ kính, lăng mộ vua Hùng nói lên đạo lý nhân 
nghĩa dân tộc, sản sinh của nền văn hóa Văn Lang - Đại 
Việt từ thuở xa xưa và ngày càng sâu lắng vào lòng người 
hiện nay đang sống trên mọi miền đất nước.

Chùa, Tam Quan, Đền Giếng
Chùa và Tam Quan nằm trong khu vực đền thờ, ở 

về phía bên phải của Đền Hùng. Chùa làm theo kiểu chữ 
công. Tiền đường 5 gian, chính giữa là tam bảo 3 gian, 
trên cao treo bức hoành phi mang dòng chữ:

Thiên Quang thiền tự (Chùa Thiên Quang).
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Chùa thờ Phật, theo phái Đại thừa. Hai gian bên phải 
thờ Thánh hiền và Hộ pháp, nổi bật lên pho tượng Thánh 
tăng tạc đứng. Ngoài ra, chùa còn thờ Thổ địa trông coi 
toàn bộ đất đai nhà chùa được tạc ngồi trên bệ, dáng hiền 
từ như một cụ già làng.

Hai bên trái nhà chùa có tượng Nam Tào - Bắc Đẩu 
ngồi chầu, bên cạnh là Hộ pháp khuyến thiện, phía trên 
là tượng Quan Âm và cạnh đó một tấm bia ghi công đức 
Phật tử xây dựng chùa.

Đặc biệt, các tượng được sắp xếp khá hợp lý tại chính 
điện và tam bảo: Hàng đầu tiên là Tam thế, tiếp đó là Phật 
Tổ tạc đứng trên bệ hoa sen. Hai bên có Văn Thù Bồ Tát 
và Phổ Hiền Bồ Tát. Kế tiếp là pho tượng Phật Bà Quan 
Âm nghìn mắt nghìn tay. Pho tượng tiếp đó là Thích Ca 
sơ sinh. Thích Ca đứng giữa một tay chỉ lên trời, một tay 
chỉ xuống đất với ý nghĩa “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã 
độc tôn”. Xung quanh tượng có 9 con rồng phun nước. 
Hàng cuối cùng là hai pho tượng tạc ngồi Đế Thiên và Đế 
Thích, hai vị hộ trì Thích Ca hành đạo.

Trước cửa chùa có hai cây tháp hình trụ, 4 tầng, trên 
nóc đắp hoa sim, lòng tháp xây rỗng; phía trong có một 
bát hương và một tấm bia nhỏ ghi tên những vị Hòa 
thượng đã tu và tịch tại đây.

Đặc biệt chùa này có cây vạn tuế cứ 2 năm thì có 
thêm một vòng lá và tuổi thọ của cây vạn tuế chừng 700 - 
800 tuổi.
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Tam Quan ngay trước mặt chùa, 3 gian, 2 mái. Lòng 
Tam Quan rộng 7m, mái hiên cao 2,1m. Trên mái hiên 
chạm nổi cảnh trời mây, sơn thủy và đắp “lưỡng long 
chầu nguyệt”, mang dáng dấp thời Lê. Bên trái Tam Quan 
có tấm bia hướng dẫn: “Đường lên núi Hùng”.

Chính nơi đây, ngày 18/9/1954, bên gốc cây vạn tuế, 
Bác Hồ đã nói chuyện với đại diện đoàn quân Tiên Phong 
trước ngày tiếp quản Thủ đô Hà Nội, đã trở thành Khu 
lưu niệm Bác Hồ tại Đền Hùng.

Đền Giếng nép mình dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, làm 
theo kiểu chữ công. Từ sân lên tiền sảnh 3 gian rộng 4m và 
3 cửa chính. Trên mái đắp Tứ linh - long, lân, quy, phụng; 
ở chính giữa có bệ thờ Nam Tào - Bắc Đẩu. Phía bên trái 
của đền treo một quả chuông nhỏ, đường kính 35cm, cao 
55cm, đặt trên giá bằng gỗ. Chính giữa tiền sảnh là 3 bức 
đại tự đặt trên nền màu lam, viền vàng rõ nét:

Ẩm thủy tư nguyên (Uống nước nhớ nguồn)

Nam quốc anh hoàng (Anh hùng nước Nam)

Sơn thủy kim ngọc (Núi sông quý báu như vàng ngọc)

Theo nhân dân địa phương kể lại, từ cuối thế kỷ XIX, 
ở đây đã có một giếng nhỏ trên nền đá xếp, một miếu lá 
đặt bát hương thờ. Vốn là cái miếu thờ được thần thoại 
hóa từ sự tích hai con gái vua Hùng thứ 18 là Tiên Dung 
và Ngọc Hoa khi chưa lấy chồng thường ra giếng rửa mặt, 
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soi bóng, chít khăn. Sau ngày Tiên Dung lấy Chử Đồng 
Tử, Ngọc Hoa lấy Sơn Tinh thì hai cặp vợ chồng này đều 
hóa thành tiên. Người thời xưa lập đền bên giếng.

Từ đó, trước bệ thờ, ở giữa đền có một giếng Ngọc gọi 
là Ngọc Tỉnh. Giếng sâu 2,5m, thường xuyên nước trên 
1m và đường kính 0,9m. Giếng nước trong vắt soi bóng 
hình du khách, gợi cho họ bao điều thích thú trước khung 
cảnh thoáng mát tại đền và càng trân trọng về hai cuộc 
tình duyên thần thoại nêu trên.

Rời Đền Hùng, các thành viên trong đoàn đều thấy 
reo vui trong lòng về chuyến hành hương lý thú, bổ ích. 
Về với Đất Tổ Hùng Vương - nơi phát tích cội nguồn dân 
tộc với nền văn hóa Văn Lang sơ khai, anh chị em trong 
đoàn đều ý thức về vùng đất Tổ, tiền đề sâu xa hình thành 
vùng đất mới phương Nam, nơi chúng ta đang sống, đang 
phục vụ sự nghiệp đổi mới hiện nay.
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Những chiến công rực rỡ, 
chiến thắng vẻ vang 

của quân dân ta trên chiến trường 
miền Nam, góp phần minh họa 

cho câu nói sáng ngời 
chân lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

"Không có gì quý hơn độc lập, tự do"
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CHIẾN THẮNG 
HOÀI ĐỨC - BẮC RUỘNG, 

BÌNH THUẬN(*)
(1)

Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng đã đi vào lịch 
sử như một “chiến công thầm lặng”(1), đến nay 
vừa tròn 33 năm (31/7/1960 - 31/7/1993).

Lùi xa thời gian, nhìn về Chiến thắng Hoài Đức - Bắc 
Ruộng, nổi lên bài học thực tiễn quý giá:

Đoàn kết Kinh - Thượng, đấu tranh kiên cường, bất 
khuất của đồng bào các dân tộc, với ý chí giải phóng quê 
hương đất nước của quân dân Bình Thuận được nhân lên 
từ chủ trương, chính sách, Nghị quyết đúng đắn của Đảng 

*	 Bài in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 33 năm Chiến thắng Hoài 
Đức - Bắc Ruộng (31/7/1960 - 31/7/1993) do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Bình Thuận tổ chức tại thị xã Phan Thiết, xuất bản năm 1993.

1	 Thiếu thông tin tuyên truyền rộng rãi.
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và sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Đảng bộ tỉnh, lập nên 
“Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng” năm xưa!

Kể từ năm 1957, ngụy quyền Sài Gòn tăng cường bộ 
máy quản lý hành chánh các cấp, ra sức kìm kẹp nhân dân 
địa phương và đánh phá phong trào cách mạng trong tỉnh 
Bình Thuận hết sức ác liệt. Tháng 1/1957, chúng thành lập 
tỉnh Bình Tuy gồm 3 huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Hoài 
Đức và thị xã Lagi.

Từ đó trở đi, ngụy quyền Sài Gòn không ngừng đẩy 
mạnh chiến tranh tâm lý, kết hợp với càn quét khủng bố, 
vây ráp dồn dân, dí súng vào lưng, lùa đồng bào vào khu 
tập trung. Chúng bày ra chiến dịch “Thượng du vận”, thực 
chất là gây chia rẽ đồng bào dân tộc, nhằm đánh phá cơ 
sở cách mạng ở miền núi, thực hiện âm mưu “lấy người 
dân tộc trị người dân tộc”. Chúng đã dùng quân đội, cảnh 
sát mở chiến dịch càn quét vào căn cứ của ta, càn đến đâu 
chúng lùa hết dân đến đó vào các khu tập trung ở Hàm 
Thuận, Di Linh. Đến cuối năm 1959, đồng bào ở vùng 
núi phía Tây Bình Thuận, huyện Tánh Linh, các xã Thanh 
Hòa, Mỹ Hòa, Bình Hòa đều bị chúng dồn hết dân vào 
các “Khu dinh điền” Bắc Ruộng, thực chất là một khu tập 
trung gồm toàn đồng bào dân tộc từ các nơi bị cưỡng bức 
vào đây. Chúng còn tăng cường bộ máy kìm kẹp trong 
“Khu dinh điền”, đẩy mạnh việc tổ chức mạng lưới tề, 
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điệp, xây dựng đồn bót và tiến hành tố cộng, chống cộng 
hết sức tàn bạo như ở đồng bằng(1).

Trước cuộc sống cơ cực, vốn đã thiếu cơm lạt muối 
trong thời gian bị giặc càn bố vây ráp, lại tiếp tục sống 
ngột ngạt trong “Khu dinh điền”, đồng bào các dân tộc 
không ngừng đoàn kết đấu tranh chống lại chúng quyết 
liệt: không chịu sống tập trung, không chịu lập tề, một 
số gia đình đồng bào đã trốn vào rừng sâu tìm cách đánh 
trả địch. Nhiều đồng bào dân tộc và cán bộ người Kinh 
trong huyện Tánh Linh đã kiên quyết đấu tranh với địch, 
nêu cao dũng khí đấu tranh như đồng chí Thanh (cán bộ  
dân tộc thiểu số), đồng chí Đỉnh (cán bộ người Kinh) 
bị giặc tra tấn đến chết vẫn không khai báo, khuất phục 
giặc. Dũng cảm ngoan cường như anh Săng, một thanh 
niên người dân tộc đã chửi vào mặt kẻ thù: “Tao thà chết 
chứ không sống chung với bọn mày”. Anh đã tự rạch bụng 
mình trước mặt kẻ thù và hy sinh vô cùng anh dũng.

Lãnh đạo tỉnh đã theo dõi tình hình và kịp thời chỉ 
đạo đấu tranh có lý, có lẽ và hợp pháp của quần chúng. 
Phong trào được duy trì và từng bước đưa phong trào tiến 
lên đấu tranh trực diện với địch, nhằm giành lại quyền 
lợi thiết thân cho đồng bào: chống càn quét, chống dồn 
dân, chống cướp bóc; bảo vệ sản xuất và tài sản của bà 
con. Đồng thời lãnh đạo tỉnh không ngừng chăm lo việc 

1	 Trích Báo cáo Tổng kết trận đánh Hoài Đức - Bắc Ruộng.
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tổ chức sản xuất và đời sống của đồng bào, xây dựng cơ sở 
cách mạng, đi đôi với việc tổ chức lực lượng vũ trang mà 
che giấu hoạt động vũ trang, củng cố căn cứ địa, sẵn sàng 
chiến đấu khi tình thế cho phép.

Nhờ đó “Khu dinh điền” Bắc Ruộng sớm có cơ sở bí 
mật, phát triển lực lượng trung kiên nòng cốt, giữ được 
mối liên hệ với quần chúng, đưa hoạt động đấu tranh 
công khai hợp pháp với địch. Tinh thần đấu tranh chống 
kìm kẹp của địch và đấu tranh đòi về làng cũ của đồng bào 
ngày càng rộng mạnh trong khu tập trung.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy nhận được chỉ thị của 
Trung ương Đảng về “Nhiệm vụ trước mắt ở Tây Nguyên” 
(Thu năm 1958). Chỉ thị nêu rõ: “Giữ gìn và phát triển lực 
lượng cách mạng, xây dựng Tây Nguyên thành căn cứ cách 
mạng của ta ở miền núi, tạo điều kiện đón thời cơ, tranh 
thủ chủ động trong mọi tình thế để giành thắng lợi”(1).

Tình hình và nhiệm vụ cách mạng đang đặt ra cấp 
bách. Phong trào đấu tranh của quần chúng ở địa phương 
càng sôi sục. Vào thời điểm này, cuộc nổi dậy đấu tranh 
giành quyền làm chủ của nhân dân huyện Bác Ái - Ninh 
Thuận bùng lên mạnh mẽ trong tháng 2/1959. Cuộc khởi 
nghĩa của nhân dân huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi nổ 
ra thắng lợi ở vùng cao tháng 8/1959, khuấy động mạnh 

1	 Viện Sử học, Những sự kiện Việt Nam, Hà Nội.
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phong trào đấu tranh đối với các tỉnh của Khu V và cực 
Nam Trung Bộ. Chiến thắng Tua Hai ngày 26/1/1960 ở 
Tây Ninh đã thúc đẩy phong trào Đồng khởi của nhân 
dân miền Nam và tạo ra một vùng căn cứ địa rộng lớn 
và vững chắc của Trung ương Cục miền Nam(1). Xa hơn 
là, cuộc Đồng khởi ở Bến Tre tháng 1/1960, nhân dân đã 
vùng lên khởi nghĩa diệt ác phá kìm, đập tan bộ máy kìm 
kẹp của địch ở cơ sở và giành quyền làm chủ nhiều vùng 
nông thôn trong tỉnh, mở ra xu thế tiến công địch trên 
quy mô lớn trong toàn miền(2).

Trận đánh vào Chi khu quận lỵ Hoài Đức - “Khu dinh 
điền” Bắc Ruộng đặt trong bối cảnh đó, trong xu thế đó, 
không thể không chịu sự tác động tích cực đối với tinh 
thần đấu tranh cách mạng của đồng bào dân tộc và quân 
dân Bình Thuận.

Song điều có ý nghĩa quyết định của thắng lợi là nhân 
tố nội tại bên trong: nguyện vọng bức xúc của đồng bào 
dân tộc đến độ đấu tranh quyết liệt với địch, sự sống còn 
của quần chúng nhân dân địa phương trước hành động 
đánh phá tàn bạo của địch; tinh thần quyết tâm cao và nỗ 
lực lớn của quân dân Bình Thuận nói chung và ý chí quyết 
thắng kẻ thù của lực lượng vũ trang nói riêng luôn sẵn 
sàng. Tại “Khu dinh điền” đã có hàng mấy chục cơ sở cách 

1	 Viện Sử học, Những sự kiện Việt Nam, Sđd.
2	 Viện Sử học, Những sự kiện Việt Nam, Sđd.
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mạng và mấy trăm lực lượng nòng cốt càng tích cực chuẩn 
bị mọi mặt, diệt ác phá kìm, nhằm hợp đồng với lực lượng 
vũ trang đánh mạnh vào chi khu quận lỵ của địch.

Tình hình khẩn trương và bức xúc đó như thôi thúc 
quân dân địa phương tiến lên đập tan bộ máy kìm kẹp của 
địch ở Chi khu Hoài Đức, hỗ trợ cho hàng nghìn đồng 
bào nổi dậy phá banh “Khu dinh điền” Bắc Ruộng để trở 
về nơi cũ, sớm ra khỏi địa ngục trần gian khốn khổ ấy.

Là một chiến trường rộng lớn, khó khăn gian khổ và 
ác liệt của chiến tranh ngày càng nhiều, quân dân Bình 
Thuận đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách ác liệt, 
đã đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân, quyết tâm chiến 
đấu và chiến thắng, đã lập nên chiến công đầu, có tầm vóc 
lớn ở Tây Nguyên và cực Nam Trung Bộ: Tiêu diệt Chi 
khu quận lỵ Hoài Đức “Khu dinh điền” Bắc Ruộng, giải 
phóng hơn 5.000 đồng bào dân tộc về lại căn cứ an toàn 
(31/7/1960).

Ý nghĩa thực tiễn của cuộc chiến thắng càng 
sâu sắc
* Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng đã tạo nên 

một bước ngoặt lịch sử đối với phong trào cách mạng 
địa phương, mở rộng căn cứ địa miền núi của tỉnh, phát 
triển cơ sở thuận lợi lên hướng Lâm Đồng, tiến xuống 
đồng bằng phá kìm, phát động quần chúng giành dân, 
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giành quyền làm chủ, mở đầu phong trào Đồng khởi của 
tỉnh Bình Thuận, xây dựng và phát triển nhanh chóng lực 
lượng vũ trang của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh đã chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết 
15 của Trung ương Đảng, vận dụng tốt phương châm đấu 
tranh vũ trang hỗ trợ cho đấu tranh chính trị, mở được 
phong trào, tạo bước phát triển nhảy vọt như nhận định 
của đồng chí Đinh Trung, Bí thư Tỉnh ủy là hoàn toàn 
đúng(1): “Trận đánh Bắc Ruộng là trận đánh mở đầu đấu 
tranh vũ trang hỗ trợ đấu tranh chính trị, thực hiện thắng 
lợi theo phương châm đấu tranh cách mạng mới của Nghị 
quyết 15 Trung ương ở Bình Thuận”.

Từ đấu tranh chính trị bằng phương pháp hòa bình 
một chiều chuyển sang đấu tranh vũ trang, dùng bạo lực 
cách mạng của quần chúng chống lại bạo lực phản cách 
mạng của địch, tạo một bước ngoặt lịch sử đối với phong 
trào cách mạng địa phương, gây ảnh hưởng chính trị rộng 
lớn đối với cực Nam Trung Bộ, như nhận xét của đồng chí 
Thiếu tướng Phạm Hoài Chương là đúng(2).

* Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng đã đáp ứng yêu 
cầu bức xúc, nguyện vọng sâu xa của đồng bào là được 
sống trong độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời phù hợp 
với nhiệm vụ xây dựng lực lượng cách mạng ở Tây Nguyên 

1	 Phát biểu khai mạc tại Hội thảo khoa học.
2	 Trích Báo cáo tổng kết trận đánh Hoài Đức - Bắc Ruộng.
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như chỉ thị về “Nhiệm vụ trước mắt ở Tây Nguyên” của 
Đảng đã đề ra từ mùa Thu năm 1958.

Chiến thắng có ý nghĩa chiến lược nêu trên đã làm 
thất bại thảm hại âm mưu của Mỹ - ngụy chia rẽ dân tộc, 
chia rẽ Kinh - Thượng. Cái gọi là “Chiến dịch Thượng du 
vận” cũng bị vạch trần thực chất phản động của chúng.

* Với hơn 5.000 đồng bào dân tộc được giải phóng, 
đưa trở về đều khắp căn cứ. Đảng bộ địa phương đã nhanh 
chóng ổn định nơi ăn ở của đồng bào, tinh thần đoàn kết 
tương trợ “nhường cơm sớt muối” không ngừng nẩy nở, 
đậm đà tình dân tộc nghĩa đồng bào trong quần chúng 
nhân dân. Lãnh đạo huyện đã kịp thời tổ chức sản xuất, 
xây dựng và phát triển phong trào du kích chiến tranh, 
bảo vệ cuộc sống và sẵn sàng chiến đấu. Từ đó căn cứ 
địa miền núi của tỉnh được mở rộng đến hàng nghìn cây 
số vuông, tuyến bố phòng được nối dài, hậu phương có 
thêm nguồn nhân tài vật lực để đẩy mạnh kháng chiến.

Đồng thời tỉnh đã thành lập thêm huyện Hoài Đức, đa 
phần đồng bào dân tộc từ “Dinh điền Bắc Ruộng” trở về 
với huyện Di Linh thành hai huyện giải phóng của tỉnh, là 
căn cứ địa ở miền núi, là ngọn cờ đoàn kết dân tộc chống 
Mỹ cứu nước của quân dân Bình Thuận.

Đó là bài học thực tiễn quý giá, không chỉ có ý nghĩa 
trong thời kỳ kháng chiến mà còn là bài học thực tiễn sinh 
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động, mang tính thời sự nóng bỏng đối với công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ xã hội chủ nghĩa trên quê 
hương Bình Thuận đổi mới.

Sau 33 năm nhìn lại, Hoài Đức - Bắc Ruộng nói riêng 
và Bình Thuận nói chung từng bước đi lên, khối đoàn kết 
dân tộc Kinh - Thượng không ngừng củng cố và phát triển 
trên cơ sở kinh tế - xã hội ngày càng tiến bộ rõ rệt, trước 
sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Hội thảo khoa học mở ra trong ngày Kỷ niệm lần thứ 
33 ngày Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng, do lãnh đạo 
tỉnh tổ chức trân trọng hôm nay, tưng bừng niềm vui, chan 
chứa nghĩa tình sâu nặng của những người đang sống: 
“Uống nước nhớ nguồn”. Đó là đạo lý nhân nghĩa của dân 
tộc ta, lẽ sống thủy chung của nhân dân ta, nhân cách cao 
quý của Bác Hồ vô vàn tôn kính! Mỗi người càng ý thức 
sâu sắc về nghĩa vụ của mình hơn và biểu hiện nghĩa tình 
sâu nặng đó trong hoạt động thực tiễn xây dựng Đảng bộ 
vững mạnh; làm tốt nghĩa vụ công dân trong cuộc sống 
mới hiện nay.
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CHIẾN THẮNG 
BÌNH GIÃ - BÀ RỊA 

VŨNG TÀU(*)
(1)

Trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng, 
phong trào cách mạng ở miền Nam có những 
bước phát triển nhảy vọt: phong trào Đồng 

khởi (1959 - 1960) mở ra xu thế tiến công địch trên toàn 
miền; Chiến thắng Ấp Bắc đầu năm 1963, đánh bại chiến 
thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của Mỹ trên chiến 
trường đồng bằng Nam Bộ; Chiến thắng Bình Giã trong 
Đông Xuân 1964 - 1965, góp phần quan trọng làm thất 
bại “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam.

*	 Tham luận tại Hội thảo Khoa học “Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Bình Giã 
(3/1/1965 - 3/1/1995)” do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu tổ chức tại TP. Vũng Tàu, tháng 3/1995.
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Chiến thắng Bình Giã có một ý nghĩa chiến lược quan 
trọng, đánh dấu sự phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc 
biệt” của Mỹ ở miền Nam.

Một số tham luận tại Hội thảo khoa học hôm nay đã 
đề cập đến nguyên nhân và bài học kinh nghiệm khá đầy 
đủ, góp phần đánh giá đúng tầm vóc của chiến công và ý 
nghĩa chiến lược “Chiến thắng Bình Giã” ngày 3/1/1965, 
trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thiết tưởng cũng nên nêu rõ mấy nguyên nhân sau đây, 
có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, tác động tích cực thúc đẩy quân 
dân miền Đông Nam Bộ đánh mạnh, đánh thắng chiến lược 
“Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam:

1. Sự lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy miền đối với chiến trường 
miền Nam nói chung và Chiến dịch Đông Xuân 1964 - 1965, 
với quyết tâm đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 
nói riêng là chuẩn xác, kịp thời và sáng suốt.

Từ sau cuộc đảo chính của ngụy quyền Sài Gòn ngày 
1/11/1963, chế độ độc tài phát xít Ngô Đình Diệm sụp đổ, 
chưa quá 3 tháng, ngày 30/1/1964 Nguyễn Khánh làm đảo 
chánh lật đổ Dương Văn Minh. Thế lực độc tài quân sự 
do tướng Khánh cầm đầu, nắm lấy ngụy quyền Sài Gòn 
hòng cứu vãn nguy cơ sụp đổ chế độ phản nước hại dân 
của chúng ở miền Nam.
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Vào thời điểm này, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa III) họp tháng 12/1963 bàn về 
phương hướng và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam, 
nhằm đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. 
Hội nghị đã nhận định: “Chúng ta cần phải và có khả 
năng kiềm chế và thắng địch” trong loại “Chiến tranh đặc 
biệt” đồng thời phải sẵn sàng đối phó nếu địch liều lĩnh 
gây ra “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. Hội nghị nhấn 
mạnh: “một mặt phải thấu suốt phương châm chiến đấu 
lâu dài, nhưng mặt khác phải tranh thủ thời cơ để giành 
thắng lợi trong thời gian tương đối ngắn”(1).

Tháng 3/1964, tại Hội nghị chính trị đặc biệt họp ở thủ 
đô Hà Nội, Hồ Chủ tịch đã đọc bản báo cáo quan trọng. 
Người đã đánh giá “10 năm qua ở miền Nam là 10 năm đấu 
tranh oanh liệt, 10 năm thắng lợi vẻ vang. Suốt 20 năm trời 
đồng bào miền Nam ta đã không ngừng đấu tranh để bảo 
vệ Tổ quốc. Hết chống thực dân Pháp lại chống đế quốc Mỹ, 
lực lượng yêu nước miền Nam đã vượt mọi gian khổ, khó 
khăn, càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng thắng. Thật 
xứng đáng với danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”. Người chỉ 
rõ: “Tình hình ở miền Nam hiện nay chứng tỏ một cách rõ 
rệt sự thất bại không thể tránh khỏi của đế quốc Mỹ trong 
cuộc “Chiến tranh đặc biệt” này. Cuộc “Chiến tranh đặc 

1	 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện sử học, Việt Nam - Những sự kiện 
1945 - 1986, tr. 224.
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biệt” mà chúng đang thí nghiệm ở miền Nam Việt Nam đã 
thất bại, thì chúng cũng sẽ thất bại ở bất kỳ nơi nào khác”. 
Người kêu gọi: “Phải hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh yêu 
nước của đồng bào miền Nam. Mỗi người phải hăng hái 
lao động và công tác, góp phần thiết thực vào công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh 
thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà”(1).

Ngày 25/9/1964, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp, 
đã phân tích tình hình miền Nam về mọi mặt và chỉ rõ: 
“Ở miền Nam, trên cơ sở nắm vững quan điểm trường kỳ, 
cần động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tập trung 
mọi khả năng, lực lượng để giành một bước thắng lợi quyết 
định trong một thời gian tương đối ngắn”(2).

Tháng 10/1964, Hội nghị Trung ương Cục miền Nam 
đã nêu rõ: “Thời gian qua, ta đã phá được kế hoạch Staley  - 
Taylor, đưa phong trào cách mạng tiến lên mạnh mẽ. Với 
kinh nghiệm và quyết tâm đã có, lại được sự chi viện của 
miền Bắc, chúng ta có khả năng không những đánh bại kế 
hoạch Mc Namara, mà còn có thể tranh thủ thời cơ phát 
triển phong trào và thực lực của ta, tiến tới đánh tiêu diệt 
từng bộ phận quân địch, phá rã về cơ bản hệ thống. Ấp 
chiến lược, làm chuyển biến so sánh lực lượng, tiến lên 

1	 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1989, tr. 670 - 690.
2	 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện sử học, Việt Nam - Những sự kiện 

(1945 - 1986), tr. 233.
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giành thắng lợi quyết định”. Trung ương Cục còn chỉ rõ: 
“Phải khẩn trương xây dựng thực lực ta, đặc biệt là xây 
dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân, tạo ra những điều kiện 
cần thiết có thể mở ra cục diện to lớn cho phong trào, tiến 
lên giành thắng lợi quyết định”(1). Hội nghị đã thông qua 
kế hoạch Đông Xuân 1964 - 1965 của Quân ủy và Bộ Tư 
lệnh miền, mở “Chiến dịch mùa khô” tấn công quân chủ 
lực của địch tại chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Trên cơ sở đó, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền đã xác 
định quyết tâm: “Trước mắt tiếp tục tiến công, tiêu diệt 
và làm tan rã các đơn vị bảo an, dân vệ, biệt kích và các 
lực lượng bán vũ trang của địch, phá. Ấp chiến lược hỗ 
trợ đắc lực cho đấu tranh chính trị của quần chúng. Đồng 
thời nâng cao dần mức tác chiến của chủ lực, tiến tới đánh 
tiêu diệt làm tan rã từng bộ phận chủ lực của địch, không 
ngừng nâng cao trình độ đánh vận động chiến của chủ lực 
ta ở các địa bàn chiến lược, tiến tới làm cho vai trò của vận 
động chiến giữ địa vị quyết định”(2), với quyết tâm đánh bại 
“Chiến tranh đặc biệt” của chúng.

Nội dung tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và lãnh đạo của 
Đảng biểu hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng 
ta được thấu suốt một cách nhuần nhuyễn trong các cấp 

1	 Chiến dịch tiến công Bình Giã Đông Xuân 1964 - 1965, Viện Lịch sử Quân 
sự Việt Nam xuất bản, 1988, tr. 6.

2	 Chiến dịch tiến công Bình Giã Đông Xuân 1964 - 1965, Sđd, tr. 6.
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lãnh đạo đến cán bộ chỉ huy, chiến sĩ cốt cán và cơ sở cách 
mạng trung kiên trên chiến trường miền Nam. Đó là niềm 
tin và sức mạnh thôi thúc quân dân ta quyết chiến và quyết 
thắng Mỹ - ngụy trong “Chiến tranh đặc biệt”, như Bác Hồ 
đã khẳng định: “Sự thất bại không thể tránh khỏi của đế 
quốc Mỹ trong cuộc “Chiến tranh đặc biệt” này”(1).

2. Thực tiễn chiến đấu trên chiến trường miền Nam 
trong thời điểm này phản ánh quyết tâm cao, nỗ lực lớn của 
quân dân miền Đông Nam Bộ, nhất là khu Sài Gòn - Chợ 
Lớn - Gia Định, nhằm đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của 
Mỹ - ngụy

Sau 20 ngày Diệm - Nhu bị đối thủ sát hại (2/11/1963), 
ngày 22/11/1963 Tổng thống Kennơđi bị ám sát, Phó 
Tổng thống Giônxơn lên thay, tiếp tục theo đuổi chính 
sách của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Tháng 12/1963, Bộ 
trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara cầm đầu một phái 
đoàn sang nghiên cứu chiến trường miền Nam và kiểm tra 
tình hình ở miền Nam. Ngày 9/1/1964, tướng Oétmolen 
sang Sài Gòn làm phụ tá cho Hakin và thay Hakin cầm 
đầu Bộ Chỉ huy lực lượng viễn chinh Mỹ ở miền Nam. 
Tháng 3/1964, Giônxơn đưa ra kế hoạch chiến lược mới, 
mang tên “Kế hoạch Giônxơn - McNamara” bình định 
miền Nam trong 2 năm (1964 - 1965). Cabốtlốt trở thành 
cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 

1	 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr. 670 - 690.
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Từ đó, số quân Mỹ ngày càng tăng thêm, từ chỗ 10 nghìn 
lên 16 nghìn quân ở miền Nam. Mỹ còn lôi kéo và thúc 
ép các nước chư hầu như Nam Triều Tiên, Thái Lan, Úc 
v.v… đưa quân vào tham chiến ở miền Nam, gây thêm 
tội ác cho quân dân ta ở miền Nam.

Trước tình hình đó, cho thấy nguy cơ “Chiến tranh 
đặc biệt” có dấu hiệu thất bại, đồng thời bộc lộ thế yếu, 
thế bị động đối phó của Mỹ - ngụy. Quân Mỹ vào miền 
Nam ngày càng đông và ngụy quân tăng lên hơn nửa triệu, 
được trang bị nhiều binh khí kỹ thuật của Mỹ, nhằm mở 
rộng chiến tranh xâm lược, đánh phá ác liệt phong trào 
cách mạng ở miền Nam.

Thấu suốt đường lối chủ trương của Đảng và nhận rõ 
tình hình, quân dân ta ở miền Nam quyết tâm và nỗ lực 
lớn đẩy mạnh phong trào đấu tranh vũ trang kết hợp với 
phong trào đấu tranh chính trị, với khí thế tiến công địch 
ngày càng rộng càng mạnh trên cả ba vùng chiến lược 
(rừng núi, nông thôn và đô thị), làm cho chúng bị động 
về đối phó và suy sụp về chính trị.

Trong năm 1964, có 9 lần âm mưu đảo chính, trong 
đó 5 lần thực sự phải “thay ngựa giữa dòng”. Từ kế hoạch 
“bình định nông thôn” 18 tháng của Stalây - Taylo đã phá 
sản, đến “Kế hoạch Giônxơn - McNamara” bình định 
miền Nam trong 2 năm bằng quốc sách “Ấp chiến lược” 
đang bị phá banh, phá rã trên nhiều vùng nông thôn xung 
yếu giữa ta và địch.
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Mặt khác, quân dân ta ở miền Nam càng đánh càng 
mạnh, thắng to: Ngày 2/2/1964, quân giải phóng tập kích 
“Lực lượng đặc biệt” của Mỹ tại thị xã Kon Tum, tiêu diệt 
100 tên cố vấn Mỹ, trong đó có 200 quân dân Mỹ, vừa để 
chỉ huy và cố vấn cho Sư đoàn 22 ngụy quân, vừa là lực 
lượng đặc biệt riêng của Mỹ. Ngày 3/3/1964, quân giải 
phóng chống cuộc càn quét vùng Thường Phước, huyện 
Tân Châu - Châu Đốc với 2.000 quân ngụy, với 30 xe 
GMC, 18 xe M.113, 5 xe tăng, 6 đại bác 155 ly, 12 tàu 
chiến và nhiều máy bay yểm trợ. Quân và dân ta đã chiến 
đấu anh dũng và tiêu diệt trên 300 tên địch, 1 tiểu đoàn 
dù thiện chiến của chúng bị đánh tan, 5 xe lội nước bị bắn 
cháy và tên đại tá Cao Văn Viên - Tư lệnh binh đoàn dù 
bị thương nặng v.v…

Đặc biệt đêm 31/10/1964, pháo binh miền Đông Nam 
Bộ pháo kích sân bay Biên Hòa - căn cứ không quân chiến 
lược của Mỹ ở miền Nam, phá hủy 59 máy bay trong đó 
có 21 máy bay B52 mới đưa từ căn cứ không quân Mỹ 
sang chưa kịp sử dụng. Tiếp đến ngày 15/11/1964, tiểu 
đoàn 500 của Quân khu miền Đông Nam Bộ phục kích 
tại xã Phước Thái trên lộ 15, diệt đoàn xe cơ giới 12 chiếc 
đi từ Biên Hòa xuống Vũng Tàu, số xe còn lại tháo chạy 
thục mạng về Vũng Tàu.

Tại Sài Gòn, nơi ẩn náu và là hang ổ cuối cùng của bọn 
cầm đầu chiến tranh xâm lược Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn, 
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trong thời gian này không êm ả chút nào. Phong trào đấu 
tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân Sài Gòn càng 
bừng bừng khí thế đấu tranh, đòi quyền dân sinh - dân 
chủ, chống chế độ độc tài quân sự của Nguyễn Khánh.

Ngày 6/9/1964, hơn một triệu đồng bào Sài Gòn - Gia 
Định - Chợ Lớn xuống đường đưa đám tang anh Nguyễn 
Văn Bảy và Phạm Văn Hòa bị bọn tay chân Nguyễn 
Khánh sát hại, đã biến thành cuộc biểu dương lực lượng 
trên đường phố và hô vang khẩu hiệu: “Đả đảo Nguyễn 
Khánh”, “Mỹ - Khánh cút đi”. Đáng chú ý là cuộc đấu 
tranh ngày 14/9/1964 tại Sài Gòn đã diễn ra trên quy mô 
lớn và quyết liệt. Trên 20 vạn công nhân, lao động và học 
sinh, sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đấu tranh 
đòi bãi bỏ lệnh động viên, lệnh giới nghiêm, hủy bỏ Sắc 
lệnh cấm đình công của Nguyễn Khánh và đòi quyền dân 
sinh, dân chủ. Hưởng ứng cuộc đấu tranh chính đáng của 
công nhân lao động Sài Gòn, 15 vạn công nhân đồn điền 
và các ngành khác đều tuyên bố sẵn sàng tham gia đấu 
tranh chính trị, chống chế độ độc tài quân sự của Mỹ - 
ngụy tại Sài Gòn.

Ngày 15/10/1964, ngày anh Nguyễn Văn Trỗi - người 
thanh niên công nhân (đặt mìn để giết Mc Namara trên 
đường Công Lý - Sài Gòn ngày 2/5/1964) bị kẻ thù Mỹ - 
Khánh giết hại tại khám Chí Hòa. Với dũng khí cách mạng 
của mình, trước khi chết anh hô lớn: “Đả đảo đế quốc Mỹ”, 
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“Đả đảo Nguyễn Khánh”, “Việt Nam muôn năm”, “Hồ Chí 
Minh muôn năm”, làm xúc động lòng người, chấn động dư 
luận trong nước và bạn bè trên thế giới và dấy lên phong 
trào đấu tranh sôi sục trong công nhân lao động, thanh 
niên học sinh, sinh viên ở Sài Gòn.

Ngày 10/11/1964, Đại hội đại biểu sư sãi 6 tỉnh miền 
Tây Nam Bộ họp quyết định thành lập một tổ chức của 
người Khmer yêu nước chống Mỹ, lấy tên là “Hội đoàn kết 
sư sãi yêu nước”. Ngày 20/11/1964, 2.000 sư sãi ở Sài Gòn 
tuyệt thực chống ngụy quyền Sài Gòn thuê bọn lưu manh 
côn đồ đốt phá trụ sở Phật giáo.

Diễn biến tình hình đấu tranh vũ trang và đấu tranh 
chính trị nêu trên phản ánh tinh thần yêu nước và cách 
mạng của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam nói 
chung và các tỉnh phụ cận nói riêng, nhất là tại Sài Gòn 
đã liên tiếp nổ ra đều khắp các cuộc tấn công địch và trực 
tiếp đánh thắng vào cơ quan đầu não của Mỹ - ngụy.

3. Sự chi viện của miền Bắc, hậu phương lớn của cả 
nước đối với miền Nam ngày càng nhiều về nhân tài, 
vật lực và binh khí kỹ thuật cho chiến trường miền Nam 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

Từ sau cái gọi là “Sự kiện vịnh Bắc Bộ” ngày 5/8/1964, 
không quân và hải quân Mỹ châm ngòi cho cuộc chiến 
tranh phá hoại miền Bắc. Đế quốc Mỹ ngày càng mở rộng 
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quy mô đánh phá miền Bắc, kể cả máy bay B.52 thả bom 
xuống thành phố, làng mạc trên quê hương miền Bắc và 
Thủ đô Hà Nội, hòng cô lập cách mạng miền Nam và đè 
bẹp phong trào cách mạng ở miền Nam.

Nhưng đế quốc Mỹ và tay sai đã tính nhầm, mưu mô 
đầy tội ác của chúng đã phải trả giá đắt cho hành động 
phiêu lưu của chúng. Với ý chí “Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do”, vì sự nghiệp bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, quân và 
dân miền Bắc lập tức giáng trả những đòn chí mạng vào 
kẻ thù xâm lược, bắn rơi, bắn cháy máy bay Mỹ trên bầu 
trời Hà Nội và nhiều nơi khác.

Mặt khác, sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam 
đánh Mỹ không hề giảm, ngày càng tăng về người và 
khối lượng binh khí kỹ thuật hiện đại. Ngày 22/12/1964, 
Quân ủy Miền tiếp nhận chuyến thứ hai 42 tấn vũ khí từ 
miền Bắc đưa vào bến Lộc An - miền Đông Nam Bộ, kịp 
thời phục vụ chiến dịch Đông Xuân năm 1964 - 1965. Số 
lượng vũ khí vừa nêu đưa tổng số vũ khí từ miền Bắc vào 
miền Nam lên đến 500 tấn, trong đó có 12 khẩu sơn pháo 
và pháo bộ binh. Ngoài ra còn có một đội phẫu thuật cơ 
động và hai bệnh viện dã chiến với 300 giường bệnh, có 
đủ thuốc và máu khô cho 600 thương binh nặng.

Không những thế, sự chi viện của miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa còn mang theo tấm lòng son sắt “Nam Bắc một 
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nhà”, “Bắc Nam ruột thịt”, biểu hiện dưới những khẩu 
hiệu đậm đà tình sâu nghĩa nặng: “Tất cả vì miền Nam 
ruột thịt”, “Vì miền Nam ruột thịt mỗi người làm việc bằng 
hai” và không tiếc máu xương mình, sẵn sàng hiến dâng 
cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc: “Bảo vệ 
miền Bắc, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước!”.

Đáp lại nghĩa tình thủy chung cao đẹp đó, quân dân 
miền Nam hướng về miền Bắc, về thủ đô Hà Nội - trái tim 
của cả nước, về Bác Hồ vô vàn tôn kính! “Miền Bắc gọi, 
miền Nam trả lời” bằng những ngón đòn tiến công sấm 
sét vào đầu quân xâm lược Mỹ và trút bão lửa căm thù lên 
đầu lê, mũi súng vào bọn tay sai bán nước.

Mỗi một cán bộ chỉ huy hay từng chiến sĩ trên trận 
địa nóng bỏng vì “đạn cày bom xới” của Mỹ - ngụy, trước 
nghĩa tình sâu nặng nêu trên ngày càng thấm sâu vào lòng 
người, giục giã quân dân miền Nam chiến đấu và chiến 
thắng. Hình ảnh liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng 
quân thù mà bắn” trên trận địa pháo ở miền Bắc, để lại 
trong lòng Tạ Quang Tỷ - một Đại đội trưởng trẻ trên 
chiến trường miền Đông Nam Bộ dũng cảm vô song nhảy 
lên xe bọc thép Mỹ bị bắn gục, bắn áp chế chiếc xe khác 
để đồng đội tiến lên tiêu diệt địch, nói lên mối tình Nam 
Bắc một nhà.

Sự chi viện to lớn của miền Bắc với nghĩa tình Bắc 
Nam ruột thịt ngày càng đi vào cuộc sống chiến đấu và 
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chiến thắng của quân dân ta trên chiến trường miền Nam, 
góp phần tích cực đánh bại Chiến tranh đặc biệt của đế 
quốc Mỹ ở miền Nam.

4. Nguyên nhân về tổ chức lãnh đạo và chỉ huy tác 
chiến của Đảng ta ở chiến trường miền Nam có ý nghĩa 
thực tiễn sâu sắc trong chiến đấu và chiến thắng quân địch.

Ở vào thời điểm này, củng cố về tổ chức và tăng cường 
cán bộ ưu tú của Đảng cho cơ quan lãnh đạo của Đảng và 
quân giải phóng miền Nam, nhất là Quân ủy Miền và Bộ 
Chỉ huy chiến dịch được tiến hành khẩn trương, đáp ứng 
yêu cầu đánh thắng Mỹ - ngụy. Tháng 11/1963, Quân ủy 
Trung ương cử đồng chí Nguyễn Văn Linh - Bí thư Trung 
ương Cục miền Nam làm Bí thư Quân ủy Miền. Trung 
tướng Trần Văn Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam 
vào miền Nam làm Tư lệnh quân giải phóng miền Nam. 
Cùng vào Nam đợt này có Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Đại 
tá Hoàng Cầm, Đại tá Trần Đình Xu… là những cán bộ 
chỉ huy quân sự có đầy năng lực và bản lĩnh chiến đấu, giữ 
trọng trách mới ở chiến trường miền Nam.

Giữa năm 1963, Trung đoàn I được thành lập, đồng 
chí Trần Đình Xu làm Trung đoàn trưởng. Trung đoàn 
II do đồng chí Tạ Minh Khâm làm Trung đoàn trưởng. 
Sau ngày Hội nghị Trung ương Cục miền Nam (tháng 
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10/1964) kế hoạch mùa khô năm 1964 - 1965 được thông 
qua và thành lập Ban Chỉ huy chiến dịch Đông Xuân. 
Trung ương Cục chỉ định Ban Chỉ huy trưởng gồm 5 đồng 
chí, trong đó đồng chí Trần Đình Xu làm Chỉ huy trưởng, 
đồng chí Nguyễn Hòa Chỉ huy phó làm Tham mưu trưởng.

Đó là chưa nói các đơn vị pháo binh, công binh, các 
đơn vị phối thuộc, hậu cần, tiếp tế, cứu thương, v.v… 
phục vụ chiến dịch Đông Xuân, Bộ Tư lệnh Miền đều có 
một bước củng cố về tổ chức và tăng cường cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ chỉ huy có nhiều kinh nghiệm, đảm đương 
các khâu công tác chiến đấu và phục vụ chiến đấu rất 
quan trọng đó.

Tại chiến trường Sài Gòn - Gia Định, Khu ủy Sài Gòn - 
Gia Định quyết định thành lập Trung đoàn cơ động và 
các Đại đội biệt động, đội đặc công, đặt dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của Tư lệnh trưởng hoặc Tư lệnh phó, thuộc Bộ 
Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Mặt khác, Khu ủy 
tổ chức các cánh, củng cố các ban ngành đến quận, huyện 
và tổ chức phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” 
ngay sau ngày Chiến thắng Ấp Bắc ở Mỹ Tho (2/1/1963) 
nhằm đẩy mạnh khí thế tiến công địch trên chiến trường 
Sài Gòn - Gia Định.

Tháng 1/1965, Trung tâm huấn luyện với mật danh 
Đoàn 165A được thành lập tại Gò Lò - Tây Ninh nhằm 
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phục vụ nhiệm vụ chính trị và chiến đấu chống Mỹ - ngụy 
trước tình hình mới.

Mấy nét về công tác tổ chức nêu trên dĩ nhiên chưa đủ 
nhưng cho thấy yếu tố cán bộ khi đã hình thành tổ chức 
trở nên tác động sâu sắc, có ý nghĩa quyết định, góp phần 
làm nên chiến thắng.

5. Một nguyên nhân cơ bản, có ý nghĩa quyết định 
thắng lợi của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, đó là “Con người” làm nên chiến thắng.

Mỗi một chiến công, mỗi một chiến thắng làm rạng rỡ 
non sông đất nước ta đều bắt nguồn từ truyền thống lâu 
dài, đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc ta. Thực 
chất của chiến công, làm nên chiến thắng là “con người” - 
Con người Việt Nam yêu nước thiết tha, sống và chiến đấu 
có lý tưởng cao đẹp, vì “Độc lập dân tộc và hạnh phúc của 
nhân dân”. Họ chiến đấu kiên cường, dũng cảm, hy sinh 
trong chiến đấu trước họa xâm lăng và họ cần cù lao động, 
sáng tạo trong hòa bình xây dựng đất nước. Đó là tài năng, 
đức độ và nhân cách cao quý của con người, khẳng định 
vai trò cá nhân trong sức mạnh của quần chúng nhân dân, 
vai trò của họ trong từng thời kỳ lịch sử nhất định, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, Quân ủy và Bác Hồ vô vàn tôn kính!

Chiến thắng Bình Giã, hình ảnh con người chỉ huy, 
con người chiến đấu, con người phục vụ chiến trường 
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đã biểu hiện một cách sinh động trong quá trình chiến 
đấu, làm nên chiến thắng. Với con người bình thường 
trong ấp chiến lược Bình Giã - “Ấp chiến lược kiểu mẫu” 
của địch, với 4.000 người dân di cư (Miền Đông Nam Bộ 
kháng chiến, tập 2, trang 174, viết 400 người di cư) theo 
đạo Thiên Chúa - phần đông là gia đình hậu phương của 
các lực lượng biệt động quân, thủy quân lục chiến, với các 
tên gọi khét tiếng hung ác. Trong đó, số đông nhân dân bị 
giáo lý phản động mê hoặc, bị địch lợi dụng chống phá ta. 
Nhưng tất cả những con người ấy, xu hướng chính trị hay 
quan điểm có khác nhau, đều là con người Việt Nam, vốn 
bị áp bức bóc lột, bị lừa mị, bị mê hoặc, phải rời khỏi xóm 
làng thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, di cư vào 
Nam. Họ không thể cam tâm chịu giam hãm trong, ấp 
chiến lược, với sự kềm kẹp khắc nghiệt ấy. Chính họ, khi 
có tiếng súng nổ về phía địch, những tên ác ôn bị trừng 
trị, con người di cư ấy đã đứng lên tiếp tay, tiếp sức cho 
quân giải phóng, phá banh phá rã “Ấp chiến lược Bình 
Giã” và cùng với quân dân địa phương reo vui trong ngày 
vui chiến thắng Bình Giã (3/1/1965).

* * *

Là những nguyên nhân thắng lợi. Nguyên nhân bên 
trong, nguyên nhân nội tại có vị trí quan trọng, tạo tiền đề 
thắng lợi của chiến dịch Đông Xuân 1964 - 1965. Từ đợt I 
(từ ngày 2 đến 17/12/1964) đến đợt II (từ ngày 27/12/1964) 
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và kết thúc thắng lợi vẻ vang (ngày 3/1/1965). Chiến thắng 
Bình Giã đã đi vào lịch sử dân tộc, đến nay vừa đúng 30 
năm (3/1/1965 - 3/1/1995), một chặng đường lịch sử vẻ 
vang của quê hương và đất nước anh hùng.
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CHIẾN THẮNG 
XUÂN LỘC - LONG KHÁNH(*)

(1)

Mỗi một chiến công của quân dân ta trên chiến 
trường miền Nam đều do nhiều nhân tố 
tích cực tạo nên. Trong Chiến thắng Xuân 

Lộc (21/4/1975), vai trò chỉ đạo và chỉ huy tác chiến có 
vị trí quan trọng góp phần tích cực làm nên chiến thắng 
vẻ vang.

Chiến dịch Xuân Lộc mở màn vào ngày 9/4/1975, sau 
ngày đồng chí Trần Văn Trà, Tư lệnh Bộ chỉ huy Miền 
giao nhiệm vụ cho Quân đoàn IV(1) đánh chiếm thị xã  

*	 Hội thảo khoa học về Chiến thắng Xuân Lộc - Long Khánh do UBND  
tỉnh Đồng Nai và Quân khu 7 tổ chức tại Đồng Nai, tháng 3 năm 2003.

1	 Với sự hiện diện của các đồng chí Hoàng Cầm - Tư lệnh trưởng, Ba Vũ - 
Tư lệnh phó và các đồng chí Nguyễn Như Ý (Năm Chữ) - Bí thư Khu ủy 
khu 7, Sáu Trung - Thường vụ Khu ủy, họp ngày 2/4/1975.
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Xuân Lộc, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch và nhất 
là mở cánh cửa thép ở phía Đông để quân chủ lực của 
ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, tốt nhất là trong tháng 
4/1975, trước khi mùa mưa bắt đầu.

Vị trí Xuân Lộc
Xuân Lộc, một vùng xung yếu của địch, thuộc tỉnh 

Long Khánh, cách Sài Gòn 80 km về phía Đông. Khi quân 
Mỹ bắt đầu đổ vào miền Nam (1965), tỉnh Long Khánh 
được thành lập gồm hai huyện Xuân Lộc và Định Quán. 
Mỹ - ngụy xây dựng Xuân Lộc - Long Khánh thành khu 
quân sự lớn nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của quân cách 
mạng, và án ngữ phía Đông bảo vệ Sài Gòn, đầu não của 
chúng. Sư đoàn 18 ngụy quân đặt bản doanh tại đây, với 
căn cứ Trung đoàn thiết giáp 11 của Mỹ ở Suối Râm, Bộ 
Chỉ huy Khu 33 chiến thuật, khu sân bay dã chiến, cơ 
quan cố vấn quân sự Mỹ, trung tâm huấn luyện tình báo 
Hoa Kỳ. Đó là chưa nói, địch còn có 36 tua bót quanh thị 
xã Long Khánh, chi đoàn xe bọc thép cùng với lính bảo 
an, biệt kích, cảnh sát, dân vệ trên 1.500 tên, luôn o ép 
quần chúng, đánh phá cách mạng.

Mặc dù bị địch kìm kẹp gắt gao, khủng bố ác liệt, 
người dân Xuân Lộc không ngừng đoàn kết giúp đỡ nhau 
xây dựng cuộc sống và đấu tranh chống phá. Ấp chiến 
lược của địch. Cư dân tại đây quy tụ ngày càng đông, 
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dân số lên tới 30 ngàn người, gồm những người từ miền 
Bắc, miền Trung vào, cùng với người Châu Ro và các dân 
tộc ít người khác. Quần chúng nhân dân luôn kiên trì 
bám trụ tại chỗ, cơ sở cách mạng ngày càng phát triển 
và hình thành các tổ chức Đảng. Đảng bộ Xuân Lộc đã 
lãnh đạo nhân dân nổi dậy làm chủ vùng ven thị xã gồm 
4 ấp: Bảo Vinh A, Bảo Vinh B, suối Chồn, Bình Lộc ở cửa 
ngõ phía Bắc thị xã. Với truyền thống yêu nước và cách 
mạng, người dân Xuân Lộc luôn hướng về kháng chiến, 
sẵn sàng đóng góp sức người sức của, thực phẩm và 
thuốc men… phục vụ chiến đấu của nhân dân trong suốt 
quá trình chiến dịch, hậu thuẫn đắc lực cho lực lượng vũ 
trang tại chiến trường đang nóng bỏng đạn bom kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tiến công Xuân Lộc
Những chiến thắng dồn dập của quân ta trên các 

chiến trường, nhất là tại chiến trường miền Đông Nam 
Bộ từ chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài đến Bầu 
Bàng - Dầu Tiếng, đã làm nức lòng phấn khởi quân dân 
Xuân Lộc - Long Khánh trong giờ phút quyết chiến, 
quyết thắng kẻ thù xâm lược.

Để giải phóng Xuân Lộc, đập tan phòng tuyến thép 
của Mỹ - ngụy tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, đêm 
8 rạng ngày 9/4/1975, quân ta triển khai lực lượng chung 
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quanh thị xã: gồm Sư đoàn 6, Sư đoàn 1, Sư đoàn 7, Trung 
đoàn 95B độc lập của Quân đoàn IV và phối hợp với lực 
lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa - Long Khánh, huyện Xuân 
Lộc, thị xã Long Khánh. Các cánh quân của ta bắt đầu 
tiến công sau những đợt bắn pháo cấp tập vào các mục 
tiêu địch trong thị xã. Đặc biệt ngày 15/4, quân ta diệt 
gọn Chiến đoàn 52 (thuộc Sư đoàn 18), lực lượng chủ lực 
cơ động của quân đoàn III ngụy, thu toàn bộ phương 
tiện chiến tranh của chúng, giải phóng hoàn toàn lộ 20 
từ ấp Nguyễn Thái Học xuống ngã ba Dầu Giây. Liên 
tục trong 4 ngày từ 16 đến 19/4, quân ta nã hàng ngàn 
quả đạn pháo chính xác phá hủy nhiều công sự của địch 
trong thị xã. Các cơ sở binh vận của ta ở bên trong cũng 
liên tục tiến công làm tan rã hàng trăm lính ngụy. Cùng 
ngày, du kích và nhân dân địa phương được quân chủ lực 
của ta hỗ trợ vùng lên đấu tranh giành quyền làm chủ các 
ấp ven thị xã. Nguồn tiếp tế đường bộ của địch tại đây 
hoàn toàn bị cắt đứt.

Như vậy, sau gần 10 ngày chiến đấu ngoan cường 
của quân dân ta và liên tiếp giành thắng lợi, nhưng cũng 
từ đó tình hình chiến trường tại Xuân Lộc - Long Khánh 
trở nên căng thẳng. Tuy bị thiệt hại nặng, nhưng địch 
vẫn dựa vào công sự và phòng tuyến án ngữ, chống trả ta 
một cách điên cuồng. Máy bay địch đánh phá ác liệt vào 
đội hình ta và hủy diệt các mục tiêu của chúng đã mất. 



Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

151

Như Thượng tướng Hoàng Cầm, người chỉ huy ngoan 
cường chiến đấu và mưu trí, thao lược tại chiến trường 
đang rực lửa chiến công đã ghi lại những giờ phút ác liệt 
ấy: “Từ phía Đông, Trung đoàn 165 (Sư đoàn 7) có 8 xe 
tăng dẫn đầu tiến công vào hướng chủ yếu, còn cách căn 
cứ sư đoàn 18 khoảng 200m, thì bị địch chống trả, 3 trong 
số 8 xe tăng bị hỏng, nên chỉ chiếm được một phần hậu cứ 
của Chiến đoàn 52 (Sư đoàn 18). Nhưng trên hướng thứ 
yếu, từ phía Bắc Trung đoàn 266 (Sư đoàn 341) đã đánh 
vào thị xã, nhanh chóng thọc sâu đánh chiếm khu trung 
tâm thông tin, khu cảnh sát, khu cố vấn Mỹ. Bị địch phản 
kích, ta phải dừng lại bên ngoài sở chỉ huy Tiểu khu”(1). 
Ông viết tiếp: “Tại vòng ngoài, các Trung đoàn 270 (Sư 
đoàn 341), Trung đoàn 209 (Sư đoàn 7) đánh bại 2 tiểu 
đoàn, diệt 7 xe tăng của Chiến đoàn 43, 48 (Sư đoàn 18) 
từ Tân Phong và Núi Thị vào cứu viện, giải phóng ấp Bảo 
Toàn trên đường 1 (Đông Nam thị xã 4km). Ở khu vực 
Dầu Giây, Sư đoàn 6 diệt 5 chốt trên đoạn đường từ Hưng 
Nghĩa đến đèo Mẹ Bồng Con, thu 2 khẩu pháo 105 ly, 
buộc chiến đoàn 52 phải bỏ Túc Trung kéo về giữ ngã ba 
Dầu Giây”(2). Ông còn nêu rõ: “Diễn biến nói chung là 
khích lệ, nhưng hướng tiến công chủ yếu gặp nhiều khó 

1	 Chặng đường mười nghìn ngày (Hồi ký của Thượng tướng Hoàng Cầm, 
nguyên Tư lệnh Quân đoàn IV), Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 1995.

2	 Chặng đường mười nghìn ngày, Sđd.
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khăn, chưa đột phá được mục tiêu. Ngay Sư đoàn 7 của 
Quân đoàn IV đã đưa lực lượng dự bị là Trung đoàn 141 
và một tiểu đoàn cao xạ 37 ly, một tiểu đoàn 57 ly vào 
chiến đấu, liên tiếp đột phá từ hướng Bắc xuống phối hợp 
cùng Trung đoàn 165 từ hướng Đông đánh vào căn cứ Sư 
đoàn 18 ngụy, nhưng đều bị địch phản kích quyết liệt, kể 
cả các khu vực thị xã”(1).

Theo Thượng tướng Hoàng Cầm, nhận xét: “Một 
trận đánh gay go quyết liệt chưa từng gặp từ trước tới 
nay. Ta tung lực lượng dự bị vào chiến đấu mà tình hình 
vẫn chưa thấy sáng sủa, trái lại còn bị tổn thất đáng 
kể”(2). (Sư đoàn 7 bị thương vong 300 cán bộ, chiến sĩ, 
Sư đoàn 341 bị thương vong 1.200; 9 xe tăng đưa vào 
chiến đấu bị địch bắn cháy 3, hỏng 3, pháo 85 ly và 57 
ly hỏng gần hết).

Vào thời điểm này, địch quyết giữ Xuân Lộc, vì nó 
được ví như tấm lá chắn cuối cùng quyết định số phận 
ngụy quân, ngụy quyền tại chỗ. Tướng Uây-en, Tham 
mưu trưởng Lục quân Mỹ đã lệnh cho quân ngụy “Phải 
giữ cho được Xuân Lộc, vì mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn”. 
Chính vì vậy mà địch đã dồn lực lượng lớn tương đương 
2 sư đoàn bộ binh ngụy để phòng giữ (phòng thủ Xuân 

1	 Chặng đường mười nghìn ngày, Sđd.
2	 Chặng đường mười nghìn ngày, Sđd.
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Lộc, gồm Sư đoàn 18, một tiểu đoàn biệt động quân, 
Trung đoàn 5 thiết giáp, 8 tiểu đoàn bảo an, 202 đại đội 
địa phương quân, 42 khẩu pháo, trong đó có 2 pháo 175 
ly có tầm bắn trên 20km).	

Chuyển hướng tiến công
Trước tình hình đó, sự chỉ đạo của Tổng tham mưu 

trưởng Văn Tiến Dũng và Tư lệnh miền Trần Văn Trà 
qua điện thoại, đã động viên khích lệ và có ý kiến chỉ 
đạo kịp thời. “Như được tiếp thêm sức, đầu óc bớt căng 
thẳng, lòng tin được củng cố”. Tướng Hoàng Cầm đã nói 
lên cảm nghĩ chân thành đó và ông đã ghi lại: “Cùng với 
ký ức về chiến dịch Biên giới Việt - Trung năm 1950 (giải 
phóng thị xã Cao Bằng nhưng không đánh vào thị xã, mà 
chọn điểm Đông Khê cách Cao Bằng gần 50km về phía 
Nam để tiến công, buộc quân đồn trú Cao Bằng phải rúm 
lại); với những kinh nghiệm đánh Mỹ ở chiến trường Đông 
Nam Bộ từ 1965; và cuối cùng là chỉ thị của anh Văn Tiến 
Dũng, đã bật dậy trong tôi cách đánh mới: tập trung lực 
lượng đánh chiếm khu vực ngã ba Dầu Giây và Núi Thị, 
đồng thời uy hiếp sở chỉ huy tiền phương Quân đoàn 3 
ngụy đặt tại Trảng Bom, đánh địch ở Biên Hòa, Trảng 
Bom nống ra phản kích; pháo kích khống chế mạnh sân 
bay Biên Hòa, đẩy địch ở Xuân Lộc hoang mang bối rối, 
hỗn loạn vì chúng bị cắt đứt với “hậu phương” và bị bao 
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vây cô lập từ nhiều phía, thừa thắng tiến công giải phóng 
thị xã"(1).

Từ đó trở đi, theo Thượng tướng Hoàng Cầm: “Quân 
đoàn đang triển khai lực lượng theo ý định mới thì anh 
Trần Văn Trà đến với Ban Chỉ huy Quân đoàn, bàn bạc 
thay đổi cách đánh, tháo gỡ khó khăn. Anh Trần Văn Trà 
chỉ rõ: đánh vỗ mặt vào Xuân Lộc lúc này là không có lợi. 
Việc chuyển hướng đánh chiếm ngã ba Dầu Giây, bao vây 
cô lập Xuân Lộc để mục đích cuối cùng là tiêu diệt địch, 
giải phóng Xuân Lộc, là hoàn toàn đúng và có điều kiện 
thực hiện. Vì địch ở khu vực Dầu Giây yếu và bị bất ngờ. 
Nếu Dầu Giây bị ta đánh chiếm thì Xuân Lộc tự nhiên 
mất hết các tác dụng của một cứ điểm then chốt vì nó nằm 
ngoài tuyến phòng thủ rồi, Quân đoàn 3 lo sợ vì bị kẹt một 
lực lượng lớn ở ngoài tuyến. Tuy nhiên chúng ta không 
được lơi lỏng với lực lượng ở Xuân Lộc mà phải kèm kỹ, có 
kế hoạch sẵn sàng tiêu diệt khi chúng phản kích ra hướng 
Dầu Giây, hoặc rối loạn rút chạy theo hướng Bà Rịa rồi 
cụm lại tại Biên Hòa”(2).

Trong thời gian quân ta chuyển hướng mũi tiến 
công, không có trận đánh lớn xảy ra tại trung tâm thị 

1	 Chặng đường mười nghìn ngày, Sđd.
2	 Chặng đường mười nghìn ngày, Sđd.
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xã(1). Địch chủ quan, hí hửng cho rằng: “Việt cộng đã hết 
hơi”. Nào ngờ tại hướng Dầu Giây - Núi Thị, Sư đoàn 
7, Sư đoàn 341 đồng thời nổ súng, Mỹ - ngụy tại Xuân 
Lộc - Long Khánh hoảng loạn, bị động trước đợt tiến 
công dũng mãnh của quân ta. Hai chiến đoàn 43, 48 
thuộc sư đoàn 18 ngụy bị ta đánh tan và diệt một phần 
Lữ 1 dù. Trong khi đó, ngã ba Dầu Giây và đoạn cuối 
cùng của đường 20 (từ Túc Trung đến Kiệm Tân) được 
giải phóng. Quân ta đã lập tuyến phòng thủ vững chắc ở 
khu vực này, tổ chức đánh bại nhiều cuộc phản kích của 
địch từ Trảng Bom nống ra, buộc chúng phải ngưng cứu 
nguy cho Xuân Lộc.

Giải phóng Xuân Lộc
Rõ ràng là, địch không chiếm lại được ngã ba Dầu 

Giây, lại mất toàn bộ đường 20, Biên Hòa trở thành điểm 
tiền tiêu nhưng không còn mấy lực lượng để phòng thủ. 
Ngày 18/4, Quân đoàn 3 ngụy phải dùng trực thăng bốc 
một lực lượng từ Xuân Lộc về Biên Hòa - Trảng Bom để 
lập tuyến mới. Và ngày 20/4, tàn quân còn lại ở Xuân Lộc 
vội vã rút bỏ Xuân Lộc theo đường số 2 qua Bà Rịa trở 
về Biên Hòa. Ngày 21/4/1975, những tuyến phòng thủ 

1	 Tình hình đang thuận lợi, như Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng 
nói với Tư lệnh Quân đoàn IV qua điện thoại: Các Quân đoàn I và III của 
ta từ Tây Nguyên đang hành quân vào Đông Nam Bộ. Quân đoàn II đang 
theo đường số 1 đã tới Nha Trang, Cam Ranh áp sát Phan Rang.
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cuối cùng của “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” (tức quân 
ngụy) ở Xuân Lộc sụp đổ tan tành, một trong 4 tiểu đoàn 
còn sống sót của Sư đoàn 18 tháo chạy khỏi Xuân Lộc. 
Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Sư đoàn 18 sau lời 
tuyên bố huênh hoang đã nhanh chân lên máy bay trốn 
thoát, để lại Xuân Lộc thất thủ, thị xã Long Khánh hoàn 
toàn giải phóng. Tối hôm ấy (21/4/1975), Nguyễn Văn 
Thiệu, Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn đã phải tuyên bố 
từ chức giữa lúc quân dân Xuân Lộc - Long Khánh reo 
vui mừng chiến thắng.

Một chiến thắng vẻ vang, một chiến công chói lọi, 
đánh dấu sự thất bại thảm hại của Mỹ - ngụy, phòng 
tuyến thép bảo vệ Xuân Lộc - Long Khánh, cửa ngõ phía 
Đông Bắc Sài Gòn bị đập tan. Tuyến phòng thủ then 
chốt của chúng ở Xuân Lộc - Long Khánh bị phá vỡ, hậu 
phương của ta được mở rộng, vùng giải phóng và căn cứ 
địa cách mạng được củng cố và phát triển, tạo điều kiện 
thuận lợi cho hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn, 
phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến lên giành thắng lợi 
hoàn toàn.

Chiến thắng Xuân Lộc mang nội dung ý nghĩa lịch sử 
sâu sắc. Với tầm vóc lớn lao và ý nghĩa thực tiễn của nó, 
nổi lên vai trò chỉ đạo chiến dịch và chỉ huy tác chiến, 
một nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng 
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Xuân Lộc. Từ thực tiễn sinh động nêu trên gợi cho chúng 
ta liên tưởng đến vai trò lãnh đạo và quản lý kinh tế - xã 
hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ tổ chức, 
năng lực quản lý giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng và 
phẩm chất cách mạng trong sáng. Từ đó, vấn đề đặt ra 
là, không ngừng quan tâm công tác đào tạo và bồi dưỡng 
nhân tài có đầy đủ khả năng làm tốt nhiệm vụ được giao, 
phục vụ sự nghiệp đổi mới, giành thắng lợi mới!
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“TIẾN VỀ SÀI GÒN  
GIẢI PHÓNG THÀNH ĐÔ”(*)

(1)

Rời căn cứ suối Bà Chiêm - Tây Ninh, nơi đã mở 
ra các lớp “Chiến thắng trở về” và kết thúc thắng 
lợi (4/1973 - 5/1974), Đoàn Cán bộ Huấn học 

đô thị và Trường Bí thư Chi bộ được phép của Thường vụ 
Thành ủy cùng Đoàn cán bộ và chiến sĩ Văn phòng Thành 
ủy di chuyển cơ quan sang căn cứ Long Thành - Đồng 
Nai vào một chiều cuối tháng 7/1974 trong âm vang tiếng 
trọng pháo rền vang đâu đó, xa xa.

Từ suối Bà Chiêm đến rừng Long Thành
Từ căn cứ suối Bà Chiêm đến căn cứ Long Thành 

là một tuyến đường dài trên 50 cây số, trải qua những 

*	 Nhân Kỷ niệm 30 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975 - 30/4/2005).
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đoạn đường quanh co hiểm trở, nhất là băng qua quốc 
lộ 13, hương lộ 14 và xa lộ Đồng Nai - Vũng Tàu dưới 
tầm bom đạn Mỹ. Mặc dù vậy, cán bộ chiến sĩ trong toàn 
đoàn đều hồ hởi lên đường, sau một ngày một đêm hành 
quân, âm thầm lặng lẽ mà nô nức niềm vui, tin tưởng 
thắng lợi huy hoàng.

Căn cứ mới của Thành ủy ở Long Thành cách Chi khu 
quân sự địch ở Long Thành trên 3 cây số theo đường chim 
bay, nhưng tại đây khá yên tĩnh, màu xanh của rừng cao 
su Long Thành trải rộng, tỏa mát lối đi. Quang cảnh “trơ 
cành trụi lá” vì bom pháo Mỹ như ở Củ Chi ít thấy ở vùng 
này. Đây là hậu cứ của địch, khi địch co cụm ở Chi khu 
thì ở đây trở thành lõm căn cứ kháng chiến của ta. Thỉnh 
thoảng tiếng trọng pháo của Mỹ ở Lai Khê, Dầu Tiếng - 
Tây Ninh câu vào trận địa quân ta vẫn còn vang vọng xa 
xa phía Thanh An, Bến Cát - Bình Dương. Nơi đây căn cứ 
mới của Văn phòng Thành ủy đã được xây dựng khá sớm, 
nép mình dưới rừng cao su rợp bóng cây xanh, do anh Ba 
Nguyệt (Nguyễn Văn Trấn - Phó Văn phòng) phụ trách. 
Hệ thống giao thông hào ngày càng nối dài, công sự dã 
chiến không ngừng được củng cố vững chắc. Đặc biệt hội 
trường và nơi làm việc của lãnh đạo được làm âm dưới 
mặt đất sâu đến cả thước, nhằm đối phó với các cuộc càn 
quét của địch vào căn cứ cơ quan Thành ủy. Mặt khác, 
đơn vị lực lượng vũ trang bảo vệ được trang bị vũ khí hiện 
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đại, cơ động, luôn sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn 
tối đa cho sự lãnh đạo và chỉ đạo của Thành ủy trước tình 
hình mới ở đô thị Sài Gòn - Gia Định.

Trung tuần tháng 4, Hội nghị Bình Giã V mở ra tại 
đây, nhằm quán triệt thêm một bước các nghị quyết của 
Trung ương và Trung ương Cục về đô thị Sài Gòn. Hội 
nghị Thành ủy đã quyết định: đổi Trung đoàn Quyết 
thắng Sài Gòn - Gia Định thành Trung đoàn Gia Định 
(7/1974); Quân khu Sài Gòn - Gia Định được biên chế lại 
thành Thành đội lực lượng vũ trang T4. Về công tác tổ 
chức. Thường vụ Trung ương Cục quyết định đưa đồng 
chí Mười Cúc (Nguyễn Văn Linh) trở về Trung ương Cục, 
đồng chí Năm Xuân (Mai Chí Thọ) làm Bí thư Thành ủy 
Sài Gòn - Gia Định. Hội nghị Bình Giã còn quyết định 
thành lập hai cánh: cánh A và cánh B trực tiếp chỉ đạo 
hai vùng đô thị và nông thôn. Cánh A, đồng chí Mai Chí 
Thọ trực tiếp phụ trách đô thị, gọi là cánh đô thị. Cánh 
B, đồng chí Mười Thơ (Nguyễn Thành Thơ) phụ trách 
một số ban ngành và các huyện nông thôn, kể cả trung 
đoàn Gia Định, gọi là Cánh nông thôn. Đồng chí Hai 
Đúng (Nguyễn Văn Đúng - Ban Tuyên huấn) và đồng 
chí Năm Nhì (Trần Văn Nhì - Trường Đảng Nguyễn Văn 
Cừ) thuộc cánh nông thôn, cùng với Phân khu I trở lại 
Dầu Tiếng rồi lên núi Cậu xây dựng cơ ngơi, tiếp tục chỉ 
đạo công tác nông thôn của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. 
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Anh Trúc (Võ Văn Trúc) và Hai Ngọc (Thái Nhân Hòa) 
là bộ phận huấn học đô thị thuộc cánh A, trụ lại Long 
Thành, Đồng Nai.

Đậm đà hương vị Tết
Thấm thoát mùa Xuân mới sắp về và Tết cổ truyền 

dân tộc sắp đến. Giữa rừng cao su Long Thành, hoa rừng 
xen lẫn hoa mai cúc đang nở rộ trước sân trong vườn căn 
cứ Hắc Dịch của Long Thành. Là những người đã từng xa 
nhà, xa quê, giờ đây không khỏi chạnh lòng nhớ lại một 
làng quê êm ả thanh bình mỗi khi Xuân về Tết đến, nơi 
đã từng ghi sâu bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, tuổi 
hoa niên với nhiều ước mơ, hoài bão lớn. Bù đắp vào đó 
là buổi gặp gỡ tất niên tại căn cứ Hắc Dịch - Long Thành 
đậm đà hương vị Tết, do anh Năm Xuân tổ chức đơn sơ 
mà ấm áp nghĩa tình đồng chí đồng đội thân thương, nơi 
chiến trường đang nóng bỏng đạn bom. Tại đây có cả 
bánh tét với dưa hành củ kiệu thơm phức. Anh Tư Oai 
(cận vệ) từ nơi làm việc của anh Năm mang ra một chậu 
hoa mai vàng tươi thắm, đầy hương sắc Tết cổ truyền 
dân tộc. Anh Năm Xuân thân mật chúc mừng năm mới 
với cán bộ chiến sĩ và có câu nói vui mà như thật: “Tết 
này ăn Tết đạm bạc trong rừng, Tết sau ăn Tết linh đình 
tại đô thành Sài Gòn Giải phóng!”. Buổi gặp gỡ đầu Xuân 
này còn có các anh Hai Trúc (Chánh Văn phòng), anh 
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Ba Nguyệt (Nguyễn Văn Trấn, Phó Văn phòng), anh 
Tám Hồ (Dương Minh Hồ), Ba Lên (Chỉ huy trưởng 
lực lượng bảo vệ cơ quan), Hai Yên, Tư Oai... và một số 
cán bộ văn phòng như: Lê Tư và vợ là Mười Nga, Tám 
Kiệt (Trần Anh Kiệt) và vợ là Minh Hương (y tá), Minh 
Tâm, Bảy Lâm v.v... Anh em ngồi ăn bánh và râm ran 
kể chuyện chiến trường, chuyện quê nhà giải phóng cho 
đến khuya. Lúc này anh Ba Nguyệt đưa rượu đế Gò Đen 
mua từ chuyến đi Bình Chánh trước đó đem ra mời anh 
em uống, buổi gặp gỡ tất niên càng thêm vui vẻ, ấm cúng 
như bữa Tết của gia đình. Vài ba anh em thấy vui, tiếp 
tục lai rai cho đến gần sáng. Lúc này, anh Năm và một số 
cán bộ nghiên cứu đã rút sớm. Riêng tôi cùng vui chung 
với anh em trong một hai giờ đầu, rồi lặng lẽ trở về bàn 
làm việc, hoàn chỉnh đề cương và giáo trình mở lớp “Giao 
liên công khai” của Thành ủy vào sáng hôm sau, theo đề 
nghị của anh Sáu Tổng và anh Hai Hạnh phụ trách công 
tác giao liên tại chiến trường.

Trên chiến trường lúc này tin vui chiến thắng bay về 
dồn dập, chiến công nối tiếp chiến công của quân và dân 
ta ở miền Đông và cả miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt các 
đơn vị quân binh chủng, xe tăng, thiết giáp, trọng pháo 
nòng dài của ta di chuyển ngày đêm trên quốc lộ 13, lộ 
22 và xa lộ Biên Hòa - Vũng Tàu càng sục sôi khí thế 
sẵn sàng chiến đấu! Một tin vui khẩn cấp: Chiều ngày 
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25/3/1975, Bộ Chính trị đã chỉ thị nêu rõ: Thời cơ chiến 
lược đã tới, tranh thủ thời gian, hành động táo bạo, bất 
ngờ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền 
Nam càng sớm càng tốt. Đặc biệt ngày 8/4/1975, Bộ Chỉ 
huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là “Chiến dịch 
giải phóng Sài Gòn - Gia Định”(1), được thành lập tại căn 
cứ Tà Thiết - Lộc Ninh: Đại tướng Văn Tiến Dũng làm 
Tư lệnh; đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy. Chưa quá 
ba ngày sau, ngày 12/4, Thành ủy ra chỉ thị nêu rõ nhiệm 
vụ khẩn cấp là: “Đảng bộ và Nhân dân Thành phố hiện 
nay phải góp phần tích cực nhất vào giai đoạn tổng công 
kích - Tổng khởi nghĩa, giành toàn bộ chính quyền về tay 
nhân dân...”.

Nức lòng phấn khởi quân dân miền Nam là chiến 
thắng Buôn Ma Thuột, trận mở màn quyết định giải phóng 
Tây Nguyên (10/3/1975). Tiếp đến là chiến thắng Xuân 
Lộc - Long Khánh ngày 21/4/1975. Chiến dịch Xuân Lộc 
mở màn ngày 9/4/1975 do Thượng tướng Trần Văn Trà, 
Tư lệnh Miền trực tiếp chỉ đạo và Quân đoàn IV, Trung 
tướng Hoàng Cầm làm Tư lệnh là đơn vị chủ công. Sau 
12 ngày chiến đấu liên tục, Quân đoàn IV và quân dân 
địa phương đã giải phóng Xuân Lộc, đập tan phòng tuyến 
thép bảo vệ Xuân Lộc - Long Khánh, cửa ngõ Đông Bắc 

1	 Ngày 14/4/1975 lấy tên là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.
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Sài Gòn mở toang, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội chủ 
lực của ta ở miền Đông Nam Bộ tiến quân vào thành phố 
phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến lên giành thắng lợi 
hoàn toàn.

Tiến về Sài Gòn giải phóng Thành đô
Những chiến công hiển hách, chiến thắng to lớn của 

quân dân ta đã thúc đẩy tình hình đấu tranh chính trị 
và đấu tranh vũ trang ở Sài Gòn - Gia Định phát triển 
mạnh mẽ, Thành ủy khu Sài Gòn - Gia Định quyết định di 
chuyển cơ quan đơn vị mình về một địa điểm mới, hướng 
Tây Nam Sài Gòn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thành 
ủy và của Trung ương Cục đề ra. Suốt 3 ngày đêm hành 
quân mang nặng trên một tuyến đường dài trên 80 cây số, 
cán bộ chiến sĩ trong cơ quan đã lên đường trong khí thế 
nô nức phấn khởi lạ thường. Chiều ngày 29/4/1975, cánh 
đô thị do đồng chí Năm Xuân phụ trách đã về đến Bình 
Chánh. Mới 6 giờ tối, cánh đô thị đã có mặt tại căn cứ xã 
Bình Điền, một lõm căn cứ kháng chiến của huyện Bình 
Chánh. Bỗng nhiên, trọng pháo của địch từ căn cứ quân 
sự Mỹ ở Đồng Tâm - Mỹ Tho và Chi khu quân sự ngụy ở 
Mỏ Cày - Bến Tre gầm lên hàng loạt phía Thủ Thừa - Bến 
Lức - Long An, âm vang chát chúa vang lên như xé tan cái 
quang cảnh tĩnh mịch của vùng quê, tiếp giáp quốc lộ 4 
đường đi liên tỉnh miền Tây. Vốn đã quen với tiếng “bom 
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chụp pháo bầy” của Mỹ ở Củ Chi ngày nào, anh em chiến 
sĩ nói vui với nhau: Trọng pháo Đồng Tâm - Mỏ Cày của 
Mỹ - ngụy chào mừng đoàn quân ta về đến Bình Chánh, 
tiếp cận Sài Gòn thì phải.

Bầu trời chiều còn quang đãng nhưng đến tối thì đổ 
mưa, quang cảnh làng quê ở Bình Chánh trở nên mát 
dịu. Toàn thể cán bộ nhân viên đã nhanh chóng ổn định 
chỗ nghỉ ngơi trong nhà dân, được cơ sở cách mạng và 
đồng bào địa phương tại chỗ sắp xếp nơi ăn ở chu đáo, 
an toàn để sáng mai lên Sài Gòn. Sau một đêm dài ở Bình 
Chánh, sáng sớm hôm sau Đoàn đã có mặt tại Trạm giao 
liên - bàn đạp xã Bình Điền để chuẩn bị lên đường vào 
Thành phố trước 12 giờ cùng ngày. Sau hơn 5 giờ hành 
quân cấp tốc nhưng phải tránh né phi pháo địch, phải 
dừng lại ém quân, nên đến chiều Đoàn mới có mặt tại 
trường Pétrus Ký (nay là trường THPT chuyên Lê Hồng 
Phong - Quận 5) sau khi Tổng thống ngụy quyền Dương 
Văn Minh đầu hàng (trưa ngày 30/4/1975). Lúc này, các 
cánh công vận, phụ vận, binh vận, Thành đoàn, giao bưu 
và các tiểu ban văn nghệ, thông tấn xã, đài phát thanh 
giải phóng cũng đã tập hợp về đây đông đủ và sẵn sàng 
xuất phát, tiến về Thành phố. Trong khi đó trường Đảng 
Nguyễn Văn Cừ thuộc “cánh nông thôn” do đồng chí 
Mười Thơ phụ trách đã đi về hướng núi Cậu trước đó, 
đến ngày Sài Gòn giải phóng đã về tiếp quản Tòa Hành 
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chánh tỉnh Gia Định (số 6 Chi Lăng, nay là số 6 Phan 
Đăng Lưu - quận Bình Thạnh).

Tiếp quản Tòa Đô chánh Sài Gòn
Theo sự chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy, cánh đô thị 

do đồng chí Năm Xuân phụ trách đã tiếp quản Tòa Đô 
chánh Sài Gòn (86 Lê Thánh Tôn, nay là trụ sở Ủy ban 
nhân dân Thành phố). Thời gian này Ủy ban Quân quản 
đã được thiết lập, theo quyết định của Thường vụ Trung 
ương Cục ngày 10/4/1975. Ủy ban Quân quản Thành 
phố Sài Gòn - Gia Định được thành lập, gồm 11 thành 
viên, do đồng chí Trần Văn Trà làm Chủ tịch. Các Phó 
Chủ tịch gồm các đồng chí: Võ Văn Kiệt, Hoàng Cầm, 
Trần Văn Danh, Mai Chí Thọ, Cao Đăng Chiếm. Các ủy 
viên: Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Văn Thủ, Dương Kỳ Hiệp, 
Nguyễn Võ Danh và Phan Minh Tánh. Đảng ủy Quân 
quản (còn gọi là Đảng ủy đặc biệt) gồm 11 thành viên do 
đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư; các đồng chí Trần Văn 
Trà, Mai Chí Thọ làm Phó Bí thư. Sau ngày 30/4, Ủy ban 
Quân quản Sài Gòn - Gia Định làm lễ ra mắt đồng bào 
Thành phố và bắt tay thực hiện các nhiệm vụ(1).

1	 Đầu năm 1976,  tình hình mọi mặt của Sài Gòn - Gia Định đi vào ổn định. 
Ngày 24/1/1976, Ủy ban nhân dân cách mạng thành phố Sài Gòn - Gia Định 
gồm Chủ tịch Võ Văn Kiệt và các Phó Chủ tịch là Mai Chí Thọ, Lê Đình 
Nhơn, Nguyễn Văn Hiếu làm lễ ra mắt tại Nhà hát Lớn thành phố. Đến đây, 
Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định hoàn thành sứ mệnh lịch sử.
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Ban Chính quyền do Thành ủy thành lập từ Hội nghị 
Thành ủy từ tháng 7/1974, đồng chí Ba Ka (Phạm Khải), 
Thành ủy viên làm Trưởng ban. Ban Chính quyền có nhiệm 
vụ tiếp quản Tòa Đô chánh sau khi lực lượng vũ trang của 
ta đã chiếm lĩnh trong ngày 30/4/1975. Ban Chính quyền 
đã quy tụ được một số cán bộ cốt cán của ban ngành trực 
thuộc Thành ủy để tiếp quản Tòa Đô chánh. Lúc này, anh 
Ba Ka, Trưởng Ban phụ trách chung. Anh Ba Khang (Ba 
Bắc, Thành ủy viên, Bí thư Liên Quận 3) và tôi Thái Nhân 
Hòa (Nguyên Hiệu phó Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, 
Hiệu phó Trường Bí thư Chi bộ), anh Ba Bắc và anh Ba Ka 
xử lý thường trực công việc tiếp quản tại Tòa Đô chánh. 

Nhiệm vụ tiếp quản đặt ra hết sức cấp bách, không 
chỉ tiếp quản, cơ sở vật chất của Tòa Đô chánh mà chủ 
yếu là tiếp quản toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ công thương nghiệp, tài chính ngân hàng và văn hóa 
xã hội, đồng thời tiếp quản nhanh chóng các ngành chức 
năng thiết yếu như: Công ty điện lực, Công ty Cấp nước, 
Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Giao thông Công chính v.v.. 
Các anh Ba Ka, Ba Bắc đều có trách nhiệm liên hệ phối 
hợp với các bộ, các cơ quan trung ương, các ban ngành 
chức năng có liên quan của miền và của Thành phố để 
làm tốt công tác tiếp quản như trên nhằm thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang mà Thành ủy và Ủy ban Quân 
quản Thành phố đã giao. Về phần mình, tôi được Ban Tổ 
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chức Thành ủy phân công làm nhiệm vụ tiếp quản hồ sơ 
nhân sự của Tòa Đô chánh và một số cơ sở văn hóa thuộc 
Đô trưởng.

Nơi làm việc, tạm thời sắp xếp như sau, anh Ba Ka 
ngồi ở Phòng Đô trưởng, anh Ba Bắc ngồi ở Phòng Phụ tá 
Đô trưởng (nay là phòng Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách 
Công nghiệp) và tôi làm việc tại Phòng Chủ nhiệm Thanh 
tra (nay là phòng Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách Văn xã 
của Ủy ban nhân dân Thành phố). Đôi khi ngồi trò chuyện 
với nhau chúng tôi đều thấy như reo vui trong lòng, có 
cảm tưởng: “Hôm nay vui đến ngỡ trong mơ”. Những ngày 
này, công việc tại đây khá bề bộn, từ hành chính, văn thư 
đến kho lưu trữ tài liệu và thư viện còn ngổn ngang, bề 
bộn, nhất là kho tư liệu sách báo tung tóe, phòng căng tin 
của Tòa Đô chánh (chứa đầy rượu Tây, thuốc lá ngoại, 
bánh kẹo, nước giải khát) đã bị đập tung cửa. Mấy ngày 
đầu còn có hiện tượng “hôi của” từ đám lưu manh bên 
ngoài vào, mang đi phích nước, bàn ủi, rượu Tây, thuốc 
lá ngoại. Hiện tượng đó chỉ diễn ra trong đêm 30 và sáng 
1/5/1975, đã chấm dứt khi đoàn chúng tôi đến tiếp quản. 
Đặc biệt là tại các xí nghiệp dệt, may và hãng xưởng nhỏ, 
công nhân lao động càng reo vui, tưng bừng tổ chức họp 
mặt thân mật, liên hoan mừng chiến thắng, giải phóng 
Thành phố. Không ít cử chỉ đẹp đã xuất hiện khá mới mẻ 
với chúng tôi: nhiều cặp nam nữ sinh viên đến Tòa Đô 
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chánh chào mừng Đoàn cán bộ chúng tôi và xin chữ ký để 
lưu niệm.

Để phục vụ yêu cầu quản lý công chức Tòa Đô chánh, 
Ban Chính quyền đề ra nhiệm vụ cho chúng tôi là phải 
tiếp quản cơ ngơi văn hóa, thông tin, tư liệu tại chỗ và đưa 
lực lượng bảo vệ cùng đi tiếp quản các cơ sở in ấn, trường 
sở, kể cả ngân hàng thuộc Tòa Đô chánh. Riêng về công 
chức làm việc tại Tòa Đô chánh cần nhanh chóng nắm 
cho được danh sách của họ hiện đang có mặt tại Sài Gòn. 
Với trách nhiệm của mình, tôi đã sưu tầm trong kho tư 
liệu lưu trữ tại Tòa Đô chánh và kịp thời thông báo trước 
cửa Tòa Đô chánh để họ ghi tên “trình diện” trong thời 
gian sớm nhất trước ngày 1/5/1975 theo quy định của Ủy 
ban Quân quản Thành phố. Nhờ vậy, sau một tuần lễ, tôi 
đã nắm được danh sách công chức và có cơ sở báo cáo với 
Ban Chính quyền Thành ủy.

Khối lượng công việc tiếp quản tại Tòa Đô chánh khá 
nhiều và cấp bách. Với tôi, không chỉ có tiếp quản hồ sơ 
nhân sự mà còn có nhiệm vụ tiếp quản Học viện hành 
chánh Quốc gia Trung ương tại số 200 Trần Quốc Toản - 
Quận 10 (nay là đường 3 tháng 2, Quận 10), trường Trung 
học Hoa - Việt Thanh Nguyên trên đường Thiệu Trị - 
Quận 6, trường Trung cấp Tài chánh ở 33 đường Vĩnh 
Viễn - Quận 10, v.v.. Tôi đã triển khai lực lượng tiếp quản 
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nhanh gọn ba cơ sở văn hóa giáo dục trong vòng một tuần 
lễ, trong đó khối lượng công việc ở Học viện Hành chính 
Quốc gia khá lớn.

Thể theo đề nghị của anh Ba Ka (Trưởng Ban Chính 
quyền) được Thường vụ Thành ủy nhất trí, một số ban 
ngành đã phân công cán bộ đến công tác tại Tòa Đô chánh 
nhằm tăng cường cho Ban Tiếp quản từ những ngày 
10/5/1975 trở đi: gồm các anh Mười Tân (Phan Trọng 
Tân, Tiểu ban Giáo dục), Bác sĩ Mười Nhâm (Ban Dân 
y), Bác sĩ Ba Điều (được đào tạo trong kháng chiến chống 
Mỹ), anh Năm Thái (Nguyễn Hồng Điển, Liên quận 10), 
anh Mười Thanh (Cục Quốc doanh Chiếu bóng), anh 
Mười Trí (Đặng Minh Trí - sau về Ban Tổ chức), v.v... 
Anh Ba Ka phân công anh Năm Thái phụ trách Văn 
phòng chính quyền cách mạng tại Tòa Đô chánh. Mặt 
khác, Ban Tổ chức Thành ủy đã gửi cho tôi một danh sách 
cán bộ sơ trung cấp từ Hà Nội mới vào trong ngày giải 
phóng Thành phố, nhằm tạo điều kiện cho tôi có một đội 
ngũ cán bộ làm công tác hướng dẫn học tập cho lớp công 
chức trên 3.000 người của Tòa Đô chánh.

Thời gian tiếp quản tại Tòa Đô chánh diễn ra nhanh 
chóng, sau khi bộ đội chủ lực của ta đã chiếm lĩnh trước 
đó (chiều 30/4/1975). Khi cán bộ chúng tôi đến, một số 
nhân viên của Tòa Đô chánh vẫn còn làm nhiệm vụ của 
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họ như: bảo vệ, y tế, vệ sinh, nhưng chưa kịp lãnh lương 
cuối tháng. Tại đây cũng có chuyện khá lý thú: ông Phụ 
tá hành chánh của Đô trưởng Sài Gòn như lu bù việc 
nhà hay còn hoảng sợ, chưa kịp giao nộp nốt một số giấy 
tờ cho Ban Tiếp quản để trở về với gia đình ở Thủ Đức. 
Hôm ấy, tôi không quên làm nhiệm vụ giải thích chính 
sách khoan hồng của Mặt trận đối với những công chức 
cao cấp chân thành hợp tác với chính quyền cách mạng 
và động viên họ giao nộp vũ khí nếu có. Sau nửa giờ trao 
đổi cởi mở, thẳng thắn tại phòng “Thanh tra”, ông phụ tá 
Đô trưởng đã xin giao lại cho tôi 2 khẩu súng ngắn và 100 
viên đạn để nộp ngay cho Ủy ban Quân quản Thành phố.

Cán bộ gương mẫu, tôn trọng của công
Trong những ngày tiếp quản tại Tòa Đô chánh, tôi 

nhận thấy anh em trong đoàn đều tỏ rõ sự gương mẫu 
của mình, tôn trọng của công và quyết tâm làm tốt nhiệm 
vụ được giao. Một vài chiến sĩ bảo vệ thấy rượu Tây, 
thuốc lá ngoại, bánh kẹo ở kho căng-tin có ý mang về cho 
tập thể sử dụng, tôi nói không nên làm vậy. Anh em đồng 
tình và niêm phong tại chỗ. Thường trú tại Tòa Đô chánh 
hơn 2 tuần lễ, cán bộ và chiến sĩ ăn ở tại chỗ, tự mình 
nấu nướng hai bữa cơm trong ngày giữa đô thành Sài 
Gòn mới giải phóng. Anh em đều khắc phục khó khăn, 
nhiều đêm ngủ trên bàn, trên ghế salon tại Tòa Đô chánh 
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mà thấy vui lạ. Ngày nào ở trong rừng, làm việc tại căn 
cứ dễ gì có được tủ bàn sang trọng ăn uống tốt như thế 
này. Anh em kháo nhau: “Sài Gòn giải phóng sướng thật!” 
Giữa những ngày vui rộn rã này, chị Ba Kim (vợ anh Ba 
Ka), chị Tư Sương (Trần Thị Ngọc Sương, vợ anh Sáu 
Nhân là cơ sở cách mạng ở ngành Bưu điện Thành phố) 
mang thức ăn tươi sống cho chúng tôi (có cả bia, nước 
ngọt, thuốc lá...). Một số cơ sở cách mạng ở Xóm Chiếu, 
Bàn Cờ nhiều lần đến thăm chúng tôi và mang theo quà 
bánh để tặng cho cán bộ chiến sĩ, như gởi gắm nghĩa tình 
của cán bộ cơ sở tại chỗ với cán bộ hoạt động nội thành 
ngày nào. Thời gian tiếp quản, tôi đã tiếp nhận một chiếc 
xe hơi hiệu Mercedes 200 tại một ngôi nhà vắng chủ 
(đường Lê Thánh Tôn, Quận 1) và đưa vào sử dụng tiếp 
đón đoàn cán bộ của Bộ Văn hóa - Thông tin (như Giáo 
sư Lâm Bình Tường) ở vụ Bảo tồn Bảo tàng, ông Nguyễn 
Văn Hải ở Cục xuất bản, v.v... vào tiếp quản nhà sách 
Khai Trí, nhà in ở đường Lý Thái Tổ - Quận 10, các bảo 
tàng và thư viện ở Quận 1. Về chiếc xe hơi tốt ấy, tôi đã sử 
dụng không quá 2 tháng, rồi giao lại Văn phòng Thành 
ủy chuyển cho Ban đối ngoại để làm công tác ngoại giao 
của Ủy ban Quân quản Thành phố. Ngay căn nhà số 45 
đường Tú Xương, Quận 3 với tiện nghi đầy đủ và trang 
trí nội thất khá đẹp, vốn là nhà của một Tùy viên văn hóa 
Úc, Huấn học đô thị tiếp quản khá sớm (10/5/1975), thấy 
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căn nhà không phù hợp với yêu cầu công tác Huấn học 
và cương vị của mình, nên tôi đã giới thiệu cho anh Sáu 
Tạo (Trần Văn Tạo) nhận ngay cho anh Mười Hương 
(Trần Quốc Hương, Phó Bí thư Thành ủy) tiếp quản và 
ăn ở, sau đó ông chuyển về Quận 2.

Lớp ngắn ngày phục vụ sự nghiệp giải phóng 
Sài Gòn
Là một Thành phố mới giải phóng, từ Ủy ban Quân 

quản đến các ban ngành đoàn thể của Thành ủy đều có 
nhiều việc cấp bách phải làm, sớm ổn định an ninh trật tự 
Thành phố. Riêng về công tác Huấn học, với tư cách cán 
bộ phụ trách trường lớp đô thị, tôi đã tiếp xúc không ít 
công chức của Tòa Đô chánh trong những ngày tiếp quản 
Sài Gòn. Do đó, tôi đề xuất với anh Hai Trúc (phụ trách 
Huấn học đô thị) và anh Hai Trinh (Võ Quang Trinh, 
phụ trách Ban Tuyên huấn Thành ủy), sớm tổ chức học 
tập cho trên 3.000 công chức Tòa Đô chánh trong thời 
gian sớm nhất. Thời gian này, anh Tư Ánh (Trần Bạch 
Đằng) đã đi họp ở Trung ương, sau đó được Ban Bí thư 
phân công tổng kết công tác đô thị khá bận rộn, nên anh 
không tham gia Ban Tuyên huấn Thành ủy. Về việc học 
tập cho công chức Tòa Đô chánh, Thường vụ Thành ủy 
đã quan tâm và nhắc Ban Chính quyền khẩn trương nắm 
tình hình nhân sự ngay từ ngày đầu tiếp quản. Tôi ý thức 



174

Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

rõ việc học tập cho công chức Tòa Đô chánh là giúp họ 
hiểu rõ chủ trương chính sách của Mặt trận và động viên, 
phát huy vai trò của họ trong chức trách vốn có mà họ 
đã làm trong thời gian qua, góp phần tích cực xây dựng 
chính quyền, xây dựng Thành phố mới giải phóng.

Bên cạnh đó, một số anh chị em tù chính trị mới được 
trao trả trong ngày giải phóng Thành phố càng phải học 
tập trước khi làm nhiệm vụ mới. Mặt khác, hàng ngàn 
thanh niên Sài Gòn - Gia Định rất nhiệt tình, hăng hái 
tham gia làm công tác an ninh trật tự, vệ sinh đường phố, 
kể cả làm công tác chỉ đường, hướng dẫn cho người dân 
đi qua các giao lộ ở trung tâm Thành phố,... Anh chị em 
đoàn viên thanh niên đều có yêu cầu thiết thân của họ, 
hiểu biết về chủ trương chính sách của Đảng và Mặt trận 
và vai trò của họ đối với Thành phố mới giải phóng. Ngoài 
ra, không ít cán bộ kháng chiến cũ và cán bộ đứt liên lạc 
hàng ngày đến Tòa Đô chánh gặp anh em chúng tôi, 
nói lên nguyện vọng chính đáng của mình và xin đóng 
góp khả năng, sức lực của mình vào công cuộc xây dựng 
Thành phố mới giải phóng.

Trước những yêu cầu thiết yếu nêu trên, tôi trao đổi 
với anh Hai Trúc (Huấn học đô thị) xin ý kiến anh Ba Ka 
và anh Chín Lực (tức Nguyễn Văn Tư - Phó Ban Tổ chức 
Thành ủy) đồng ý cho tôi được rời Tòa Đô chánh sớm 
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hơn dự định để trở về căn nhà Huấn học tại số 80/3 Bà 
Huyện Thanh Quan - Quận 3 (nhà vắng chủ của một Tùy 
viên văn hóa Philippines, thoáng mát có cả hồ bơi và ga-ra 
xe hơi) để kịp chuẩn bị chương trình kế hoạch mở các lớp 
học ngắn ngày phục vụ công cuộc quản lý xã hội và xây 
dựng cuộc sống mới tại Thành phố mới giải phóng:

- Sau ngày 30/4/1975, lớp học đầu tiên là “chiến thắng 
trở về”. Huấn học đô thị tiếp tục tổ chức học tập cho một số 
em tù chính trị mới được trao trả đợt cuối cùng sau ngày giải 
phóng. Lớp “chiến thắng” đầu tiên mở đầu tháng 4/1973 
tại suối Bà Chiêm - căn cứ Dương Minh Châu và kết thúc 
tháng 4/1974. Lớp này mở tại Trường Hùng Vương - Quận 
5 với thời gian 2 tuần lễ. Tôi còn nhớ có chị Sáu Mỹ (Từ 
Thanh Mỹ, cánh Thành đoàn), cô Út Huỳnh (tức Nguyễn 
Thị Lánh, cánh trí vận), đặc biệt là anh Bùi Văn Toản ở tù 
Côn Đảo ngót 6 năm, chịu đựng mọi cực hình tra tấn của 
địch, luôn giữ vững khí tiết, âm thầm làm báo, viết bản tin 
trong nhà tù Mỹ - ngụy. Anh Lê Quang Vịnh là một trong 
ba anh (Lê Hồng Tư, Huỳnh Văn Chính, Lê Quang Vịnh) 
bị Tòa án Sài Gòn xét xử ngày 24/5/1962, bị giam cầm ở 
Côn Đảo, mới trao trả sau ngày giải phóng miền Nam. Anh 
được chúng tôi phân công làm lớp trưởng lớp Chiến thắng 
này. Sau này, anh Lê Quang Vịnh là Trưởng ban Tôn giáo 
của Chính phủ công tác tại Hà Nội. 



176

Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

- Tiếp theo đó là lớp bồi dưỡng cho đoàn viên và thanh 
niên Thành phố, trên 1.200 học viên học tại Học viện 
Hành chánh Quốc gia (200 Trần Quốc Toản, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Trường Kinh tế Trung 
ương trên đường 3/2, Quận 10). Lớp này có anh Huỳnh 
Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi đến học. Các anh Năm Xuân (Mai 
Chí Thọ), anh Mười Hương (Trần Quốc Hương) giảng về 
Tình hình và nhiệm vụ an ninh chính trị, anh Hai Tân 
(Trần Trọng Tân, nguyên Phó Ban Tuyên huấn Thành ủy 
vào công tác nội thành, bị địch bắt, đày ra Côn Đảo, mới 
được trao trả) giảng về Tình hình và nhiệm vụ mới, và tôi 
giới thiệu về Vai trò và nhiệm vụ của đoàn viên và thanh 
niên trước tình hình Thành phố mới giải phóng.

Đặc biệt là lớp học cho công chức Sài Gòn được mở 
ra ngày 15/5/1975. Lớp học cho 3.000 công chức Tòa Đô 
chánh Sài Gòn đã được mở ra tại Học viện Hành chánh 
Quốc gia Sài Gòn. Mỗi lớp học có từ 200 đến 300 công 
chức và kéo dài từ 3 đến 5 ngày tùy theo cấp bậc của từng 
loại công chức. Các đồng chí Mai Chí Thọ, Trần Quốc 
Hương thay mặt Thành ủy đến giảng bài về kinh tế - xã hội 
và an ninh chính trị xã hội. Riêng về Tình hình và nhiệm 
vụ chung của Thành phố, tôi được phân công truyền đạt 
cho công chức và trực tiếp hướng dẫn các lớp cho đến khi 
kết thúc lớp học.
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Từ ngày 15/5 trở đi, lớp học cho công chức đã mở 
ra và kết thúc tốt đẹp. Nhiều công chức đã nói lên cảm 
nghĩ chân thành của mình: “Nghe nói đi học tập là đi tẩy 
não, anh em chúng tôi sợ lắm. Nay được học tập, được 
nghe các nhà lãnh đạo giảng giải sâu sắc, chúng tôi đều 
phấn khởi, hiểu rõ nghĩa vụ của một công chức dưới chế 
độ mới và nguyện đem hết sức mình xây dựng Thành phố 
mới giải phóng, sớm giàu đẹp, cuộc sống ngày càng ấm no 
hạnh phúc”. Với kết quả trên, nếu không có một số cán bộ 
sơ trung cấp từ Hà Nội mới bổ sung vào trong ngày giải 
phóng Thành phố thì tôi khó có thể đảm bảo việc giảng 
dạy, tổ chức học tập tốt và hoàn thành sớm nhất cho trên 
3.000 học viên công chức trong tháng 6/1975. Các anh 
Tư Bi (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý Nhà đất Thành 
phố), anh Lê Bửu (nguyên Giám đốc Sở Thể dục Thể thao), 
anh Mười Trí (Đặng Minh Trí, nguyên Trưởng Ban Tổ 
chức Chính quyền Thành phố), anh Ba Hòa (Phạm Thanh 
Hòa, nguyên cán bộ Văn phòng Ban Thống nhất Trung 
ương ở Hà Nội, sau ngày giải phóng anh làm Phó Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, rồi làm 
Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố), anh Mười 
Trân (nguyên Giám đốc Công xưởng Đô thành), v.v... từ 
Hà Nội mới vào Thành phố được Ban Tổ chức Thành ủy 
phân công đến giúp Ban phụ trách học tập làm tốt công 
tác hướng dẫn học tập cho lớp công chức nói trên.
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Viết đến đây, tôi nhớ lại một hôm tại Học viện Hành 
chánh Quốc gia năm 1975. Sau khi giới thiệu về tình hình 
nhiệm vụ mới của Thành phố Sài Gòn trước và sau ngày 
giải phóng cho 300 thanh niên, sinh viên, học sinh Thành 
phố. Hôm ấy đúng vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ, 
tôi kể một câu chuyện về tấm lòng người dân sống trong 
lòng địch đối với Cụ Hồ: Vào cuối năm 1970, trên đường 
về căn cứ Sở Thượng (biên giới Campuchia): cô giao liên 
công khai đưa tôi qua khỏi phà Bắc Mỹ Thuận thì đã 5 giờ 
chiều, cần phải dừng lại Đồng Tháp một tối để sáng hôm 
sau về căn cứ càng sớm càng tốt. Cô giao liên đi trước, tôi 
theo sau đến khúc quanh cô lại nói: “Sắp đến nhà bác Bảy 
rồi, anh sẽ nghỉ lại đấy”. Khi vào đến nhà, tôi gặp ngay 
một tên lính ngụy mang súng AR15 đi ngang qua tôi mà 
không chào hỏi gì làm tôi có phần ái ngại, biểu lộ qua 
đôi mắt. Cô giao liên cảm thông với tôi, nhanh nhảu hỏi 
ngay cậu dân vệ: “Bác Bảy có ở nhà không cưng?” Cậu ta 
gật đầu và càng rảo bước ra khỏi cổng nhà. Cô giao liên 
quay lại nói với tôi: “Con trai bác Bảy đi dân vệ, như đến 
giờ gác ca đêm nên vội vã đi là vậy”. Tôi thấy yên tâm vào 
nhà bác Bảy sau bữa cơm tối, bác Bảy đi ngủ sớm. Tôi 
còn ngồi uống nước trà, ngắm hòn non bộ và cơ ngơi 
của bác, thuộc loại khá giả ở vùng này. Một căn nhà 5 
gian và 2 căn nhà phụ để đầy lu đựng mắm và cá muối, 
mỗi lu mắm chứa từ 100 đến 200 lít. Nhìn vào gian giữa 



Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

179

của nhà lớn, nơi thờ tự gia tiên thật là trang nghiêm: lư 
hương đỉnh đồng bóng loáng, hương trầm nhẹ tỏa và có 
cả bức tranh lụa đã cũ mà vẫn rõ nét hình ảnh một cụ già 
ngồi câu cá, dưới có bài thơ tứ tuyệt viết bằng chữ quốc 
ngữ khá đẹp. Tôi dừng lại lâu bên bàn thờ, đọc đi đọc lại 
bài thơ, nhẩm từng câu từng chữ đều mang nội dung và 
ý nghĩa thật sâu sắc:

 “Cụ già thong thả buông cần trúc
Hồ nước mênh mông mặt nước hồng
Muôn đóa đài sen hương bát ngát
Tuổi già vui thú với non sông”.

Sau khi đọc bài thơ vịnh bức tranh Cụ già ngồi câu cá 
nổi lên dòng chữ: CỤ HỒ MUÔN TUỔI. Cả lớp đứng dậy 
vỗ tay hô vang “Cụ Hồ muôn tuổi! Cụ Hồ muôn năm!” Anh 
em học viên tiếp tục vỗ tay, tỏ ý tán thưởng tấm lòng của 
dân đối với Bác Hồ và tác giả bài thơ đầy ý nghĩa đó. Hôm 
ấy, tôi rất xúc động và số đông học viên cũng xúc động, cảm 
kích lạ! Sau đó mấy phút kết thúc câu chuyện, tôi giải thích 
thêm ý nghĩa bài thơ nói trên và nêu rõ một vài ý nghĩa sâu 
sắc khác: “Súng Mỹ lòng ta”, “Xanh vỏ đỏ lòng” là như vậy.

***

Thấm thoát đã hơn một năm kể từ ngày di chuyển 
cơ quan từ suối Bà Chiêm - Tây Ninh sang rừng Long 



180

Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

Thành - Đồng Nai, biết bao đổi thay lớn lao trên đất nước 
và Thành phố thân yêu của ta. Đặc biệt công cuộc đổi mới 
của Đảng đã mở ra từ Đại hội VI (tháng 12/1986), tạo tiền 
đề thuận lợi cho Thành phố đi lên theo đường lối đổi mới 
của Đảng, đã làm thay da đổi thịt về kinh tế - xã hội, văn 
hóa phát triển, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện. 
Cơ quan Văn phòng Thành ủy ngày nào làm việc muôn 
vàn khó khăn trên các vùng sông nước khác nhau từ Củ 
Chi đến bưng biền Đồng Tháp, ngày nay tọa lạc đĩnh đạc 
tại Quận 3 đông vui, giàu đẹp. Trường Đảng Nguyễn Văn 
Cừ ngày nào còn tranh tre nứa lá, nép mình dưới rừng 
cao su Củ Chi đất thép hoặc dưới rừng lá Mỹ Tho, Bến 
Tre, Trà Vinh bên bờ sông nước Cửu Long, giờ đây đã đổi 
thành Trường Cán bộ khang trang thoáng mát giữa lòng 
Thành phố thân yêu, cán bộ nhân viên càng quyết tâm 
làm tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ sự nghiệp đổi mới 
giành thắng lợi mới. 
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ĐỂ BẢO VỆ 
CHỦ QUYỀN DÂN TỘC, 

KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG 
NÀO KHÁC, CON ĐƯỜNG 

KHÁNG CHIẾN CỨU NƯỚC!(*)
(1)

Con đường kháng chiến cứu nước, chống xâm 
lược là đặc trưng của các dân tộc bị xâm lược, 
bị áp bức, nhằm đấu tranh giành lại chủ quyền 

dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân 
dân, thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và 

1	 Tham luận “Hội thảo Quốc tế về những khía cạnh chọn lọc trong lịch sử 
và nhận thức về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt 
Nam 1954 - 1975”, do Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng 
chiến phối hợp cùng Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn và tổ chức Rosa 
Luxemburg của Cộng hòa liên bang Đức tổ chức tại khách sạn Rex (Bến 
Thành), ngày 5 và 6/9/2008.
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đế quốc.

Dân tộc Việt Nam đã phải chiến đấu liên tục, chống 
giặc ngoại xâm triền miên, mới bảo vệ được chủ quyền 
dân tộc và trường tồn đất nước.

Quá trình kháng chiến cứu nước của dân tộc 
Việt Nam
Ngay từ buổi bình minh dựng nước, trong truyền 

thuyết dân gian, nước Văn Lang của các vua Hùng đã 
phải đương đầu với nhiều thứ “giặc”. Câu chuyện Thánh 
Gióng đánh giặc Ân, cứu dân cứu nước là một huyền 
thoại tiêu biểu về tinh thần bất khuất chống giặc ngoại 
xâm đầu tiên, mang tính lịch sử sâu sắc.

Nếu mùa Xuân Ất Tỵ (225 trước Công nguyên) với sự 
tích xây thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội) dưới 
thời An Dương Vương đã trở thành truyền thống vẻ vang 
đấu tranh giữ nước của dân tộc, thì Xuân Canh Tý (năm 
40 đầu Công nguyên) nổi lên hai vị nữ anh hùng Trưng 
Trắc và Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa chống quân Đông 
Hán, mở đầu lịch sử oai hùng chống quân xâm lược của 
dân tộc ta. Ngạn ngữ Việt Nam có câu “Giặc đến nhà đàn 
bà cũng đánh” là trên ý nghĩa đó.

Kể từ cuộc kháng chiến chống Tần vào năm 214 - 
208 trước Công nguyên đến hai lần kháng chiến chống 
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quân Nam Hán năm 931 và năm 938, hai lần kháng chiến 
chống quân Tống năm 981 và 1075 - 1077, ba lần kháng 
chiến chống quân Nguyên - Mông năm 1258, năm 1285 
và năm 1287 - 1288 của Trần Hưng Đạo, dân tộc ta đương 
đầu với giặc ngoại xâm 8 lần, mỗi lần từ 10 đến 30 năm, 
ngót 350 năm chiến đấu bền bỉ, liên tục, gian khổ hy sinh 
để bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Tiếp đó là hai lần kháng chiến chống quân Minh 
năm 1406 - 1407 và năm 1418 - 1427 của Lê Lợi, cuộc 
kháng chiến chống quân Xiêm năm 1784 - 1785 và cuộc 
kháng chiến chống quân Thanh năm 1788 - 1789 của 
Nguyễn Huệ - Quang Trung. Tất cả các cuộc chiến đấu 
nêu trên đều nhằm giành lại độc lập dân tộc và chủ 
quyền đất nước.

Suốt thời kỳ Minh thuộc, dân tộc Việt Nam không 
ngừng đấu tranh, liên tiếp vùng lên khởi nghĩa chống 
quân Minh. Nổi bật là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn năm 
1418 của Lê Lợi: kháng chiến và chiến thắng vẻ vang, 
giành lại độc lập tự chủ cho dân tộc ngày 3/11/1427. 
“Giang sơn từ đây đổi mới; xã tắc từ đây vững bền” như 
nhà thi hào Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô đại cáo, 
đầu Xuân Mậu Thân 1428.

Trên nền tảng xã hội Việt Nam đã được độc lập tự 
chủ, dân tộc Việt Nam đã nhanh chóng đánh bại sự xâm 
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lược của quân Xiêm (1784 - 1785) và thần tốc đánh thắng 
quân Thanh xâm lược (1788 - 1789) vào ngày đầu Xuân 
Kỷ Dậu (31/1/1789). Chiến thắng quân Thanh, người anh 
hùng dân tộc Quang Trung, với ý chí bảo vệ chủ quyền 
độc lập dân tộc, đã cảnh cáo kẻ thù xâm lược: “Đánh cho 
sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Nhưng kẻ thù xâm lược vẫn chưa nhận ra “Nam quốc 
anh hùng chi hữu chủ”, chưa hiểu rõ “Nước Nam anh 
hùng là có chủ”. Từ giữa thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ câu kết nhau xâm lược 
nước ta và trên thực tế, Mỹ can thiệp vào chiến tranh 
xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam. Hơn 80 năm 
dưới ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, 
nhân dân ta và toàn thể dân tộc ta không ngừng nổi lên 
chống thực dân Pháp xâm lược: Từ cao trào Xô viết Nghệ 
- Tĩnh, 1930 - 1931, cao trào dân chủ 1936 - 1939, Nam Kỳ 
khởi nghĩa (23/11/1940) đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
1945 thành công, rồi Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945) 
dẫn đến Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) và tiến 
hành kháng chiến trường kỳ, làm nên “Điện Biên chấn 
động địa cầu!” (7/5/1954).

Khó khăn thách thức đều vượt qua, Hiệp định Genève 
được ký kết (7/1954). Đó là thắng lợi to lớn của ta về đấu 
tranh ngoại giao, phản ánh tương quan thắng lợi về mặt 
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trận quân sự trên chiến trường. Bất chấp Hiệp định quốc 
tế đã ký kết, đế quốc Mỹ và tay sai ngang nhiên phá hoại 
Hiệp định Genève, tăng cường khủng bố, đàn áp, đánh 
phá ác liệt phong trào yêu nước của nhân dân ta ở miền 
Nam(1), xóa bỏ hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất 
nước nhà, đẩy nhân dân miền Nam vào con đường phải 
bảo vệ quyền sống, đấu tranh giành tự do dân chủ và hòa 
bình xây dựng đất nước.

 “Tức nước vỡ bờ”, nhân dân miền Nam đã vùng lên 
đấu tranh, làm nên cuộc “Đồng khởi” 1959 - 1960, mở 
ra xu thế tiến công địch trên toàn miền. Nổi bật là chiến 
dịch Xuân Mậu Thân 1968, tập kích chiến lược và nổi 
dậy đồng loạt của quân dân ta ở miền Nam, đã giáng cho 
địch những đòn sấm sét vào hang ổ của Mỹ - ngụy ở Sài 
Gòn, làm lung lay nền thống trị của chúng ở miền Nam 
và buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào 
bàn đàm phán…!

1	 Theo số liệu của chế độ Sài Gòn thú nhận trong vòng 10 tháng, từ tháng 
7/1955 đến tháng 5/1956, chúng đã bắt và giết 108.835 người yêu nước, 
người dân vô tội. (Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc 
gia các bộ môn Khoa học Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 2001, tr. 210). 

	 Số đảng viên, cán bộ, cơ sở cách mạng bị địch giết hoặc bắt bớ tù đày lên 
tới hàng trăm, hàng nghìn người ở địa phương. Riêng ở miền Đông Nam 
bộ, sau 1954 có 14.365 đảng viên, đến cuối năm chỉ còn 1.950 đảng viên. 
(Lịch sử Đảng bộ miền Đông Nam Bộ lãnh đạo kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ 1945 - 1975, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 238).
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Trước thất bại nặng nề đó, đế quốc Mỹ vẫn còn 
ngoan cố, liều lĩnh, hí hửng với sức mạnh của “không 
lực Hoa Kỳ” (máy bay B52, siêu âm, cường kích…), 
đưa chiến tranh phá hoại ra miền Bắc (hè 1972), đánh 
phá công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của nước ta 
trên miền Bắc. Nhưng đế quốc Mỹ đã tính nhầm, gặp 
phải sức mạnh quân sự của ta với đường lối chiến tranh 
nhân dân, sức mạnh của các phi đội luôn sẵn sàng xuất 
kích, chiến đấu ngoan cường, dũng mãnh và sức mạnh 
của “hậu phương lớn”, giáng trả cho kẻ thù xâm lược 
những đòn đích đáng, lập nên chiến thắng Điện Biên 
Phủ trên không tháng 12/1972. Quân dân ta đã bảo vệ 
vùng trời, vùng biển, vùng lãnh thổ, bảo vệ cuộc sống 
xã hội ở Thủ đô và bảo vệ vững chắc thành trì xã hội 
chủ nghĩa, tiếp tục chi viện lớn cho “tiền tuyến lớn” 
đánh to, thắng lớn!

Phát huy thắng lợi đã giành được, quân dân hai miền 
Nam Bắc không ngừng đoàn kết một lòng vì sự nghiệp 
“giải phóng miền Nam” và “bảo vệ miền Bắc”, chiến đấu 
và luôn chiến thắng, đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” và 
“Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ trong Di 
chúc của Người: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn 
kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều 
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người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến 
thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”(1)

Trước khí thế hừng hực chiến đấu và chiến thắng 
của quân dân ta trên chiến trường miền Nam, chiến 
dịch Tây Nguyên mở ra với chiến thắng Buôn Ma Thuột 
ngày 10/3/1975, trận mở màn quyết định giải phóng Tây 
Nguyên, tạo ra cục diện mới, thuận lợi mới, quân ta tiến 
quân đánh mạnh ở đồng bằng và đô thị. Tiếp đến chiến 
dịch Xuân Lộc mở ra ngày 9/4/1975 (sau Chiến dịch Hồ 
Chí Minh mở ra một ngày), quân ta đã đánh to thắng lớn, 
giải phóng Xuân Lộc - Long Khánh ngày 21/4/1975, đập 
tan phòng tuyến thép của Mỹ - ngụy bảo vệ Xuân Lộc - 
Long Khánh, cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn mở toang, tạo 
điều kiện thuận lợi cho bộ đội chủ lực của ta ở miền 
Đông Nam Bộ tiến quân vào Thành phố phục vụ Chiến 
dịch Hồ Chí Minh (8/4/1975) tiến lên giành thắng lợi 
hoàn toàn.

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Đại thắng mùa 
Xuân 1975 là đỉnh cao của cuộc chiến tranh cách mạng 
giải phóng dân tộc, đã giải phóng miền Nam, thực hiện 

1	 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao 
động Việt Nam xuất bản.
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thống nhất nước nhà và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội.

Ý nghĩa thực tiễn sâu sắc

Với thắng lợi to lớn đó đã làm nức lòng phấn khởi 
quân dân cả nước và bầu bạn thế giới. Từ đó, dân tộc Việt 
Nam bước vào thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên cả nước, nhằm xây dựng một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Ôn lại một chặng đường lịch sử chiến đấu và chiến 
tranh vẻ vang của dân tộc ta trong thời kỳ giữ nước, xây 
dựng và bảo vệ đất nước, nhân dân Việt Nam ý thức một 
cách sâu sắc rằng: bảo vệ chủ quyền dân tộc, vì độc lập 
dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, “con cháu các vua 
Hùng” không có con đường nào khác, con đường chống 
xâm lược, kháng chiến cứu nước và “cùng nhau giữ lấy 
nước”, cùng nhau xây dựng đất nước.

Từ thực tiễn nêu trên, khẳng định con đường kháng 
chiến cứu nước, bảo vệ chủ quyền dân tộc là tất yếu và 
tất thắng, mở ra thời kỳ lịch sử hiện đại của dân tộc ta từ 
đó. Dưới đây là mấy nội dung cơ bản mang ý nghĩa thực 
tiễn sâu sắc:
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1. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, 
chính quyền công nông được thành lập với Tuyên ngôn 
độc lập ngày 2/9/1945, nhà nước công nông được thành 
lập, mở đầu kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do, 
dân chủ nhân dân trong cả nước. Ở Nam Bộ, chính 
quyền nhân dân Nam Bộ vừa mới ra đời chưa đầy một 
tháng, đã phải đứng lên kháng chiến - Nam Bộ kháng 
chiến (23/9/1945). Đúng là “chưa đầy một tháng” (từ 
ngày 25/8/1945 đến ngày 23/9/1945) như nhà thơ Hưởng 
Triều đã viết:

… “Có ai kiếm được khắp chân trời góc biển

Một thành phố trẻ măng nhưng lịch sử rất lạ lùng

Từ thuở chào đời, suốt mấy trăm năm

Chỉ sống tự do có hai mươi chín ngày ngắn ngủi

Chưa thỏa niềm vui

Giặc đã đến rồi

Súng lại cầm tay

Đạn nói thay lời

Ôi! Chỉ có hai mươi chín ngày ngắn ngủi

Mà ân tình gắn bó đến thịt xương…”(1)

1	 Hưởng Triều (Trần Bạch Đằng), Bài ca khởi nghĩa, Tuyển tập thơ, Nxb. 
Văn học TP. HCM, 1996, tr.44.32. + 15.
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Thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai, 
nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng vừa mới giành được. 
Vận mệnh dân tộc đứng trước tình thế như “ngàn cân 
treo sợi tóc”. Không có con đường nào khác, khi khả năng 
hòa hoãn không còn, khi kẻ thù dồn dân tộc Việt Nam 
vào chỗ phải lựa chọn: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định và kêu gọi “Toàn 
quốc kháng chiến” chống xâm lược Pháp (19/12/1946). 
Cả nước đứng lên, toàn dân tộc vùng dậy kháng chiến cứu 
nước cho đến ngày toàn thắng.

Thật đúng như vậy, độc lập dân tộc không tự nó đến. 
Phải đấu tranh lâu dài và hy sinh xương máu cho sự 
nghiệp độc lập dân tộc, tự do, dân chủ của nhân dân mới 
có tự do, độc lập và hạnh phúc cho toàn dân tộc.

2. Kẻ thù xâm lược thường lớn mạnh hơn nhiều so 
với dân tộc bị áp bức. Dân tộc Việt Nam luôn luôn phải 
đương đầu với các thế lực thù địch, từ những đế quốc lớn 
mạnh thời cổ trung đại đến những cường quốc đế quốc 
chủ nghĩa thời cận - hiện đại như thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ, trong đó Chiến thắng Điện Biên Phủ của quân 
dân ta là một điểm son trong trang sử vàng của dân tộc.

Kẻ thù xâm lược vẫn chưa nhận rõ thất bại thảm 
hại của chúng trong cuộc chiến tranh xâm lược ba nước 
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Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Đế quốc 
Mỹ đưa “cố vấn quân sự” vào miền Nam, “hà hơi tiếp sức” 
cho ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn, tiến hành “Chiến 
tranh đặc biệt” và ồ ạt đưa quân đội Mỹ và quân chư hầu 
vào miền Nam, thực hiện “Chiến tranh cục bộ” trên quy 
mô lớn ở miền Nam, đưa chiến tranh phá hoại ra miền 
Bắc với cường độ chiến tranh tổng lực và hủy diệt, nhằm 
khuất phục quân dân hai miền Nam Bắc. Nhưng kẻ thù 
xâm lược liên tiếp bị thất bại thảm hại trước sức mạnh 
dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại mà quân dân 
ta đã tạo ra trên chiến trường đánh Mỹ, thắng Mỹ.

Rõ ràng là, kẻ thù xâm lược đã gây ra bao đau thương 
mất mát và thiệt hại to lớn cho nhân dân hai miền đất 
nước, phá hoại cuộc sống yên lành của toàn dân tộc đã 
giành được từ Cách mạng mùa Thu lịch sử năm 1945 
cũng như công cuộc xây dựng cuộc sống mới trên nửa 
phần đất nước từ thắng lợi Hội nghị Genève 1954. Chính 
trong thời gian đó, “kẻ gieo gió, gặt bão” và “nợ máu phải 
trả bằng máu” là lẽ tự nhiên: “Mỹ cút, ngụy nhào!” là vậy. 
Chủ quyền dân tộc ta được giữ vững. Cuộc sống xã hội 
tiếp tục phát huy, cả nước đi lên trong sự nghiệp đổi mới, 
giành thắng lợi mới!

Như chúng ta đã biết, lịch sử cách mạng thế giới 
vẫn còn ghi nhận “Tuyên ngôn độc lập” của nước Mỹ 
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năm 1776 và “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” 
của nước Pháp năm 1791 đều khẳng định: “Dân tộc nào 
cũng có quyền sống, quyền tự do bình đẳng…”. Bởi vậy, 
trước hiểm họa xâm lược, nhân dân Việt Nam không sao 
tránh được, con đường kháng chiến cứu nước: “Đánh 
cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, để giải phóng miền 
Nam và thống nhất Tổ quốc. Với ý chí bất khuất giành 
lại chủ quyền nước ta và “Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do” như Bác Hồ đã dạy. Đó là lẽ sống, con đường sống 
của nhân dân ta: Dân tộc Việt Nam ta chiến đấu và liên 
tục chiến thắng để bảo vệ chủ quyền dân tộc mình, đồng 
thời phù hợp với nguyện vọng các dân tộc bị áp bức trên 
thế giới.

3. Dân tộc Việt Nam có quyền tự hào chính đáng về 
bản anh hùng ca giữ nước vẻ vang của mình. Từ chiến 
thắng quân Tống xâm lược với bài thơ Nam quốc sơn hà 
của Lý Thường Kiệt vang lên bên bờ sông Như Nguyệt 
(năm 1077) đến Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi khẳng 
định chủ quyền dân tộc sau ngày chiến thắng quân Minh 
(năm 1427), đến đại phá quân Thanh ở gò Đống Đa (Xuân 
Kỷ Dậu - 1789) và Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa Ba Đình lịch sử là 
sự tiếp nối thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Đại 
thắng mùa Xuân lịch sử năm 1975 của quân dân Việt 
Nam đã khẳng định tư tưởng vĩ đại của Người: “Không có 
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gì quý hơn độc lập, tự do!”. Thắng lợi vẻ vang đó là kết quả 
tất yếu của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt 
Nam - Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh làm kim chỉ nam cho hàng động cách mạng 
Việt Nam. Với đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, 
thực hiện “Độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội”, cách 
mạng miền Nam và cuộc kháng chiến cứu nước của nhân 
dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự đồng tình và 
giúp đỡ to lớn của bầu bạn xa gần trên thế giới, đưa cách 
mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác và 
ngày càng tỏa sáng dưới vòm trời Đông Nam Á.

Đó là nguyên nhân sâu xa, là cội nguồn thắng lợi, 
mà các bậc tiền nhân qua bao lớp người xả thân vì dân 
vì nước, đã tạo thành sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ 
thù xâm lược giành lại chủ quyền dân tộc, làm thất bại 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới ở Việt Nam trong thời đại 
ngày nay.

4. Tự hào về chiến thắng vẻ vang của dân tộc bao 
nhiêu, nhân dân Việt Nam càng cảm thông sâu sắc bấy 
nhiêu với các dân tộc bị áp bức và nô dịch đang đấu tranh 
cho độc lập dân tộc, tự do bình đẳng giữa các dân tộc 
trên thế giới. Nhưng đối với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, 
nhân dân Việt Nam chẳng những không đồng tình mà 
còn phẫn nộ trước mọi hành động cực đoan, quá khích 
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của các thế lực phản động, đẩy nhân dân các dân tộc vào 
cuộc chiến tranh tương tàn, đẫm máu và kéo theo nghèo 
đói, chết chóc như ở một số nước hiện nay…

5. Thế giới ngày nay đã đổi thay, nhận thức của con 
người cũng có những thay đổi nhất định. Nhiều quốc gia 
dân tộc từng đối đầu - đụng độ nhau nay đã chấp nhận 
xếp lại hận thù, xem quá khứ thuộc về lịch sử, “Hãy bỏ 
qua quá khứ, nhìn vào tương lai, bắt tay nhau đi tới!”. Đó 
là một hiện tượng mới trong xu thế của thời đại ngày nay. 
Lịch sử nước Việt Nam còn ghi lại không ít những tấm 
gương “hòa hiếu” của tiền nhân: những anh hùng dân tộc 
như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung 
đều tỏ rõ sự “khoan dung độ lượng” của mình đối với kẻ 
thù xâm lược khi chúng đã quy hàng hay bại trận. Các anh 
hùng hào kiệt và danh nhân đất nước còn có cả chính sách 
“khoan hồng” đối với tù hàng binh và chính sách “bang 
giao hòa hiếu” của mình với nước đi xâm lược bị đánh bại.

Hiện nay, với đường lối đối ngoại đúng đắn của nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng rộng mở, 
đã khẳng định tinh thần: “Đoàn kết - Hợp tác - Hội nhập 
quốc tế” dựa trên nguyên tắc “Tôn trọng chủ quyền độc 
lập dân tộc, bình đẳng và hai bên cùng có lợi”, nhằm làm 
cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh” như Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã đề ra.
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Ngày nay, trong quan hệ ngoại giao Việt Nam luôn 
khẳng định “sẵn sàng là bạn với tất cả các nước”. Hiệp 
định Thương mại Việt - Mỹ được ký kết (7/2000) là xuất 
phát từ đường lối đối ngoại đúng đắn của Việt Nam và 
thực tiễn sinh động nêu trên.

Từ thực tiễn phong phú và sinh động nêu trên, nhân 
dân ta không ngừng phát huy truyền thống dựng nước và 
giữ nước vẻ vang của dân tộc mở ra từ thời Hùng Vương 
dựng nước cho đến thời đại Hồ Chí Minh vinh quang ngày 
nay. Nhân dân ta quyết tâm bảo vệ và xây dựng đất nước 
thân yêu của mình ngày càng giàu mạnh, phồn vinh theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta.
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CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI: 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

VÀ PHÁT TRIỂN, 
ĐI LÊN GIÀNH THẮNG LỢI(*)

(1)

Sự nghiệp đổi mới của Đảng ta diễn ra trong bối 
cảnh nước nhà đã thống nhất, cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội, đánh dấu từ Đại hội VI của 

Đảng (12/1986). Đại hội đã xác định hai nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng Việt Nam là “xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa”. Với đường lối đổi mới của Đảng: “đổi mới 
toàn diện, đồng bộ và triệt để”; đồng thời kiên định con 
đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, 

*	 Những chặng đường lịch sử 1954 - 1975; 1975 - 2005, Nxb. giáo dục, Hà Nội, 
2005, tr. 339.
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nhằm thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh” theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa.

Ý nghĩa lịch sử trọng đại của Đại hội VI như đồng chí 
Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư của Đảng đã nói trong 
bài Diễn văn bế mạc Đại hội: “Đại hội VI của Đảng đã mở 
ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, đặt nền 
tảng cho việc tìm ra con đường thích hợp đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta”(1).

Nhận thức chung về “đổi mới”
Sự nghiệp đổi mới của Đảng xuất hiện vào những năm 

nửa sau thế kỷ XX, mang tính kế thừa mà tiền đề lịch sử 
là xu hướng canh tân đất nước - cải cách xã hội trong lịch 
sử nước nhà. Ngay từ thời Lý, cách đây một nghìn năm 
(1010), Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, 
mở đầu thời kỳ nước nhà hưng thịnh với nền văn hiến Đại 
Việt phát triển rực rỡ. Thế kỷ XIII, dưới thời Trần Thủ 
Độ tiến hành canh tân toàn diện, chuẩn bị chiến thắng 
đội quân xâm lược Nguyên - Mông. Cuối thế kỷ XIV, Hồ 
Quý Ly canh tân cải cách kinh tế, tạo tiền đề cho cải cách 
của Lê Thánh Tông thành công sau này. Đầu thế kỷ XIX, 

1	 Diễn văn Bế mạc Đại hội VI, Văn kiện Đại hội, tháng 12/1986, Nxb. Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 1986.
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Minh Mạng tiến hành cải cách hành chính thành công, 
củng cố vương triều Nguyễn, nhưng lại kìm hãm sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp nối các thời kỳ vàng son của dân tộc, nửa sau thế 
kỷ XIX, lịch sử nước nhà xuất hiện xu hướng canh tân 
đất nước, nhằm tự cường dân tộc, gắn liền tên tuổi Phạm 
Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, ảnh 
hưởng của nó không chỉ trong triều và ngoài nội mà còn 
mang lại những tiến bộ nhất định đối với xã hội đương 
thời. Đặc biệt đầu thế kỷ XX, từ Duy tân Hội của Phan 
Bội Châu đến phong trào duy tân của Phan Châu Trinh 
ra đời lấy “Dân quyền” làm chủ thuyết, ảnh hưởng ngày 
càng rộng trong nhân dân, khơi dậy ý thức dân chủ, dân 
quyền trong quần chúng, đưa đến vụ “Dân kiến Trung 
Kỳ” năm 1908.

Về Đổi mới, một khái niệm đã xuất hiện từ thế kỷ 
XV: “Giang sơn từ đây đổi mới” trong Bình Ngô Đại Cáo 
của Nguyễn Trãi. Ba thế kỷ sau, cuối thế kỷ XVIII, sau 
khi đánh bại quân xâm lược nhà Thanh, Quang Trung đã 
nói: “Trẫm nay cùng dân đổi mới” trong Chiếu lên ngôi 
Hoàng đế (25/11/1788). Nhưng đổi mới ngày nay trong 
khái niệm chung là sự nghiệp đổi mới mang tính cách 
mạng, là công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Nội dung tư tưởng, tính chất và quy mô rộng lớn của sự 
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nghiệp đổi mới ngày nay mang nhiều ý nghĩa thực tiễn 
sâu sắc. Đảng lãnh đạo là nhân tố cơ bản, quyết định mọi 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Sau ngày thành lập Đảng (3/2/1930), Đảng Cộng sản  
Việt Nam với đường lối cách mạng và cương lĩnh hành 
động của mình, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, 
đánh dấu một mốc son lịch sử chói lọi trong sự nghiệp 
cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng giải phóng dân 
tộc của nhân dân ta ngày càng lớn mạnh không ngừng 
và liên tiếp giành những thắng lợi to lớn: Cao trào cách 
mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao “Xô viết Nghệ - Tĩnh” và 
Cao trào dân chủ 1936 - 1939. Đó là hai cuộc tổng diễn 
tập đầu tiên của Đảng trong lịch sử cách mạng nước nhà, 
mang nội dung và ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Từ cuối năm 1940 đến đầu năm 1941, ba cuộc đấu 
tranh lớn đã nổ ra trên ba miền đất nước: Khởi nghĩa Bắc 
Sơn (27/9/1940); Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940) và binh 
biến Đô Lương (13/1/1941). Mặc dù bị kẻ thù đàn áp khởi 
nghĩa và đánh phá ác liệt phong trào cách mạng, tinh thần 
quật khởi và ý chí kiên cường bất khuất của cán bộ, đảng 
viên và quần chúng cách mạng càng thêm nung nấu chí 
căm thù địch, sẵn sàng đứng lên đánh bại kẻ thù cướp nước.
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Với quá trình hoạt động của mình, Đảng Cộng sản 
Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, 
lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám thành công (19/8/1945), lập nên nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa với bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 
(nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Sau 
ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), quân dân ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đánh thắng các cuộc 
chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 
hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, từ sau ngày 30 
tháng 4 năm 1975.

Sau Đại thắng mùa Xuân lịch sử 1975, một thời kỳ 
mới đã mở ra trên đất nước ta: Thời kỳ hòa bình, độc lập, 
thống nhất, cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đi lên 
chủ nghĩa xã hội vừa là xu thế phát triển của đất nước, vừa 
là nguyện vọng của nhân dân.

Quá trình hình thành, phát triển tư duy đổi 
mới của Đảng
Nhìn lại quá trình lãnh đạo của Đảng thông qua các 

kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng cho thấy: từ Đại 
hội I (3/1935) đến Đại hội II (2/1951), Đại hội III (9/1960) 
đều mang nội dung và ý nghĩa lịch sử trọng đại, đem lại 
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những thành quả cách mạng lớn lao như đã nêu trên, 
đánh dấu bước phát triển rực rỡ của sự nghiệp cách mạng 
nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời đại Hồ Chí 
Minh vinh quang.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV(1) mở ra sau ngày 
miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước (12/1976). 
Đại hội IV là Đại hội thống nhất Tổ quốc và đưa cả nước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội tiếp tục khẳng định con đường 
của Đảng và Bác Hồ đã chọn, xác định đường lối đưa cả 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu lên ba đặc điểm của 
cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới:

- Nước ta đang ở trong quá trình từ một xã hội mà nền 
kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

1	 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng được tiến hành theo hai 
bước: Đại hội trù bị họp từ 29/11 đến ngày 10/12/1976 và Đại hội chính 
thức họp từ 14 đến 20/12/1976 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1008 đại biểu thay 
mặt cho hơn 1,5 triệu đảng viên trong cả nước. 20 Đoàn đại biểu của các 
Đảng và tổ chức quốc tế đến dự. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương 
mới gồm 101 Ủy viên chính thức và 32 Ủy viên dự khuyết. Hội nghị Ban 
Chấp hành lần thứ nhất bầu đồng chí Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất, Đại 
hội thông qua Nghị quyết về đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng 
Cộng sản Việt Nam.
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- Tổ quốc đã hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội với nhiều thuận lợi song cũng 
còn nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc chiến tranh và 
tàn dư của chủ nghĩa thực dân gây ra.

- Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta tiến hành 
trong hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, song cuộc đấu tranh 
“ai thắng ai” giữa thế lực cách mạng và thế lực phản cách 
mạng trên thế giới vẫn diễn ra gay go, quyết liệt.

Riêng ở miền Nam, cuối năm 1975, tình hình ruộng 
đất ở các tỉnh phía Nam có nhiều đặc điểm khác biệt với 
nông thôn miền Bắc. Đảng chủ trương điều chỉnh ruộng 
đất, với hình thức tổ chức và quản lý thích hợp, đưa nông 
dân phía Nam đi dần vào con đường làm ăn tập thể. Một 
số địa phương đã mạnh dạn tìm tòi cách tháo gỡ và làm 
thử cách quản lý mới. Từ cuối 1979 đến giữa năm 1980 
đã xuất hiện một số thí điểm: tỉnh Long An thí điểm việc 
bù giá vào lương, mua và bán theo giá cao một số mặt 
hàng sát với giá thị trường. Long An đã thu được một số 
thành công trong việc lưu thông hàng hóa, nhưng còn rất 
nhiều vấn đề đòi hỏi chính sách chung của Đảng và Nhà 
nước. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm quyền 
tự chủ xí nghiệp, lấy kế hoạch làm chính, đồng thời sử 
dụng đúng đắn mối quan hệ hàng hóa với thị trường, 
nhằm kinh doanh có lợi. Ngày 27/6/1980, thành phố Hải 
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Phòng ra Nghị quyết làm thử hình thức khoán việc và 
khoán sản phẩm cho xã viên và nhóm xã viên. Các thí 
điểm nêu trên đã chứng minh được hình thức và biện 
pháp quản lý kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Long 
An, Hải Phòng đều tăng năng suất, tăng sản xuất, phát 
huy tích cực của người lao động, nâng cao ý thức tiết 
kiệm chi phí sản xuất, khai thác và phát huy năng lực vốn 
có của gia đình xã viên.

Căn cứ vào thực tiễn sinh động đó, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng cho phép các địa phương mở rộng thí điểm 
khoán sản phẩm và khoán việc, đánh dấu bước tiến mới 
về nhận thức, về tư duy đổi mới và đổi mới từng phần 
trong lĩnh vực kinh tế xã hội. Nhìn về trước, năm 1966, 
Kim Ngọc chủ trương thực hiện “khoán hộ” ở Vĩnh Phúc, 
một nhân tố mới không được phát huy mà còn bị phê 
phán gay gắt, do tư duy đổi mới chưa xác lập. Theo Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp: “Mãi về sau này, khi đề ra đường 
lối đổi mới, anh Trường Chinh đã nhận khuyết điểm, phê 
bình Kim Ngọc là không đúng… Sau này, anh Trường 
Chinh đến xem xét tình hình thực tế đã tán thành những 
chủ trương mới ở địa phương là đúng”(1).

1	 Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, Những bài viết và nói chọn lọc trong thời kỳ đổi 
mới, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 535.
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Tháng 12/1980, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IV bàn về phương hướng, nhiệm vụ 
kinh tế và xã hội năm 1981. Ngày 13/1/1981, Ban Bí thư 
ra Chỉ thị 100/CT-TW về công tác khoán sản phẩm đến 
nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông 
nghiệp (gọi tắt là Chỉ thị 100). Khoán tạo ra hiệu quả kinh 
tế lớn trong nông nghiệp.

Cùng với việc đổi mới từng phần trong lĩnh vực kinh 
tế - xã hội, Đảng quan tâm kiện toàn bộ máy nhà nước và 
tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh ở biên giới phía 
Bắc và trên biển, các lực lượng vũ trang nhân dân thường 
xuyên bám địa bàn, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Ở biên 
giới Tây Nam, quân và dân ta vừa bảo vệ biên giới, vừa 
làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia hồi sinh, 
xây dựng cuộc sống mới.

Tháng 3/1982, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V 
của Đảng(1) đã xác định hai nhiệm vụ chiến lược cách 

1	 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng tiến hành làm hai bước: 
Đại hội trù bị từ ngày 15/3 đến 24/3/1982 và Đại hội công khai từ 27 đến 
31/12/1982 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1033 đại biểu thay mặt cho hơn 1,7 
triệu đảng viên cả nước, có 47 đoàn đại biểu của các đảng cộng sản và công 
nhân, các tổ chức cách mạng trên thế giới đến dự Đại hội. Ngày 30/3/1982, 
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V họp bầu 
ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 
Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng.
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mạng của nước ta trong giai đoạn mới: xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội V còn 
nêu ra phương hướng mới như sau:

1. Chặng đường đầu bao gồm chặng đường 5 năm 
1981 - 1985 và kéo dài đến năm 1990. Nhiệm vụ bức thiết 
trước mắt là ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

2. Trong 5 năm 1981 - 1985 và đến cuối những năm 
1990, tập trung sức phát triển nông nghiệp, coi nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu, đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng 
và tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp nặng.

Từ sau Đại hội V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đã tiến hành 11 hội nghị Trung ương trong đó có 8 Hội 
nghị bàn về kinh tế. Đặc biệt là Hội nghị lần thứ 7, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa V (tháng 12/1984) 
khẳng định việc trước tiên cần làm là “xóa bỏ chế độ quan 
liêu bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu ổn định tình hình kinh 
tế - xã hội đất nước”. Chủ trương sáng tạo đó thể hiện sự 
chuyển biến mới về đổi mới tư duy trong việc tìm tòi con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Sau Hội nghị Trung ương 7, lãnh đạo Đảng thực 
hiện chủ trương cho các đoàn cán bộ của Trung ương đi 
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thực tế, khảo sát tình hình ở một số địa phương: Quảng 
Nam - Đà Nẵng, Nghĩa Bình là những địa phương có 
điển hình tốt về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và 
Trung ương 7. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh và 
đồng chí Trường Chinh vào Thành phố Hồ Chí Minh 
(16 - 19/1/1985), đến thăm một số nông trại nuôi bò, trâu 
thí điểm có triển vọng phát triển. Với Thành phố Hồ Chí 
Minh, hai đồng chí lãnh đạo đều đánh giá là nơi đi đầu 
trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 và 7, rất 
tích cực và sáng tạo. Rời Thành phố Hồ Chí Minh, đồng 
chí Trường Chinh đi Long An (20/1 - 23/1/1985), rồi An 
Giang (24 - 28/1/1985), Đồng Tháp (29/1 - 1/2/1985) và 
dừng lại Cần Thơ làm việc với Tỉnh ủy, kết thúc chuyến đi 
đồng bằng sông Cửu Long đang có những điển hình tốt.

Thật rõ ràng là: “Chuyến đi khảo sát thực tế ở 5 tỉnh, 
thành trong 3 tuần lễ nói trên thật sự là một trường học 
bổ ích, nó mang lại sự chuyển biến đáng kể trong tư duy 
đổi mới và sáng tạo của ông Trường Chinh. Từ sau Hội 
nghị Trung ương 6, 7, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long 
An và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã mạnh dạn 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, thực hiện hạch toán, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Nhất là từ năm 1982 đến năm 
1985, tỉnh Long An đã tiến hành làm thử vấn đề bù giá 
vào lương và tính giá thành đầy đủ trong một xí nghiệp, 
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đạt kết quả vững chắc, sản xuất được đẩy mạnh, đời sống 
ổn định”(1).

Về đồng chí Nguyễn Văn Linh, ngay từ những năm 
làm Bí thư Thành ủy, đồng chí luôn trăn trở trước tình 
hình kinh tế nước nhà đang lún sâu vào khủng hoảng, 
công tác lưu thông phân phối trong cả nước, nhất là ở 
miền Nam còn rối ren, tác động xấu đến sản xuất và 
đời sống nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Linh không 
ngừng quan tâm đi khảo sát tình hình địa phương, đến 
nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh ở thành phố và các tỉnh 
Nam Bộ, rồi phân tích, tổng kết và báo cáo với cấp trên 
chính kiến của mình: “Nhiệt tình của mình, ủng hộ chủ 
trương của Trung ương cho Long An làm thí điểm tiền tệ 
hóa tiền lương và bàn bạc với Thành ủy chỉ đạo làm thử 
việc kinh doanh lương thực, hoan nghênh Bộ Chính trị bảo 
đảm quyền chủ động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị 
cơ sở”(2).

Sau Hội nghị Trung ương 8 (6/1985), đồng chí 
Trường Chinh đi Thanh Hóa từ ngày 15 - 18/8/1985 để 
xem xét tình hình thực tế tại chỗ, rồi ông về lại Hà Tĩnh 

1	 Trần Nhâm, Lê Duẩn - Trường Chinh, hai nhà lý luận xuất sắc của cách 
mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 184 - 185.

2	 Trần Tình, Đồng chí Nguyễn Văn Linh, một tấm gương bền bỉ, sáng tạo, vì 
sự nghiệp đổi mới, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1998, tr. 272 - 273.
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(19 - 22/8/1985). Qua chuyến đi ấy, lãnh đạo Đảng càng 
có cơ sở thực tế, giúp cho sự chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 8 sâu sắc hơn.

Khảo sát tình hình, tìm hiểu thực tế ở 5 tỉnh thành 
phía Nam và mấy tỉnh thành phía Bắc trước sau Hội nghị 
Trung ương 8, đánh dấu quá trình đổi mới tư duy trong 
lãnh đạo Đảng ngày càng rõ nét: “Việc đi khảo sát tình 
hình, tìm hiểu thực tế các địa phương của đồng chí Trường 
Chinh trong những năm trước đổi mới chính là để làm rõ 
vấn đề hình thành tư duy đổi mới của ông không phải là từ 
trên trời rơi xuống, cũng không phải là nặng từ trong đầu 
ra, mà là một quá trình được chuẩn bị bằng lý luận, phương 
pháp luận, là quá trình thâm nhập, nghiên cứu thực tiễn, 
rút ra bài học kinh nghiệm và từ đó đúc kết thành quan 
điểm, tư tưởng đổi mới”(1).

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa V (tháng 12/1985) bàn về kế hoạch nhà nước năm 
1986 đã nhận định: Nền kinh tế đạt được một số tiến bộ. 
Sản lượng lương thực năm 1985 tăng 400.000 tấn, tốc độ 
sản xuất nông nghiệp tăng 7,4%, việc kết hợp kinh tế với 
quốc phòng có bước tiến khá.

1	 Trần Nhâm, Lê Duẩn - Trường Chinh, hai nhà lý luận xuất sắc của cách 
mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 186.
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Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa V thông qua dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất 
và chủ trương đưa dự thảo xuống thảo luận ở Đại hội 
vòng 1 các cấp, chuẩn bị Đại hội VI của Đảng.

Thời gian này, đồng chí Nguyễn Văn Linh đang giữ 
trọng trách trong Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng thường trao đổi với đồng chí Trường Chinh 
đồng quan niệm “lấy dân làm gốc”, một bài học quan 
trọng trong công tác vận động cách mạng và thực hiện 
đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí luôn quan tâm 
việc đi khảo sát tình hình, lắng nghe cơ sở và dành thì giờ 
nghiên cứu chính sách “Tân kinh tế” của Lênin, nhằm tìm 
ra đáp số cho một bài toán khó đang đặt ra từ giữa năm 
1985 - 1986. Với tác phong giản dị, khiếm tốn, cẩn trọng, 
đồng chí Nguyễn Văn Linh đã góp nhiều ý kiến với Bộ 
Chính trị và Trung ương Đảng, tạo tiền đề thuận lợi cho 
việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội VI của Đảng sẽ mở 
ra vào cuối năm 1986.

Để lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết 
Trung ương Đảng, Hội nghị Bộ Chính trị họp ngày 
18/5/1986 đã uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về ý 
thức trong quá trình đổi mới tư duy. Tại Hội nghị quan 
trọng này, đồng chí Trường Chinh đã phát biểu quan 
điểm của mình: “Trong quá trình đổi mới tư duy, nhất 
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là tư duy kinh tế, chúng ta không thể không sử dụng các 
phạm trù sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị, đòn bẩy 
kinh tế, quan hệ hàng hóa, tiền tệ, giá cả, thị trường… 
Đó là những phạm trù chính trị - kinh tế học được các 
nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đúc kết và khái 
quát lên, thì tại sao chúng ta lại không dùng được, xem 
như là công cụ phổ biến của tư duy kinh tế. Vấn đề là 
những phạm trù kinh tế ấy có phù hợp với điều kiện cụ 
thể, phản ánh được những quy luật kinh tế khách quan 
của nước ta hay không, chứ không phải là vấn đề bắt 
chước hay không bắt chước quan điểm của nước ngoài”. 
Ông nói tiếp: “Đoàn kết là sức mạnh và là truyền thống 
quý báu của Đảng ta như Bác Hồ đã dạy. Nhưng đoàn 
kết không có nghĩa là không có ý kiến khác nhau. Những 
ý kiến khác nhau, thông qua thảo luận, trao đổi thẳng 
thắn, có tinh thần trách nhiệm, sẽ dẫn đến sự nhất trí. 
Nếu qua thảo luận còn những vấn đề chưa nhất trí thì 
phải chờ đợi nhau, qua quá trình thực tiễn, nhận thức 
nâng cao và thay đổi dần dần đạt được nhất trí”(1).

Đổi mới tư duy kinh tế là một sự vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa của Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước ta, phù 
hợp với quy luật khách quan, với trình độ của nền kinh 

1	 Trần Nhâm, Lê Duẩn - Trường Chinh, hai nhà lý luận xuất sắc của cách 
mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 186.
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tế ở mỗi thời kỳ phát triển, đó là tư duy biện chứng khoa 
học. Đồng chí Trường Chinh đã nói rõ: “Đổi mới tư duy 
kinh tế phải nhằm mục tiêu gắn phát triển lực lượng sản 
xuất với xây dựng quan hệ sản xuất, coi đó là nhiệm vụ 
thường xuyên, liên tục suốt thời kỳ quá độ với những 
hình thức, bước đi thích hợp, làm cho quan hệ sản xuất 
phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, 
luôn luôn thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển”. Ông 
khẳng định: “Có thể coi điều vừa nói trên là bước đổi mới 
tư duy kinh tế quan trọng nhất của Đảng ta”(1).

Từ giữa năm 1986 đến tháng 11/1986(2), Đại hội vòng 
I các cấp từ cơ sở quận huyện đến tỉnh, thành phố và các 
Đảng bộ trực thuộc Trung ương góp ý kiến vào các văn 
kiện Đại hội, phản ảnh thực tế nóng bỏng của cuộc sống 
xã hội.

Đáng chú ý, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố 
Hà Nội (17 - 23/10/1986), với cương vị Tổng Bí thư của 
Đảng, đồng chí Trường Chinh phát biểu tại Đại hội, có 

1	 Trần Nhâm, Lê Duẩn - Trường Chinh, hai nhà lý luận xuất sắc của cách 
mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 237, 200. 

2	 Giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức tháo gỡ khó khăn, 
khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và khẩn trương chuẩn bị mọi 
mặt cho Đại hội VI, đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng qua đời ngày 10/7/1986. ngày 14/7/1986. Hội nghị bất thường 
Ban Chấp hành Trung ương khóa V đã bầu đồng chí Trường Chinh, Ủy 
viên Bộ Chính trị làm Tổng Bí thư.
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đoạn: “Thế giới ngày nay đang nhanh chóng đổi mới: chủ 
nghĩa xã hội phải phấn đấu để chứng minh tính ưu việt 
của mình về mọi mặt so với chủ nghĩa tư bản trên thực tế. 
Đối với cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa tư bản trên 
thực tế. Đối với cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa, đổi 
mới là con đường vươn lên đáp ứng đòi hỏi của thời đại, 
đáp ứng những nhu cầu chính đáng và ngày càng cao của 
nhân dân. Đối với nước ta, đổi mới cũng là yêu cầu bức 
thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Yêu cầu đó 
vừa là đòi hỏi bên trong của nước ta, vừa phù hợp với xu 
thế đổi mới của thời đại”(1).

Rõ ràng là, quá trình đổi mới tư duy trước hết phải 
phấn đấu tư duy đổi mới tự đổi mới nhận thức về chủ 
nghĩa Mác - Lênin, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhận thức về lí luận chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, 
là kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng.

Mở đầu sự nghiệp đổi mới
Tháng 12/1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

VI của Đảng, mở đầu sự nghiệp đổi mới(2). Đại hội đã đề 

1	 Trần Nhâm, Sđd, tr. 187.
2	 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng được tiến hành qua hai 

bước: Đại hội nội bộ từ ngày 5 - 14/12/1986 và Đại hội công khai họp từ 
15 - 18/12/1986, tại Hà Nội. Về dự Đại hội có 1.129 Đại biểu chính thức 
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ra nhiệm vụ chung cho cả chặng đường đầu quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội là: “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 
ta đoàn kết một lòng, quyết tâm đem hết tinh thần và lực 
lượng tiếp tục thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” và “Trong khi 
không ngừng chăm lo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng và 
nhân dân ta tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, xây dựng chế độ làm chủ tập thể nền 
kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ 

thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên cả nước, 35 đoàn đại biểu các đảng 
anh em, các tổ chức cách mạng và bầu bạn khắp năm châu, 300 nhà báo 
trong và ngoài nước. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương 
gồm có 173 đồng chí (124 ủy viên chính thức, 49 ủy viên dự khuyết). Có 92 
đồng chí khóa V được bầu lại và 81 đồng chí mới được bầu.

	 Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI họp 
ngày 14/7/1986 đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 Ủy viên chính thức và 1 ủy 
viên dự khuyết (9 đồng chí ủy viên cũ và 5 đồng chí ủy viên mới). Đồng chí 
Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Ban Bí thư gồm 12 đồng chí 
và Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Đảng gồm 7 đồng chí. Ngày 15/12, 
Đại hội nghe đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa V trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị; đồng chí Võ Văn 
Kiệt, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trình bày 
tóm tắt Phương hướng, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 
1986 - 1990; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị trình bày Báo cáo 
bổ sung sửa đổi một số điểm cụ thể trong Điều lệ Đảng. Chiều ngày 17/12, 
Đại hội nghe đồng chí Phạm Hùng báo cáo về đề nghị không ứng cử của 
ba đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ. Đại hội nhất trí 
trao trách nhiệm cao cả cho ba đồng chí làm cố vấn của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VI.
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nghĩa”(1). Đại hội còn nêu rõ: “Chặng đường đầu tiên là 
một bước quá độ nhỏ trong bước quá độ lớn” và “Nhiệm 
vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của những năm còn lại 
của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình 
kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết 
cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
chặng đường tiếp theo”(2).

Muốn thực hiện những “nhiệm vụ bao trùm, mục 
tiêu tổng quát” của chặng đường đầu tiên (phải trong 
nhiều kế hoạch 5 năm nữa) thì trong 5 năm trước mắt 
(1986 - 1990) cần tập trung sức người, sức của thực hiện 
bằng được nhiệm vụ mục tiêu của Ba chương trình kinh 
tế về lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khẩu.

Đặc biệt là Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VI đã khẳng định: “Thực tế chứng minh 
đường lối đổi mới của Đảng do Đại hội VI đề ra là đúng 
đắn. Chính sách kinh tế nhiều thành phần và việc thực 
hiện ba chương trình kinh tế bước đầu đã giải phóng 
được sản xuất; dân chủ được phát huy; chiến lược bảo vệ  

1	 Trần Nhâm, Sđd, tr. 37 - 38.
2	 Trần Nhâm, Sđd, tr. 40.
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Tổ quốc được chuyển hướng phù hợp; quan hệ quốc tế được 
mở rộng”(1).

Tại Hội nghị quan trọng nêu trên, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng nêu lên những nguyên tắc cơ bản về 
đổi mới (X):

Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện tốt hơn bằng quan 
niệm đúng đắn, hình thức, biện pháp và bước đi thích hợp.

Đổi mới không phải là xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin 
mà là vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin và khắc 
phục những quan niệm không đúng về học thuyết đó.

Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ 
thống chính trị phải nhằm tăng cường chứ không phải là 
làm yếu sức mạnh và hiệu lực của chuyên chính vô sản.

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục 
tiêu vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, song dân chủ phải có lãnh đạo, lãnh đạo phải trên 
cơ sở dân chủ, dân chủ với nhân dân nhưng phải chuyên 
chính với kẻ thù.

- Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế 
xã hội chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại.

1	 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn 
khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 397.
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Năm nguyên tắc trên đây cũng là những bài học mang 
tính quy luật mà Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VI đã đúc kết qua thực tiễn đổi mới. Ngay từ 
khi mở đầu sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã khẳng định là 
chuyển toàn bộ sự nghiệp cách mạng theo hướng đổi mới, 
đó là một quá trình lâu dài, suy nghĩ, tìm tòi, thử nghiệm, 
từng bước hình thành cái mới, nhân tố tích cực, thúc đẩy 
nền kinh tế nước nhà đi lên một cách vững chắc.

Đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để là yêu cầu 
khách quan, tất yếu của sự nghiệp đổi mới, trên cơ sở “lấy 
dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ba chương trình kinh tế của Đảng đề ra đã mang lại 
kết quả rất đáng khích lệ:

Về lương thực, thực phẩm, từ chỗ thiếu ăn triền miên 
(năm 1988, ta phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo), đến năm 
1990, chúng ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước, 
có dự trữ và xuất khẩu. Sản lượng lương thực năm 1988 
đạt 19,50 triệu tấn (vượt năm 1987 là 2 triệu tấn) và năm 
1989 đạt 21,40 triệu tấn.

Hàng hóa trên thị trường, nhất là hàng tiêu dùng, dồi 
dào, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi, trong đó 
nguồn hàng sản xuất trong nước tuy chưa đạt kế hoạch 
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vẫn tăng hơn trước, phần bao cấp của Nhà Nước về vốn, 
giá vật tư, tiền lương… giảm đáng kể.

Kinh tế đối ngoại phát triển mạnh, mở rộng hơn trước 
về quy mô, hình thức. Từ năm 1986 đến năm 1990, hàng 
xuất khẩu tăng gấp 3 lần (từ 439 triệu rúp và 384 triệu đô 
la lên 1.019 triệu rúp và 1.170 triệu đô la). Từ năm 1989, 
nước ta đã tăng thêm các mặt hàng có giá trị xuất khẩu 
lớn như gạo, dầu thô và một số mặt hàng mới khác.

Đi đôi với kinh tế là xây dựng Đảng, tại Hội nghị này, 
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 đã quyết định một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI của Đảng. Hội nghị cho 
rằng, sự lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức chưa ngang tầm nhiệm vụ cách mạng, chưa đáp ứng 
đòi hỏi của công cuộc đổi mới và yêu cầu, nguyện vọng 
của nhân dân. Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
cần phải tiến hành là phát huy bản chất và truyền thống 
cách mạng tốt đẹp của Đảng; đổi mới tư duy, đổi mới 
đội ngũ cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và phương 
pháp công tác; nâng cao giác ngộ cách mạng, bồi dưỡng 
lý tưởng, phẩm chất, kiến thức và năng lực lãnh đạo chính 
trị của cán bộ, đảng viên, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng 
cường kỷ luật Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng 
với giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
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Về quan hệ đối ngoại, Đảng và Nhà nước ta thực 
hiện chủ trương tìm giải pháp chính trị cho vấn đề 
Campuchia, cải thiện quan hệ Việt - Trung, quan hệ Việt 
Nam - ASEAN. Về vấn đề Campuchia, từ tháng 5/1988, 
Bộ Quốc phòng nước ta tuyên bố rút 5 vạn quân và Bộ Tư 
lệnh quân tình nguyện về nước, sẽ làm mất đi cái cớ mà 
thế lực thù địch dựa vào để chống Việt Nam.

Vượt qua khó khăn, thử thách
Sự nghiệp đổi mới của Đảng đang được thực hiện trên 

các mặt kinh tế, chính trị và đời sống xã hội, tạo ra một 
sự chuyển mình mạnh mẽ trên mọi miền đất nước, làm 
nức lòng phấn khởi trong quần chúng, nhân dân và đảng 
viên cả nước.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, một thách thức mới 
đặt ra trước toàn Đảng và toàn dân ta, đó là những biến 
động chính trị, khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội ở các 
nước Đông Âu bắt đầu trầm trọng từ Ba Lan, Hungary. 
Đầu năm 1989, tại Ba Lan, Công đoàn Đoàn kết lên nắm 
chính quyền, sau ngày Chính phủ do Đảng công nhân 
thống nhất Ba Lan lãnh đạo từ chức (3/1988). Ở Hungary, 
cánh hữu giành thắng lợi, chế độ xã hội chủ nghĩa bị xóa 
bỏ, khởi đầu từ khi Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân 
Xã hội Chủ nghĩa Hungari chấp nhận đa nguyên chính 
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trị, đa đảng đối lập (9/1988). Tại Liên Xô, Đảng Cộng sản 
Liên Xô mất quyền lãnh đạo trong bầu cử Đại hội đại biểu 
nhân dân tháng 3/1989. Trước đó 2 năm, tháng 5/1987 
Goócbachốp - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô tuyên 
bố chuyển trọng tâm cải tổ sang lĩnh vực chính trị theo 
khuynh hướng xã hội - dân chủ, chấp nhận đa nguyên, đa 
đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 
Tháng 4/1989, tại Trung Quốc diễn ra phong trào “tự do 
hóa tư sản” dẫn tới sự kiện “Thiên An Môn”, thực chất là 
vụ bạo loạn phản cách mạng.

Trước tình hình chính trị trên thế giới diễn biến phức 
tạp đó, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa VI (15 - 24/8/1989) đã ra Nghị quyết về một 
số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình 
trong nước và quốc tế hiện nay. Nghị quyết đã phân tích 
những khuynh hướng chính trị của ban lãnh đạo đảng ở 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa: thực hiện đa nguyên chính 
trị, đa đảng đối lập; dân chủ hóa không giới hạn, gây mất 
ổn định chính trị; hạ thấp và thủ tiêu vai trò lãnh đạo 
của Đảng; phủ định thành tựu lịch sử; hy vọng nhiều ở 
phương Tây trong quá trình mở cửa. Nghị quyết Trung 
ương 7 còn chỉ rõ “Chúng ra sức tuyên truyền luận điểm 
nói rằng chủ nghĩa xã hội đã thất bại và tan rã, đang 
đi nhanh vào con đường diệt vong. Chúng giương cao 
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ngọn cờ dân chủ và nhân quyền tư sản giả dối, ngọn cờ 
kinh tế thị trường tự do tư bản, hòng lôi kéo nhân dân 
các nước xã hội chủ nghĩa đi theo con đường tư bản chủ 
nghĩa. Chúng đang hí hửng trước một số kết quả mà 
chúng đã đạt được. Đối với nước ta, ngoài các thủ đoạn 
trên, các lực lượng phản động bên ngoài còn tập trung 
đả kích, xuyên tạc Đảng ta không mạnh dạn cải cách thể 
chế chính trị, hạn chế dân chủ, hạn chế tự do báo chí, 
tự do sáng tác, phê bình. Chúng còn phổ biến rộng rãi ở 
nước ngoài và lén lút đưa vào trong nước những bài báo, 
cuốn sách có nội dung xấu, kích động biểu tình và bãi 
công, đòi tự do hóa tư sản, đòi xét lại vụ án “Nhân văn 
giai phẩm”…”(1).

Tình hình nói trên tác động nhiều đến tư tưởng của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, gây tâm lý dao động 
cho quần chúng. Tuy vậy, đại bộ phận cán bộ, đảng viên 
và nhân dân ta ủng hộ sự nghiệp đổi mới do Đảng ta đề 
xướng và đang phấn đấu đưa các chính sách đổi mới vào 
cuộc sống, vui mừng trước những thành tựu đã đạt được; 
lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều 
hành của Nhà nước được nâng lên. Nhờ đó, tình hình 
chính trị và xã hội nước ta ổn định, vượt qua thử thách, 

1	 Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Một số văn kiện của Đảng về công tác 
Tư tưởng - Văn hóa, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 2, tr. 87.
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trụ vững trước sự sụp đổ của các nước Đông Âu xã hội 
chủ nghĩa và sự rệu rã của Liên bang Xô Viết. 

Rõ ràng, Nghị quyết Trung ương 6 (3/1989) và Nghị 
quyết Trung ương của Đảng (8/1989) đã kịp thời ngăn 
chặn làn sóng xét lại, trào lưu xã hội - dân chủ và hệ tư 
tưởng tư sản tràn vào nước ta, sự nghiệp đổi mới tiếp tục 
đi lên trong tình hình chính trị ổn định, an ninh giữ vững, 
cả nước một lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa.

Nhìn lại sau 3 năm thực hiện đường lối đổi mới của 
Đảng (1986 - 1989), sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
đã có nhiều khởi sắc. Lạm phát và tốc độ tăng giá trị đã 
bị kiềm chế. Lần đầu tiên, lương thực đạt tổng sản lượng 
21,5 triệu tấn quy thóc, không những đáp ứng đủ nhu cầu 
tiêu dùng của nhân dân và dự trữ quốc gia mà còn xuất 
khẩu được 1,2 tấn gạo. Đời sống của nhân dân được ổn 
định, giảm bớt khó khăn, đất nước vào Xuân 1990 đậm đà 
hương sắc đổi mới.

“Lửa thử vàng gian nan thử sức”. Biến động chính 
trị trên thế giới lại tiếp tục diễn ra phức tạp, thách thức 
mới, nghiêm trọng hơn nhiều so với đầu năm 1989. 
Những tháng cuối năm 1989, sự sụp đổ chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở nhiều nước Đông Âu: tháng 10/1989, ở 
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Hungari, Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa tự giải tán, 
Quốc hội tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Hunggari. 
Ngày 24/11/1989, tại Tiệp Khắc, Tổng Bí thư Giakét, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản từ 
chức và ngày 18/12/1989 ông Heven thuộc nhóm “Hiến 
chương 77” được bầu làm Tổng thống. Ngày 28/10/1989, 
tại Cộng hòa Dân chủ Đức, Tổng Bí thư Đảng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Erích Hônêchcơ và 2 ủy viên Bộ 
Chính trị từ chức. Ngày 1/12/1989, Quốc hội Cộng hòa 
Dân chủ Đức bỏ điều kiện trong Hiến pháp quy định 
vai trò lãnh đạo của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất 
Đức đối với toàn xã hội. Ngày 22/12/1989, ở Rumani, bạo 
loạn nổ ra ở nhiều nơi. Ngày 26/12/1989, “Mặt trận cứu 
nước” thành lập chính phủ lâm thời, đổi tên nước Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Rumani thành nước Cộng hòa 
Rumani. Ngày 30/10/1989, ở Bungary, Tôđo Gipcốp từ 
chức Tổng Bí thư, Quốc hội sửa đổi Hiến pháp và đổi tên 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Bungary thành nước 
cộng hòa. (Riêng Đảng Cộng sản Liên Xô bị giải tán ngày 
25/8/1991. Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết 
tan rã ngày 8/12/1991).

Trước diễn biến chính trị nghiêm trọng đó, phong 
trào cách mạng thế giới lâm vào thời kỳ thoái trào, tác 
động bất lợi đến nước ta nhiều mặt, làm nảy sinh tâm 
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trạng lo lắng cho tương lai đất nước mình trong Đảng và 
trong nhân dân. Khuynh hướng đa nguyên chính trị, đa 
đảng đối lập xuất hiện. Đáng chú ý là những biểu hiện 
lệch lạc về nhận thức: “Có người cho rằng muốn có dân 
chủ cần chấp nhận đa nguyên, đa đảng, cho Đảng ta ra 
Nghị quyết không chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên là vội 
vàng, nói dân chủ phải dưới sự lãnh đạo của Đảng là hạn 
chế dân chủ, đòi cho ra báo tư nhân, đòi báo chí phải độc 
lập với Đảng; trước việc uốn nắn những lệch lạc về dân 
chủ, thì cho rằng dân chủ mới ở ta đã đóng lại. Trong văn 
hóa văn nghệ, một số ít người có tư tưởng phủ nhận thành 
tựu văn nghệ cách mạng, hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò 
lãnh đạo của Đảng, miêu tả hiện thực quá đen tối, gây tâm 
trạng bi quan, hoài nghi…”(1).

Nghị quyết Trung ương 7 (8/1989) đã đề cập đến công 
tác tư tưởng là cấp bách, xuất phát từ tình hình nêu trên, 
nhằm tăng cường và thống nhất ý chí hành động trong 
Đảng và trong nhân dân, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới. 
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VI (12 - 27/3/1990) đã thông qua Nghị quyết quan 
trọng về tình hình các nước xã hội chủ nghĩa, sự phá hoại 
của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta, 

1	 Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Một số văn kiện của Đảng về công tác 
Tư tưởng - Văn hóa, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 2, tr. 90.
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đã xác định: “Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là phải 
đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới mà mấu chốt là giữ 
vững ổn định chính trị. Trước mắt, phải tăng cường công 
tác chính trị, tư tưởng; đổi mới và tăng cường công tác quốc 
phòng và an ninh, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chủ động 
ứng phó với mọi tình huống; tiếp tục mở rộng quan hệ đối 
ngoại theo phương châm thêm bạn, bớt thù, giữ vững hòa 
bình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(1).

Trên cơ sở đó, Nghị quyết của Đảng được quán triệt 
trong toàn Đảng và ngày càng đi vào cuộc sống xã hội. 
Sức mạnh của Đảng, của nhân dân được phát huy, nhân 
lên gấp bội, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện 
thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

Đổi mới giành thắng lợi mới

Với đường lối đổi mới đúng đắn của mình, đánh dấu 
từ Đại hội VI, Đảng ta đã vượt qua những khó khăn thách 
thức, kiên định mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa theo 
con đường Bác Hồ đã chọn, tiếp tục giữ vững ổn định 
chính trị, an ninh xã hội, đưa sự nghiệp đổi mới đi lên 
giành thắng lợi mới!

1	 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn 
khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 405.
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Thành tựu nổi bật là đổi mới kinh tế, bước đầu hình 
thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Phát 
triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là một chủ 
trương, chiến lược lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, chính sách này được nhân dân hưởng ứng 
rộng rãi và đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Chính sách 
ấy đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân ta, 
khơi dậy được nhiều tiềm năng và sức sáng tạo của nhân 
dân để phát triển sản xuất, dịch vụ, tạo thêm việc làm cho 
người lao động và tăng sản phẩm cho xã hội, tạo ra sự 
cạnh tranh sống động trên thị trường.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác đều có những thành 
tích và tiến độ đầu tiên: Sinh hoạt dân chủ trong xã hội 
ngày càng được phát huy. Nội dung và phương thức hoạt 
động của các tổ chức trong hệ thống chính trị có một số 
đổi mới theo hướng phát huy dân chủ nội bộ và quyền 
làm chủ của nhân dân, tăng cường quyền lực của các cơ 
quan dân cử; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền 
các cấp, bước đầu chỉnh đốn Đảng đi đôi với đổi mới sự 
lãnh đạo của đảng với Nhà nước và xã hội.

Quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được 
đảm bảo. Từng bước phá thế bao vây kinh tế và chính trị, 
mở rộng quan hệ quốc tế, tạo ra môi trường thuận lợi hơn 
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
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Những thành tựu đạt được nói trên chứng tỏ đường 
lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của sự nghiệp đổi 
mới về cơ bản là phù hợp, phản ánh sự lãnh đạo sáng suốt, 
chỉ đạo chặt chẽ của Đảng qua các thời kỳ Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị xã hội của đất nước trước những khó khăn, 
thách thức đã diễn ra gay gắt trong những năm 1988 - 
1989. Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng 
ta luôn xác định lãnh đạo kinh tế là trọng tâm, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Là một Đảng cầm quyền, với bản lĩnh chính trị vững 
vàng và năng lực lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, được tôi luyện trong lò lửa đấu tranh 
cách mạng, Đảng ta luôn vượt qua mọi khó khăn thách 
thức và luôn luôn là người chiến thắng. Trong lịch sử 
đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng ta đã 
trải qua không ít những chặng đường đầy cam go, thử 
thách: Phong trào cách mạng có lúc bị “dìm trong bể 
máu”, “Phong trào tạm lắng, phong trào lại lên”, có khi 
“Vận mệnh Tổ quốc như ngàn cân treo sợi tóc” và có lúc 
“Tưởng chừng như không gượng dậy được” trước cường 
độ chiến tranh xâm lược rất ác liệt, nhưng cách mạng 
đã vùng lên đánh đổ kẻ thù giành lại chủ quyền dân tộc, 
bảo toàn lãnh thổ, thống nhất đất nước. Những khúc ca 
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bi tráng đó như đã trở thành tiền lệ trong quá trình lãnh 
đạo của Đảng ngót 75 năm đấu tranh đầy vinh quang, 
thử thách để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Nhưng 
chưa có tiền lệ về mô hình xã hội chủ nghĩa trong thời 
đại ngày nay, trước tình hình quốc tế có nhiều biến động 
chính trị không mấy thuận lợi. Đảng ta kiên định con 
đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mấu 
chốt là giữ vững ổn định chính trị, đưa sự nghiệp đổi mới 
đi lên giành thắng lợi mới!

Sau Đại hội VI (12/1986) đến Đại hội VII (6/1991), 
Đại hội VIII (7/1996) và Đại hội IX (4/2001), Đảng ta 
nêu lên những thành tựu to lớn về sự nghiệp đổi mới, 
rút ra nhiều kinh nghiệm phong phú và bổ sung phát 
triển nội dung đường lối đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Như đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng ta đã nêu rõ: “Sự nghiệp 
đổi mới trong gần 20 năm qua, tuy vẫn còn những mặt 
yếu kém và khuyết điểm, song đã đạt được những thành 
tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta có 
sự thay đổi cơ bản và toàn diện, đã khắc phục được một 
bước quan trọng hậu quả của chiến tranh, ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế với nhịp độ 
tương đối nhanh, nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa được xây dựng bước đầu, công cuộc công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh; đời sống nhân 
dân được cải thiện đáng kể, hệ thống chính trị và khối 
đại đoàn kết toàn dân do Đảng lãnh đạo được củng cố 
và tăng cường; sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên 
nhiều”. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: “Những thành 
tựu to lớn đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là 
đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Điều rất 
quan trọng là sau 20 năm lãnh đạo và chỉ đạo công cuộc 
đổi mới, Đảng và Nhà nước ta ngày càng tích lũy thêm 
được nhiều kinh nghiệm; nhận thức về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng 
sáng tỏ hơn”(1).

***

Trước những thành tựu bước đầu của sự nghiệp đổi 
mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nổi lên những 
người con ưu tú của Đảng, những người học trò xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có công đầu trong quá trình 
đổi mới - đổi mới tư duy, nhất là đổi mới tư duy kinh tế 
và mở ra sự nghiệp đổi mới tươi sáng như ngày nay, đồng 

1	 Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Lễ kỷ niệm 75 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Sài Gòn Giải phóng số ra 
ngày 3/2/2005 “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 75 tuổi” (3/2/1930 - 
3/2/2005).
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chí Trường Chinh và đồng chí Nguyễn Văn Linh, hai nhà 
lãnh đạo xuất sắc của Đảng xứng đáng được tôn vinh là 
tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp đổi mới trước sau 
Đại hội VI.
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